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ChưămônănhânăCửuăThiênăc n nắmărõătoànăbộănộiă

dungăchiătiếtăc aăquyểnăCửuăThiênăTrọngăYếuănàyă
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Phổ Cáo Chúng Sinh Thu ăxaăxưa,ăkhiăvũătrụămớiăhìnhăthành.ăVạnăvậtă

đềuă doă mộtă Khốiă Đạiă Linhă Quangă biếnă hóaă ra,ă

ngư iăđ iă gọiă đóălàăThượngă Đế,ă làă Đạo,ă làă Chână

Như. 

Đạoă phână tánhă raă muônă vạnă loạiă sinhă linh,ă mỗiă

ngàyăvũ trụăcàngăthêmăsinhăsôiăn yăn ,ăphátătriểnă

đôngă đúc.ă Nhână sanhă mêă đắmă hồngă tr n,ă bịă mùiă

danhălợiădỗăngọt,ăvìăthếămàăĐạoăđãănhiềuăl năhiểnă

hóaă nênă hìnhă cácă vịă Thánhă Nhână truyềnă báă Đạoă

Phápă c uă rỗiă chúngă sanh,ă đưaă chúngă sinhă tr ă vềă

vớiăChânăThiện,ăMỹ,ăvềăvới Đạo. 

Thếă nhưng,ăsauă mộtă th iă giană cácă giáoă pháiă hoạtă

động,ăkhiăcácăvịăGiáoăCh ,ăhóaăthânăc aăĐạoăđãătr ă

vềăthếăgiớiăvôăhình,ăChánhăPhápărơiăvàoătayăphàm.ă

VìăthếămàăChánhăGiáoăd năd năhóaăraăphàmăgiáo,ă

đôiăkhiăcònătr ăthànhăbàngămônăt ăđạo,ădùngăuyălựcă

c a th năquyềnămêăhoặcăsanhăchúng,ăđưaănhânăloạiă

vàoăvòngătranhăđ u. 

Vốnădĩ,ăĐạoălàăb tătranh 

Đạoălàăconăđư ngăđưaăchúngăsanhătr ăvềăvớiăgốcă

c aă mình,ă nơiă taă xu tă phát,ă tr ă vềă vớiă nơiă cuộcă

sốngăhằngăsanhăvĩnhăviễn. 

Thếănhữngăđãăcóăbaoăcuộcăthánhăchiếnădiễnăra vớiă

t mă bìnhă phongă làă c uă rỗiă chúngă sanh,ă đemă lạiă

hạnhăphúcăchoănhânăloại,ănhưngăcóăchiếnătranhănàoă

màăkhôngăcóănỗiăđau? 
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B iăthế,ăđểăsốngăđúngăvớiăb nătánhăThiệnălành,ătậnă

thiệnătậnămỹămàănhânăloạiăđãăđượcăbanăchoătừăthu ă

khaiăthiênălậpăđịa,ăđượcăsựădẫnădắtăc aăthiênăTánhă

màă Đạoă gieoă nơiă mỗiă ngư i.ă Chúngă taă nênă sốngă

yêuă thươngă nhau,ă hòaă đồngă nhână ái,ă nhìnă nhậnă

nhauălàăanhăemăcùngămộtăgốcăchungălàăĐạo,ăcóăyêuă

thươngăthìăsẽăkhôngăcònătranhăđ u,ăthùăhậnămàăgâyă

nênăđauăkhổăchoăchúngăsanh. 

CửuăThiênăChânăPháiăđượcăhìnhăthànhătrênăsựădẫnă

dắtătrựcătiếpătừăĐ căHồngăQuânăLãoăTổădạyădỗănênă

gọiăNgư iălàăChaămàăcũngălàăTh y.ăMọiă mônăđệă

trongăphái,ă lẫnăchúngăsanhă ngoạiăpháiăđềuălàăanhă

emă c aă nhau,ă vớiă tônă chỉă “BÁCă ÁIă –  CÔNG 

BÌNH”ănhằmăđưaăchúngăsanhănốiăliềnăvớiănhauăb iă

tìnhăyêuăthương.ăBênăcạnhăđóălàăsựădungăhòaătinhă

hoaăc aăcácănềnăChánhăGiáoătừăcổăchíăkim,ăsựătônă

th ăkínhălễăcácăđ ngăvôăhìnhănhưăĐ căThượngăĐế,ă

Đ căPhậtăThíchăCa,ăĐ căTháiăThượngăLãoăQuân,ă

Đ căChúaăJesusầăthểăhiệnărõănétăsựătônătrọngălẫnă

nhauăgiữaăCửu Thiên Chân Phái và các Giáo Phái, phápămônătuătậpăkhác. 

Chúngăta,ănhữngăngư iăanhăemăc aănhau,ăhãyăluônă

sốngătheoăthiênătánh,ănhưăl iădạyăc aăTh y: 

“Thươngă yêuă làă chìaă khóaă đểă m ă cửaă Tamă thậpă

LụcăThiên,ăcácăconăph iăyêuăthươngănhau,ăkẻănàoă

ghétăsựăthương yêuălàăđ aăthùănghịchăcùngăTh y.ă
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Từănay,ănếuăkhôngăđ ăs căthươngăyêuănhau,ătaăc mă

cácăconăchẳngăđặngăghétănhau. 

Ngheăà!” 

Quaăl iădạyătrên,ăchúngătaăđ ăth yătìnhăyêuăthươngă

c aă Th yă đốiă vớiă chúngă sanhă baoă laă vôă cùngă tậnă

nhưăthếănào,ăvàăNgư iămuốnărằngăchúngăta,ănhữngă

đ aăcon,ănhữngămônăđệăc aăTh yăcũngăthựcăhànhă

điềuă yă mộtă cáchă mãnhă liệtă vàă raă lệnhă “C M”ă

chúngăsanhăghétănhauăđểărĕnădạyăchúngătaăph iăbiếtă

giữămình. 
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Đi u 1 


Gi i Luật 




NGǛ GI I C M 

Nh t B t Sát Sinh:  

Chẳngănênăsátăhạiăsanhăvật. 



Nhì B t Du Đ o:  

C mătrộmăcướp, l yăngangălư ngăgạtăc a ngư i,ă hoặcă mượnă vayă khôngă tr ,ă hoặcă ch aă đồă

gian,ăhoặcălượmăl yăc aărơi,ăhoặcăsanhălòngăthamă

c aăqu yăđểăýăhạiăchoăngư i,ămàălợiăchoămình,ăc ă

bạcăgianălận. 

Khôngă l yă nhữngă gìă khôngă thuộcă vềă mìnhă màă

không hỏiăý,ăxinăphépăch ăs ăhữuăc aăvậtăđó. 

  Tam B t Tà Dâm:  

C mă l yă vợă ngư i,ă th ă theoă đànă điếm,ă xúiă giụcă

ngư iă làmă loạnă luână thư ng,ă hoặcă th yă sắcă dậyă

lòngă tà,ă hoặcă l yă l iă gieoă tìnhă huêă nguyệtă (vợă

chồngăkhôngăgọiălàătàădâm). 

T  B t Tửu Nhục:  

C mă sayă mêă rượuă thịt,ă ĕnă uốngă quáă độ,ă rốiă loạnă

tâmăth n,ălàmăchoărốiăloạnăxómălàng,ăhoặcămiệngă

ướcărượuăngon,ăbụngămơăđồămỹăvị. 
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C măhútăthuốcăgâyăhạiăchoăb năthânăvàăngư iăxungă

quanh. 

Khôngă sửă dụngă cácă ch tă kíchă thích,ă gâyă nghiệnă

khiếnăchoătinhăth năb năloạnăkhôngălàm ch ăđượcă

b năthân. 

  Ngǜ B t Vọng Ngữ:  

C măx oătrá,ăláoăxược,ăgạtăgẫmăngư i,ăkhoeămình,ă

bàyălỗiăngư i,ăchuyệnăqu yănóiăph i,ăchuyệnăph iă

thêuădệtăraăqu y,ănhạoăbáng,ăchêăbai,ănóiăhànhăkẻă

khác;ăxúiăgiụcăngư iăh năgiận,ăkiệnăthưaăxaăcách;ă

ĕnănóiălỗăm ng,ăthôătục,ăchửiăr aăngư i;ăphỉăbángă

TônăGiáo;ănóiăraăkhôngăgiữăl iăh a,ănóiămàăkhôngă

làmăđúngăl iănói. 
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T  Đ I ĐI U QUI 

1)ăPh iătuânăth ătheoăl iădạyăc aăbềătrên,ăchẳngăhổă

chịuăchoăbựcăth păhơnăđiềuăđộ.ăL yălễăhòaăngư i.ă

Lỡălàmălỗi,ăph iăĕnănĕnăchịuăthiệt. 

2)ăChớăkhoeătài,ăđừngăcaoăngạo,ăquênămìnhămàălàmă

nênă choă ngư i.ă Giúpă ngư iă nênă Đạo.ă Đừngă nhớă

cừuăriêng.ăChớăcheăl păngư iăhiền. 

3)ăBạcătiềnăxu tănhậpăphânăminh,ăđừngămượnăvayă

khôngătr .ăĐốiăvớiătrên,ădướiăđừngăl nădễ,ătrênădạyă

dướiăl yălễ,ădướiăgián trênăđừngăth tăkhiêmăcung. 



4)ăTrướcămặtăsauălưng,ăcũngăđồngămộtăbực,ăđừngă

kỉnhătrướcărồiăkhiăsau. 

Đừngăth yăđồngăđạoătranhăđuaăngồiămàăxemăkhôngă

đểăl iăhòaăgi i,ăđừngăl yăchungălàmăriêng,ăđừngăvụă

riêngămàăbỏăviệcăchung.ăPhápăluậtăph iătuân,ăđừngă

l yăýăriêngămàătráiătrênădễădưới.ăĐừngăcậyăquyềnă

màăyểmătàiăngư i. 
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Tín gi , hành gi  giữ gi i 



- H  Thừa: 

Làănhữngămônăđệăgiữăđượcăgiớiăsát,ăthựcăhànhăNgũă

Giớiă C m,ă T ă Đạiă Điềuă Quiă mộtă cáchă tươngă đốiă

tốt. 

Traiăgiớiătừă10ăngàyătr ălênătrongămỗiătháng Giữ traiăgiớiătừă6ăthángătr ălên 

TịnhăTâmăthiềnătịnhăhằngăngàyăđểăxétămình,ăsửaă

mìnhămàătâmătừăbiăvàătríătuệăd năkhaiăm . 



- Thượng Thừa: 

Làănhữngămônăđệăgiữăđượcătrư ngătrai,ăgiớiăsát,ă

thựcă hànhă Ngũă Giớiă C m,ă T ă Đạiă Điềuă Quiă mộtă

cáchăchuăđáo. 

Ĕnăchayătrư ngătừă6ăthángătr ălên. 

TịnhăTâmăthiềnătịnhăhằngăngàyăđểăxétămình,ăsửaă

mìnhămàătâmătừăbiăvàătríătuệăd năkhaiăm . 
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Đi u 2 

Hành gi  tu Đ o và thệ nguyện 

Thệănguyệnălàăviệcăhệătrọngătrênăconăđư ngătuăhọcă

c aămỗiăhànhăgi ăđểăngàyămộtătinhăt n. 

Nh ăcóăthệănguyệnămàăhànhăgi ăsẽăcóăthêmăđộngă

lực,ă mụcă tiêuă ph nă đ uă trongă cuộcă đ iă c aă mìnhă

mộtăcáchărõăràngăcụăthể. 

Vậyănênămônăđệătrongăbổnămônăsẽăđượcăchiaăraă

theoănhiềuădạngăkhácănhau,ăcóăliênăquanăđếnăviệcă

thệănguyệnăc aăhànhăgi : 

1. Tín gi  m  Đ o: 

A. Tinăvàăthựcăhànhălốiăsốngăcaoăthượngămộtăcáchă

tươngăđối,ăgiữătraiăgiớiătốiăthiểuătừă6ăngàyătr ălênă/ă

thángă(Lụcătrai) 

B.ăCóătâmănguyệnălàmălành,ălánhădữ,ăgiúpăngư iă

giúpăđ iătrongăcuộcăsốngă1ăcáchătùyăDuyên,ătheoă

điềuăkiện,ăkh ănĕngăhiệnăcóăc aămình. 



2. Tín gi  muốn nhập môn tu học: A.ă Thựcă hànhă Ngũă Giớiă C m,ă T ă Đạiă Điềuă Quiă

mộtă cáchă tươngă đối,ă giữă traiă giớiă tốiă thiểuă từă 10ă

ngàyătr ălênă/ăthángă(ThậpăTrai). 
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B.ăPhátătâmănguyệnătuăhànhăđểăđưaăchúngăsanhăvàă

b nă thână mìnhă giácă ngộ,ă thoátă khỏiă sựă uă mêă tĕmă

tối. 

C.ăTùyăDuyênămàăhànhăthiện,ăbênăcạnhăđóăph iăcốă

gắngătạoăthêmăcácămốiăDuyênălànhăgiữaăb năthână

vàăchúngăsanhăđểăgiúpăđỡăchúngăsanhăcũngănhưătựă

giúpă mìnhă ngàyă càngă tinhă t n,ă trọnă lành,ă Chân,ă

Thiện,ăMỹ. 

3. Tín gi  trở thành môn đệ chính th c có Pháp Danh: 

A.ăSauăth iăgianăthửătháchămộtăthángăgìnăgiữăgiớiă

luậtă làă Ngũă Giớiă C mă vàă T ă Đạiă Điềuă Quiă cùngă

vớiăviệcăthựcăhànhăĕnăchayă10ăngàyă/ăthángătr ălên,ă

tínăgi ă yă nếuă th yă lốiăsinhăhoạtă cộngăđồngăhànhă

gi ă tuă Đạoă phùă hợpă vớiă mình,ă mìnhă cóă thểă giữă

đượcă một  cáchă tươngă đốiă tốtă thìă xină phépă chưă vịă

choănhậpămônăchínhăth c. 

B.ăTínăgi ămuốnănhậpămônăchínhăth căsẽăc năph iă

cóă 2ă ngư iă trongă bổnă mônă chịuă tráchă nhiệmă trựcă

tiếpănhưăsau: 

*ă1ăngư iătiếnădẫn,ăt călàăngư iăgiớiăthiệu,ăngư iă

nàyă sẽă ph iă cóă tráchă nhiệmă g nă gũi,ă tìmă hiểuă vàă

chiaăsẻăcácăv năđềăvềămặtăĐ iăc aătânămônăđệ. 
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**ă1ăngư iăhướngădẫn,ăt călàăngư iăsẽăchịuătráchă

nhiệmădẫnădắtăvềămặtăĐạoăPháp,ăgi iăđápăcácăkhúcă

mắcăc aătânămônăđệ. 

C.ăĐốiăvớiămônăđệă ăxa,ăsẽăhẹnăngàyăgi ănh tăđịnhă

vớiă2ăngư iăchiuị tráchănhiệmănàyăđểăcùngăch ngă

Pháp,ă nghiă th că nhậpă môn,ă thọă lãnhă Phápă Danhă

chínhăth cătừăTh yăbanăânăphongătặng. 

D.ăĐốiăvớiămônăđệă ăg n,ăsẽăhẹnăngàyăgi ănh tă

địnhăvàăhànhăphápăsự,ănghiăth cănhậpămônăchínhă

th căcóăsựăch ngănhậnăc aănhữngătiềnăbốiăcóătrách nhiệmăcùngăvớiă2ăngư iăchịuătráchănhiệmătrựcătiếpă

c aătânămônăđệă y. 

E.ăTrongăbuổiălễănhậpămôn,ătânămônăđệăsẽăđọcăl iă

thệănguyệnăc aămìnhătrướcăThiênăĐịaăvàăc ăchúngă

sanh,ăl iăthệănguyệnănàyătânămônăđệănênăsuyănghĩă

vàă ph iă nắmă chắcă rằngă mìnhă sẽă cóă thể  thựcă hiệnă

đượcămộtăcáchătốtăđẹpăđiềuă y. 

4. Môn đệ nhập Cửu Cung 

A.ăSauăkhiătr ăthànhătânămônăđệăgiữăgiớiăluậtăHạă

Thừaănghiêmătúc,ăthựcăhiệnăthệănguyệnăc aămìnhă

mộtăcáchătốtăđẹp,ătíchăcực,ămônăđệăsẽăđượcăchưăvịă

lựaă chọnă vàoă Cửuă Cungă đểă cóă thêmă nhiềuă điều kiệnă tuă họcă vàă hànhă sựă theoă đúngă thệă nguyệnă vàă

kh ănĕng,ăhoànăc nhătuăhọcăc aămình. 
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B.ăTrongănghiăth cănhậpăCửuăCung,ăcũngănhưănghiă

th cănhậpămônăchínhăth căc aămônăđệ,ămônăđệăsẽă

đọcă thệă nguyệnă c aă mìnhă trướcă Thiênă Địaă vàă

chúngăsanhăcóăsựăch ngăgiámăc aăchưăvị. 

C.ăSauăkhiănhậpăCửuăCungărồiăthìăph iăluônătinhă

t nătuăhọc,ătuăhànhămộtăcáhcănghiêmătúc,ăphátăhuyă

kh ănĕngăsẵnăcóăc aămình,ăcốăgắngăkếtăduyênăthêmă

nhiềuă mốiă duyênă vớiă chúngă sanhă đểă đưaă chúngă

sanhă vềă vớiă sựă giácă ngộă màă sauă nàyă tr ă vềă cùngă

Th yăMẹănơiăcõiăthiêngăliêngăhằngăsống. 

5. Môn đệ thọ ân Đ o Hiệu, trách nhiệm đặc biệt 

A.ăĐốiăvớiăchưămônăđệăđượcăthọăânăĐạoăHiệu,ămỗiă

c păĐạoăHiệuăđềuăsẽălậpăthệănguyệnătuăhànhătrongă

nghiă th că nhậnă Đạoă Hiệuă trướcă Thiênă Địaă vàă

chúngăsanh.ăThệănguyệnănàyăcóăthểălàălặpălạiăthệă

nguyệnăcũănhưngăsẽătíchăcựcăthựcăhànhămộtăcáchă

nhiệtătìnhăhơnătrước,ăgiữăgiớiănghiêmătúcăvàăchặtă

chẽăhơn. 

B.ăĐốiăvớiăcácăc păĐạoăHiệuătừă4-6ăsẽăcóămộtăđiềuă

thệă nguyệnă chung,ănếuăkhôngă thựcăhiệnăđúngăthệă

nguyệnă c aă mìnhă thìă sẽă cóă kếtă qu ă bịă Thiênă Địaă

hànhăphạtăraăsao. 

C.ăĐốiăvớiăcácăc păĐạoăhiệuătừă7ă- 9,ăm căđộăgiữă

giới,ăhànhăxửăc aăhànhăgi ă yăsẽăph iăluônăgiữămựcă
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gươngămẫu,ătrọnălànhăđ yăđ ăcôngăchánh,ătừăbiăchoă

chưă mônă đệă cũngă nhưă chúngă sanhă cùngă chưă linhă

cácăđẳng.ăVìătừăc pă7ătr ălên,ăvềămặtăthiêngăliêngă

vôă hìnhă làă đốiă ph mă cùngă Tiênă Vịă vàă c pă 9ă làă

tươngă đươngă Phậtă Vị,ă choă nênă lẽă t tă nhiênă ph iă

luônă giữă từă bi,ă côngă chánhă vàă tônă nghiêmă làmă

trọngă màă làmă ngư iă dẫnă đư ngă choă chúngă sanhă

cùngăchưălinhăcácăđẳngăth păhơnăhoặcătươngăđươngă

với mìnhăcùngănhauătinhăt n.ăB iăthếămàăviệcălậpă

thệănguyệnă ă3ăc pănàyăvôăcùngăhệătrọng,ăđiềuăthệă

nguyệnăcũngăsẽăcóăsựăchặtăchẽătrongăviệcăhànhăxửă

vàăthựcăhànhăĐạoăPhápălắmăvậy. 



D.ăĐốiăvớiăcácămônăđệăđượcăgiaoătráchănhiệmăđặcă

biệtătrongăbổnămônănhưăChư ngăQu năCửuăCung,ă

hoặcăcóăPhápăHiệuăđặcăbiệtăriêngăđốiăvớiăcácămốiă

Duyênă đặcă biệtă doă chưă vịă lựaă chọn,ă chưă mônă đệă

nàyăsẽăcóăthệănguyệnăhệătrọngăvớiăb năthânămìnhă

trênăđư ngătuăĐạo,ăthệănguyệnăvớiăchúngăsanhăvàă

thệănguyệnăvớiăThiênăĐịa,ăchưăvị. 
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6. Các nhóm môn đệ đặc biệt khác: A. Đồng Nhi: 

Trẻăemădướiă16ătuổiăđếnătrẻăsơăsinh,ăsẽădoăchaămẹă

qu nă giáoă hoặcă nhậnă 1-2ă mônă đệă chínhă th că làmă

chaă/ămẹăđỡăđ uăđểăcùngăchịuătráchănhiệmăvềăviệcă

dạyădỗ,ădẫnădắtăchoăcácăemăĐồngăNhiăđượcăkhônă

lớn,ănênăngư iătrongăc ăđư ngăĐạoălẫnăđư ngăĐ iă

đểăđếnăkhiăđ ă16ătuổiăsẽăchínhăth cătr ăthànhămônă

đệănếuăemă yăthựcăsựămuốnătheoăconăđư ngătuăhọcă

tuăhànhăc aăchaămẹămìnhăvàăcácăbậcătiềnăbối. 

B. Đồng Tử anh linh: 

Trẻăemădướiă16ătuổiăđếnătrẻăsơăsinh,ăvìălýădoănàoă

đóă màă m tă vàă vẫnă giữă hìnhă dángă trẻă emă nhưngă

muốnăđượcătuăhọcăthìăsẽăđượcădẫnăduyênăvàăcóăchưă

vịăcaoătrọngăcũngănhưăcóăchưămônăđệă ăcõiăvôăhìnhă

trongăbổnămônăchịuătráchănhiệmădẫnădắtăđểăđượcă

tinhă t nă trênă đư ngă tuă họcă màă tr ă nênă trọnă lànhă

Chân,ăThiện,ăMỹ. 

C. Chư anh linh m n m  đ o Pháp: Doăsựădẫnăduyênăsiêuăđộ,ădẫnăduyênătuăhọcăgiữaă

chưă mônă đệă trongă bổnă mônă vớiă chưă linhă xungă

quanh,ă nh ă vàoă cácă buổiă thuyếtă Đạo,ă hànhă Pháp,ă

cácă buổiă tụngă kinh,ă c uă nguyệnă đemă lạiă niềmă ană

vuiătựătại,ănhẹănhàngăchoătinhăth n,ătâmăth căc aă

chưă linhă yă màă họă c mă mếnă Đạoă Phápă vàă muốnă

đượcădẫnăduyênătuăĐạo.ăChưălinhănàyăsẽăđượcăchưă
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vịă cũngă nhưă chưă mônă đệă vôă hìnhă hoặcă hữuă hìnhă

dẫnăduyênătuăĐạoămàăsớmăđượcăsiêuăthoát,ăđ uăthaiă

kiếpăkhácăhoặcătiếpătụcătuăhànhănơiăcõiăvôăhìnhămàă

hộătrìăchúngăsanhăcùngăhànhăgi ătuăĐạo. 

D. Chư anh linh có Pháp Danh chính th c: 



-  Chưă linhă mếnă mộă Đạoă Pháp,ă muốnă đượcă xină

PhápăDanhăđểănhậpămônătuăĐạoăchínhăth c,ăcùngă

nhauăhỗătrợăchoăchưămônăđệătrongăbổnămôn,ăcũngă

nhưăgiúpăđỡ,ăphụngăsựăchúngăsanhănhiệtătình. 



- ChưălinhămếnămộăĐạoăPhápăsauămộtăth iăgianătuă

họcăcùngăchưăvịăthìăâmăth măhỗătrợ,ăhộătrìăchoăchưă

mônăđệătrongăbổnămôn,ăchưălinhănàyăcũngăsẽăđượcă

chưăvịăbanăPhápăDanhănơiălinhăgiới,ăcóăthểăkhôngă

c năcậpănhậtăPhápăDanhătrongădanhăsáchămônăđệă

cũngăkhôngăsaoăc ăvìăhọăđãăđượcăchưăvịăch ngăqu ă

nơiăcõiăvôăhình. 
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Đi u 3 

Cửu Ph m Đ o Hiệu c a 3 chi  

 

HuyềnăThuật,ăHuyềnăYăvàăPhướcăThiệnălàăbaăChiă

trongăhệăthốngăCửuăThiênăChânăPhái,ăthểăhiệnăbaă

xuăhướng,ăcáchăth cătuăhànhătr ănênăChân,ăThiện,ă

Mỹăgiữaăhànhăgi ăvàăđ iăsốngăthư ngănhật. 

Mỗiămộtăph măvịăsẽătươngă ngăvớiăphươngăth că

hànhă sự,ă tráchă nhiệmă c aă từngă hànhă gi ă tuă Đạoă

trongăbổnămôn. 

Ph măc păth ăhaiăvàăth ăbaătheoăhệăthốngăCửuă

Ph măc aăc ăbaăChiăđềuăph iăgiữăgiớiătốiăthiểuă ă

m că Hạă Thừaă vàă Traiă Kìă làă tốiă thiểuă 18ă ngàyă /ă

thángătr ălên. 

Từăph măth ătưătr ălên,ăchỉăđượcălựaăchọnămônăđệă

trongăhàngăThượngăThừaămàăthôi. 

Mỗiămộtăph măcaoălàăthêmătráchănhiệmăchoăhànhă

gi ,ăvừaăph iătựătuăsửaăthânătâmăchínhămìnhăsaoă

choătrọnăvẹnămàăcònăph iălàmăt măgươngăđạoăđ c,ă

dẫnădắtăthêmăcácăchưăhiềnăđệămuộiănốiăbướcăsauă

mình,ăcũngănhưăph iăphụngăsựăchoăchúngăsanhămộtă

cáchămãnhăliệtăhơnănữa. 
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Đi u 4 


Môn đệ trong Cửu Cung 

 

1. Cửu Thiên Cung nằmă ăLinh Giớiănơiăt ngăPhiă

Tư ngă Thiên,ă mỗiă Cungă đềuă ngă vớiă mộtă biểuă

trưngătrongăBátăQuáiăĐồ. 

2. Sự quan trọng c a Cửu Cung đ u như nhau, nhiềuăngư iăl mătư ngărằngăHưăVôăCung,ăhayăcácă

CungăbênăHuyềnăThuậtăthìăcóăsựăquanătrọngăvàăcaoă

c pă hơnă cácă Cungă khác,ă đóă làă sựă suyă nghĩă hoànă

toànăsaiăl măđóăvậy. 

3. Cửu Cung tượng trưng điềuăkiệnătuăhành,ăhoànă

c nhă hànhă sự,ăs ă trư ngă b nă thân,ătâmă tánh,ă tínhă

ch tăthệănguyệnăc aăhànhăgi ătrênăđư ngătuăĐạo. 

4. Cửu Cung sẽ bổ khuy t cho nhau nhữngăPhápă

phươngătiệnătrênăđư ngătuăhọcăc aăhànhăgi ,ăvìăthếă

mỗiă hànhă gi ă sẽă cóă thểă sửă dụngă đượcă t tă c ă cácă

Phápă thuộcă Cửuă Cungă trongă quáă trìnhă tuă Đạo,ă

phụngăsựăchúngăsanh. 

5. Hành gi  tu theo Cung nàoăsẽăưuătiênătráchă

nhiệmăchínhăc aămìnhătươngă ngăvớiăCungămìnhă

tuăhọc,ăkhiăhữuăsựăc năthiếtăcácăviệcăkhácăvớiătráchă

nhiệmăchính,ăhànhăgi ă yăvẫnănên x ăthânăhànhăsự,ă

nhưăvậyămớiăđúng vớiăýănghĩaăviệcătuăĐạo. 
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6. Chưởng Qu n Cung  A. Tư cách: 

- Làăngư iăgiữăgiớiăluậtă ăbậcăThượngăThừa 

- ĐạoăHiệuătừăhàngăđốiăph măThiênăThánhătr ălên 

- Đượcăchưămônăđệătínătrọng,ăyêuămến B. Năng lực 

- ĐịnhăTâmăcao 

- PhápăSựăcóăthểăhànhăc ăThểăPhápălẫnăTâm Pháp đềuătốt 

- Cóăkh ănĕngăthuyếtăgi ngătrướcăcôngăchúng 

-  Nĕngă lựcă c mă hóaă caoă khiếnă thínhă gi ă mếnă mộă

màătínăphục 

-  Nắmă đượcă toànă bộă cácă v nă đềă vềă giớiă luật,ă

nguyênătắcăxửătríăkhiăhữuăsựătrongămônăphái,ăgiữaă

nộiăbộăvàăngoạiăgiao. 

- Nắmăđượcănhữngălýăthuyết,ăgiáoălý,ăphápăsựăcơă

b nănh tăc aăcácăgiáoăpháiăkhác,ănh tălàăcácăPhápă

mônăcóăsựăliênăquanătươngăđồngăvớiăPhápămônămàă

CungămìnhăChư ngăQu n. 

- Kịpăth iăgi iăquyếtănhanhăchóngăcácăv năđềărắcă

rốiăcóăthểăx yăraătrongăCungăvàăgiữaăngư iătrongă

Cungă vớiă bênă ngoàiă theoă đúngă tônă chỉă Bácă Áiă

Công Bình. 

-  Làmă c uă nốiă giữaă mônă đệă trongă Cungă vớiă cácă

Cungăkhácăvàăngoạiănhân. 
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C. Trách nhiệm 

-  Luônă giữă tưă cáchă đạoă đ c,ă giớiă luậtă từă nộiă tâmă

đếnăngoạiăthểăđểălàmăt măgươngăchoăchưăhiềnăđệă

muộiănoiătheo. 

- Quan tâm, chia sẻ,ăđộngăviênăchưăhiềnăđệ,ămuộiă

trongăCungămìnhăChư ngăQu n 

- Dẫnădắtătrựcătiếp,ăhoặcătiếnăcửăngư iăđ ătưăcáchă

đạoă đ căvàănĕngă lựcă đểădẫnă dắtăchoă chưă mônăđệă

trongăcùngămộtăCung. 

-  Tâmă ýă vữngă vàng,ă ngônă từă chână thậtă dễă nghe,ă

hànhăđộngăcụăthểăđểăchưăhiềnăđệ, muôi trong Cung noi theo. 

Nhiệtătìnhăphátăhuyănhữngăkh ănĕng,ăs ătrư ngăc aă

mìnhăđểăcùngăchưăhiềnăđệămuôiăđưaăhoạtăđộngăc aă

Cungămìnhătuăhọcăphátătriển,ămọiăngư iăcùngătinhă

t nătrênăđư ngătuăhành. 


 D. Quy n lợi 

-  Cóă nhiềuă cơă hộiă đểă đượcă phụcă vụă chúngă sanh, hànhăthiệnămộtăcáchărốtăráo. 

-  Đ ngă vàoă hàngă trư ngă huynh,ă trư ngă tỷă trongă

môn phái. 

- Cóăthểătriệuătập,ăthamăgiaătrựcătiếpăcácăbuổiăhọpă

đặcă biệtă giữaă cácă Chư ngă Cungă vềă việcă đưaă raă

nhữngă đư ngă lối,ă mụcă tiêuă hoạtă độngă theoă từngă

th iăđiểmăc aăbổnămôn. 

-  Đượcă phépă nghiênă c u,ă tuă luyệnă vàă truyềnă đạtă

nhữngăPhápăphươngătiệnămớiăchoăchưămônăđệăđểă

cóăthêmăđiềuăkiệnăphụcăvụăchúngăsanh. 



21 

https://thuviensach.vn

7. Môn đệ Cửu Cung  A. Trách nhiệm 

-  Giữă gìnă giớiă luật,ă điềuă quiă ă m că Hạă Thừaă tr ă

lên. 

-  Chĕmă chỉă siêngă nĕngă rènă luyệnă đểă phátă huy nhữngă đặcă trưngă riêngă vềă hoạtă độngă cộngă đồng,ă

phụcăvụăchúngăsanhăc aăCungămìnhăđangătuăluyện. 

B.ăQuyềnălợi 

- ĐượcăChư ngăCungăhoặcătiềnăbốiăcóătráchănhiệmă

truyềnă Phápă trongă Cungă truyềnă thụă nhữngă Phápă

đặcătrưngăriêngăc aăCungă y. 

-  Cóă thểă mượnă linhă lựcă c aă Cungă mìnhă đangă tuă

luyệnă đểă hộă trìă tácă phápă trongă nhữngă trư ngă hợpă

c uăgiúpăchúngăsanhăchínhăđángămàăvượtăquáăs că

mình. 



22 

https://thuviensach.vn

[image: Image 2]


Đi u 5 

Hệ thống ho t đ ng Cửu Cung 
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1. Hư Vô Cung: Huy n Thuật A. Tàng Kinh Các: 

 

- Sưuăt măcácăkinhăsáchăc aăcácănềnătônăgiáoătừăcổă

chíăkimăvềăđư ngătuăĐạo. 



-  Nghiênă c u,ă tìmă hiểu,ă rútă raă nhữngă điềuă hayă lẽă

ph i,ăgiớiăthiệuăcácăkinhăsáchăhayăchoăchúngăsanh. 



-  Kiểmă duyệtă nộiă dungă kinhă sáchă trướcă khiă phổă

biến,ă giớiă thiệuă choă chúngă sanh.ă Nhữngă điềuă chiă

tráiă vớiă lẽă Đạoă ph iă làmă sángă tỏ  cho  chúng  sanh đượcărõ 



-  Sángă tác,ă biênă tập,ă biênă dịchă kinhă sáchă hữuă íchă

choăsựătuăhànhăphátătriểnăđạoăđ c. 



- Ghiăchépălạiălịchăsử,ăquáătrìnhăhoạtăđộngăvàăphátă

triểnăc aăbổnămôn. 



- Vĕn,ătruyệnăliênăquanăđếnătâmălinhăĐạoăPhápădoă

mônăđệăviếtăsẽăchuyểnăvàoăVĕnăPhápăĐàn. 



- TừăVĕnăPhápăĐànăsauămộtăth iăgianăkiểmăduyệtă

vàăcậpănhậtănộiădungăvàoăhệăthốngătuăluyệnăổnăthỏaă

thìăsẽăchuyểnăvàoăTàngăKinhăCác. 
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B. B o Pháp Đường: 

 

- NơiăbanăhànhăcácăGiớiăLuậtătuăhànhăchoăchưămônă

đệ. 



- Tiếpănhậnăýăkiếnăxâyădựngăc aăchưămônăđệăcùngă

nhauă xâyă dựngă choă Giớiă Luậtă tuă hànhă đượcă phùă

hợpăvớiătrìnhăđộătiếnăhóaătâmălinhăc aăchúngăsanh. 



-  Mọiă Giớiă Luậtă đượcă bană hànhă trongă bổnă mônă

ph iătheoăđúngăkhuônăluậtăBácăÁiă– Công Bình. Có điềuă chiă b tă côngă hayă điă ngượcă lạiă vớiă vĕnă hóaă

thu năphongămỹătụcăthìăph iăbácăbỏ. 



- Tiếpănhậnăcácăđơnăkhiếuănại,ăkiệnăcáoălẫnănhauă

trongă hàngă mônă đệ,ă sắpă xếpă đểă hànhă xửă saoă choă

hợpălẽăĐạo. 
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2. Lôi Âm Cung: Huy n Thuật A. Tiêu Diêu Các: 

 

-  Tiếpă nhậnă cácă vụă việcă liênă quană đếnă tàă sư,ă bùaă

chú,ă thưă ếmầă gâyă hạiă choă chúngă sanhă từă chúngă

sanhăhoặcădoăcácăCungăkhácăcóăphậnăsựăliênăquană

trong quá trìnhăhànhăĐạoăgặpăph iăchuyệnăb tăbìnhă

màăchuyểnăsang. 



- Sửădụngăcácăphápăhuyềnăthuậtătrongăbổnămônăđểă

cùngăvớiă Thánhă Hỏaă Cungă gi iă quyếtă cácă v năđềă

liênă quană đếnă tâmă linh,ă huyềnă thuậtă gâyă hạiă choă

chúng sanh. 

B. Tịnh Tâm Đường: 



-  Sửă dụngă Chână Ngôn,ă Chúă Thuật,ă Phápă Âmă đểă

phụngăsựăchúngăsanh. 



-  Quiă tụă nhữngă mônă đệă cóăkh ă nĕngăsángă tác,ă có ch tăgiọngătốt,ăcóăthểăsửădụngăgiọngăcaăc aămìnhă

trìnhăbàyănhữngăgiaiăđiệuătâm linh,ălàmătinhăth nă

ngư iă ngheă s ngă khoái,ă minhă mẫn,ă hướngă thiệnă

đemălạiăniềmăanăvui,ăsựăthanhătịnhăchoămọiăngư i. 

Mụcătiêuălàăhòaăt u,ăxướngăngâm nhữngăb nănhạcă

kinhăđặcăsắcămangăđậmănétăvĕnăhóaădânătộc. 
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 3. Thánh Hỏa Cung: Huy n Thuật A. T  Đàn: 

 

- Thựcăhànhăcácănghiăth c,ănghiălễăhànhăphápătừăcổă

chí kim. 

- Nhữngănghiăth cănàoăcóăthểă ngădụngăđượcăphùă

hợpăvớiăhoànăc nh,ăphongătụcătậpăquánă ătừngăkhuă

vựcăriêngăthìăhọcăhỏi,ăchiaăsẻ vàăsửădụng. 

-  Gìnă giữă nétă vĕnă hóaă tâmă linhă tốtă đẹpă trongă cácă

nghiăth c tếălễ,ăthểăhiệnăđượcătâmătừăbiăhòaăđồngă

vớiăThiênăĐịaăquaăviệcăthựcăhiệnănghiêmătúcăgiớiă

sát,ăhạnhătiếtăkiệmătrongăcácănghiăth cătếălễ.ăNếuă

cóă điềuă chiă điă ngượcă lạiă vớiă Thiênă Đạoă thìă ph iă

cươngăquyếtăthayăđổiăchoătr ănênăChânăThiệnăMỹ. 

B. Luyện Pháp Đường: 



-  Nghiênă c u,ă tinhă luyện,ă sửă dụngă cácă phápă b o,ă

phápăkhí,ălinhăphù,ătrậnăphápăđểăgiúpăđỡ,ăhỗătrợăvàă

b oăvệăchoăchúngăsanhăkhôngăbịăcácăthếălựcăcư ngă

quyền,ătàăsư,ătàăquáiăácătrượcăgâyăhại. 
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4. Thiên Hỷ Cung: Phư c Thiện A. Tích Khí Đài: 

 

- Phổăbiếnăcácăphươngăphápătậpăluyệnădưỡngăsinh,ă

giúpă tĕngă cư ngă s că khỏe,ă tinhă th nă s ngă khoáiă

cho chúng sanh. 

- PhổăthôngăbộămônăYogaăvớiăđ yăđ ătrìnhăđộătừăsơă

c pălênăcaoăc p. 

B. Phổ T  Đường: 

 

- Dẫnădắtămọiăngư iăvuiăđư ngăĐạoăĐ c 

- Sưuăt mănhữngăt măgươngăđạoăđ cătừăcổăchíăkim,ă

nhữngăm uăchuyệnăngụăngônăđ yăýăvịăhướngăvềălốiă

sốngăcaoăthượng. 

-  Tổă ch că cácăbuổiăgặpăgỡ,ănóiă chuyệnăthână mật,ă

chiaăsẻănhữngăvuiăbuồnătrongăcuộcăsống,ăthôngăquaă

đóăhướngăchúngăsanhăvềălốiăsốngăcaoăthượng. 

-  Luônă g nă gũiă vớiă chưă môn  đệ,ă chưă chúngă sanhă

thiếuă thốnă tìnhă yêuă thương.ă Tìmă nhữngă phươngă

th căhợpălýăđểăđưaămọiăngư iăhướngăvềălốiăsốngă

caoăthượng. 

- Phátătriểnăâmănhạc,ănghệăthuậtăhìnhăthểăđểăđemă

niềmăanălạcăđếnămọiăngư i. 







28 

https://thuviensach.vn

5. Địa Linh Cung: Phư c Thiện A. B o Khố: 

 

- Thu nhậnămọiăsựăđóngăgópăc aăchúngăsanhăđểăsană

sẻămiếngăcơmămanhăáoăchoănhữngănơiăthiếuăthốn,ă

nhữngăngư iăc năgiúpăđỡ. 

Chiaăthànhă3ăloại: 

- Tiếpănhậnăs călực:ăSựăhỗătrợăvềăcôngăs cătrongă

cácăhoạtăđộngăphụcăvụăcộngăđồng 

- Tiếpănhậnăvậtăch tănhư:ăLươngăthựcăthựcăph m,ă

nhuăyếuăph mầ 

- Tiếpănhậnătàiăchính:ăTiềnămặt,ăchuyểnăkho n. 

-  Mọiă kho nă thu,ă chiă trongă bổnă mônă ph iă đượcă

côngăminhătạiă“Qu ngăTrư ng”. 

-  Mọiăsựăgiúpăđỡăh oătâmăđóngăgópătừătàiăchính,ă

vậtăch tăvàăcôngăs cădùălàănhỏănhặtănh tăcũngăđềuă

ph iăđượcăghiăvàoăsổ,ăvàăgửiăchoăvịăh oătâmă yăt ă

“Lưuăniệm”. 

B. B o Sanh Đường: 

 

- Đ uătưăcơăs ăhạăt ng,ătạoăđiềuăkiệnăchoăchưămônă

đệăcóăthểălaoăđộngăđểăcóăkinhăphíăhỗătrợălẫnănhauă

vàăgiúpăđỡăxungăquanh. 

- Làăc uănối,ătưăv năgiớiăthiệuăviệcălàmăgiữaănhữngă

nơiăc nănhânălựcăvàănhữngăngư iăc năcôngăviệcăvớiă

nhau. 
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6. Thanh Phong Cung: Phư c Thiện A. Văn Pháp Đàn: 

 

-  Khuyếnă khíchă chưă mônă đệă cùngă phátă triểnă tâmă

linh,ătinhăth năvĕnăhóaănghệăthuậtăquaăcácăloạiăhìnhă

vĕn,ăthơ,ăthưăpháp. 



-  Chuyênă sángă tác,ă biênă soạnă nhữngă tưă liệu,ă

truyệnầăbổăíchăchoăđư ngătuăhọc. 



- Xâyădựngănhữngăđộiănhómătừă3-5ăngư iăđểăcùngă

nhauă tổă ch că cácă buổiă nóiă chuyệnă vềă Đạoă Pháp.ă

Rènăluyệnăkh ănĕngănóiăchuyệnătrướcăđámăđôngăđểă

cóăthểăthuyếtă phápă choă nhữngăbuổiăgặpăgỡănhómă

hội. 



 B. Diệu Ngôn Đường: 

 

- Tưăv nătâmălý,ăđemăniềmăvuiăđếnăcộngăđồngăbằngă

hoạtăđộngăchiaăsẻ,ăană iămọiăngư iăbằngănhữngăl iă

hayăýăđẹp,ădùngăngônăngữăđểăhànhăĐạo. 



- Làmăc uănốiăliênălạc,ăgiữăsợiădâyăliênăkếtăgiữaăcácă

mônăđệăcùngăvớiăchúngăsanhăđểămọiăngư iăhỗătrợă

lẫnă nhauă mộtă cáchă chặtă chẽă trongă quáă trìnhă hànhă

Đạo. 
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7. Tịnh Th y Cung: Huy n Y 

A. Nhược Th y Hồ: 



- Trịăbệnh,ăthanhăt yătrượcăkhíăbằngăThánhăTh y. 



- Hỗătrợăbổnămônătrongăviệcăb oăvệăcácănạnănhân,ă

chưămônăđệătránhăkhỏiăsựăxâmăphạmăc aăcácăPhápă

trongănhữngătrậnăchiếnăđ uăvớiăthếălựcăhắcăám. 

B. Tịnh Pháp Đường: 



- PhổăbiếnăvĕnăhóaănghệăthuậtăTràăĐạo. 



-  ThôngăquaăTràăĐạoăđểăhướngămọiăngư iăvềălốiă

sốngă caoă thượng,ă hòaă đồngă nhână áiă cùngă thiênă

nhiênă môiă trư ng,ă giữă tâmă bìnhă th nă trongă cuộcă

sống. 
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8. Hoa Sơn Cung: Huy n Y 

A. Thanh Hương Cốc: 



-  Phátă triểnă mốiă quană hệă cộngă đồngă qua  các  loạiă

hìnhăvĕnăhóaănghệăthuật, thôngăquaăđóăhướngăthiệnă

choămọiăngư iăvềălốiăsốngăcaoăthượng. 



- Nghiênăc u,ătìmăhiểuăvềăcácătínhănĕng,ăbiệtătính,ă

dượcătínhăc aăcácăloàiăth oămộc,ăhoaăc ăqu . 



-  Tuă luyệnă tâmă phápă quaă nghệă thuậtă thưă phápă đểă

đemăđếnăsựăanălành,ăđịnhăhướngătâmătình,ătâmălinhă

choăxungăquanhăquaăcácăb căthưăpháp. 



- Tậpătrungănhữngăhồnăthơăđểădùngăthiăcaămàălàmă

phươngătiệnăđộărỗiăchúngăsanhăquaăcácăbàiăthơăvềă

thiên nhiên,ăconăngư i,ăđạoăpháp. 

B. Tịnh Kh u Đường: 

 

- Hướngădẫn,ăthựcăhànhă măthực dưỡngăsinh. 



- Phụătráchăgianăbếpăchínhăchoămônăphái,ăhỗătrợăvềă

mặtăchếăbiếnălươngăthực.ă 



-  Trịă bệnhă nh ă nĕngă lượngă th oă mộc,ă đáă thiênă

nhiên,ăkhíăcôngădưỡngăsinh. 
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9. Dược Trì Cung: Huy n Y 

A. Linh Dược Khố: 



- Tinhăluyệnălinhădượcăđểăgiúpăđỡăchúngăsanh. 



-  Linhă Dượcă đượcă tinhă luyệnă bằngă nhiềuă loạiă

nguyênăvậtăliệuăkhácănhauăđểăphùăhợpăsửădụngăchoă

chúng sanh có tâm ý thích khác nhau. 

B. Tịnh Thân Đường: 

 

-  Trịă bệnhă bằngă Khí,  Chână Ngôn,ă Chână Ý,ă nĕngă

lượngăthiênănhiênătươngătácăvớiăngư i. 



-  Nhậnă trịă bệnhă từă g nă đếnă xa,ă trựcă tiếpă lẫnă giánă

tiếpăđểăgiúpăđỡăchúngăsanhăthoátăcơnăhoạnănạn. 



- Hỗătrợ,ătiếpăthêmăs cămạnh,ălinhălựcăchoăcácămônă

đệătrongăcácăcuộcăHànhăPhápăchiếnăđ uăvớiătà khí, ácă trược,ă tàă sưă đểă thanhă t yă choă thiệnă lànhă tinhă

khiếtănhữngăđiềuăhắcăám. 



- Giúpăgi iămãăýănghĩaăcácăgi cămơăchoămọiăngư i. 



- Dựăđoánăcácăviệcătốtăx uătrongătươngălaiăđểăgiupă

mọiăngư iăhướngăvềăChânăThiệnăMỹ,ăc iăhóaăcácă

ácănghiệtăc aămìnhătrongăquáăkh ăvàăhiệnătại. 
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Đi u 6 

Việc truy n các Pháp phương 


tiện cho môn đệ 

  1.ăViệcătruyềnăPhápăchoăchưămônăđệăsẽădoănhữngă

hànhăgi ăcóătráchănhiệmătrựcătiếpăvớiămônăđệă y,ălàă

ngư iăhướngădẫnăchoămônăđệăvềămặtăĐạoăPháp. 

2.ăChỉăcóănhữngăngư iăcóătráchănhiệm,ăđượcăchỉă

địnhă b iă Chư ngă Mônă hoặcă Chư ngă Cungă c aă

mônă đệă yă theoătừngă giaiă đoạnă tuăhànhă c aă hànhă

gi ămớiăcóăquyềnătruyềnăPhápămàăthôi. 

3.ăNhữngăcáănhânănàoătựăýătruyềnăPhápămàăkhôngă

đượcăsựăchỉăđịnhăc aănhữngăngư iăcóătráchănhiệmă

t călàăgâyăloạnăPháp,ăt tănhiênăsẽăkhôngăthểăhànhă

Phápăhiểnălinhănữa,ăđồngăth iăbịăgiángăc păvàătướcă

quyềnăĐạoăHiệuătùyătheoăm căđộăc aăsựăviăphạmă

môn qui này. 

4.ăNhữngămônăđệ,ăhànhăgi ănàoăđượcăngư iăkhácă

truyềnăPhápăngoàiănhữngăngư iăđãăđượcăchỉăđịnhă

từăkhiănhậpămôn,ăph iăcươngăquyếtătừăchốiăvàănhắcă

nh ăngư iă yăđừngăviăphạmămônăqui. 

5.ăNếuănhưăthôngăđồng,ătiếpănhậnăsựătruyềnăPhápă

c aăngư iăkhôngăđượcăchỉăđịnh,ăt tănhiênăPhápă yă

khôngă linhă hiển,ăđồngăth iă cácă Phápă phươngătiệnă
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mìnhătuăluyệnătừătrướcăcũngăsẽăbịăbếălại,ăhànhăPháp khôngălinhăhiển,ăchỉăđếnăkhiănàoăbiếtăĕnănĕnăsámă

hốiămớiăcóăthểăđượcăchưăvịăHộăPhápătiếpătụcăhộătrìă

màăhànhăPhápăgiúpăđ i. 

6.ăNếuănhưăngư iăđượcătruyềnăPhápăđãănhắcănh ă

ngư iătruyềnăPhápăkhôngăđượcăchỉăđịnhăkia,ănhưngă

ngư iă kiaă khôngă ngheă vàă nh tă quyếtă làmă theoă ýă

riêngă c aă mìnhă thìă lúcă này,ă ngư iă đượcă truyềnă

Phápăcóăquyềnătrìnhăbáoăviệcănàyăchoănhữngăngư iă

cóătráchănhiệm,ăChư ngăCungăhoặcăChư ngăMônă

đểăcùngănhauăgi iăquyếtăv năđềăchoătrọnăvẹn. 

7.ăTùyătheoăhoànăc nh,ăđiềuăkiệnăvàăsựăphátătriểnă

tâm th c,ăcũngănhưăthệănguyệnăc aăchưămônăđệămàă

sẽăđượcăngư iăhướngădẫnăvàăChư ngăCungăloăliệuă

truyềnănhữngăPhápăgìăchoăphùăhợpăvớiămônăđệă y. 
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Đi u 7 

Tương quan giữa hành gi  cùng 

Chư vị anh linh, H  Pháp, chư vị 

thông điển v i hành gi  



1. Hànhăgi ătuăĐạoăgiữăGiớiăLuậtăHạăThừaătr ălên,ă

cóăthểăđượcăChư ngăCung,ăChư ngăMônăxinăchưă

vịăHộăPhápăhộăđiểnătrựcătiếpăchoămônăđệă y.ăT tăc ă

nhữngăgìăliênăquanăđếnăhànhăPhápăthìăhànhăgi ăcóă

thểă xină vịă Hộă Phápă c aă mìnhă giaă hộă điểnă lựcă đểă

giúpămìnhăhànhăPhápălinhăhiểnămàăc u ngư iăthoátă

khổ.ă Sẽă cóă nghiă lễă Ch ngă Phápă Hộă Điển,ă thệă

nguyệnăchoăhànhăgi ăđượcăchưăvịăHộăĐiển,ăkhiă yă

sẽăcóămặtăluônăc ăngư iătiếnădẫnăvàăngư iăhướngă

dẫnăchoăhànhăgi ă yătrongăbổnămôn.ăVớiămônăđệă ă

xa,ăsẽăcùngănhauăhẹnăngàyăvàăcùngăhànhălễătừăxaă

theoăđúngăgi ăđãăchọn. 



2.  Dùă sựă tươngă thôngă giữaă hànhă gi ă cùngă chưă vịă

HộăPhápă ăm căđộănàoăđiăchĕngănữaăthìăchưăvịălàă

chưăvị,ăhànhăgi ălàăhànhăgi ,ănhữngăsựăkh oăđ o,ă

thửătháchăc aăhànhăgi ăcũngănhưăcácăsựăc uăngư i,ă

giúpăđ iăđềuăph iătựăTâm,ăThân,ăÝăc aăhànhăgi ăđểă

b nă thână mìnhă khiă tuă Đạoă thậtă sựă hữuă íchă choă

chúngă sanh,ă cũngă nhưă làă sựă tinhă t nă c aă chínhă

mình. 





36 

https://thuviensach.vn

3. Hànhăgi ăkhôngăđượcăphóăthácăc ăsốăphậnămìnhă

choăchưăvịăHộăPháp,ăgặpăviệcăgìăcũngănh ăchưăvịă

yă giúpă đỡă làmă dùmă mình,ă cònă mìnhă thìă khôngă

dám xông vào khổăh iămàăphụngăsựăchúngăsanh,ăđóă

làăsựăsaiălạcănguyăhiểmăc aăhànhăgi ,ăsẽăkhiếnăhànhă

gi ătr ănênăyếuăđuối,ăkhôngădámăđốiămặtăvớiăkhóă

khĕnă thửă tháchă c aă chínhă mình,ă t tă nhiênă làă điă

ngượcălạiăvớiăconăđư ngătuăĐạoăđóăvậy. 



4. Việcăc uănguyệnăchưăvịăHộăPhápăc aăhànhăgi ă

chỉănênăc uăxinăgiúpăđỡăhànhăgi ăcóăđ ăýăchí,ăsựătựă

tin,ă cũngă nhưă hànhă gi ă khôngă c mă th yă mìnhă côă

độcălẻăloiătrênăđư ngăhànhăsựăvìăluônăcóăchưăvịăbênă

mình,ănhưăthếăhànhăgi ăsẽăcàngăvữngătin,ăcóăthêmă

s cămạnhămàăvượtăquaănhữngăkh oăđ o,ăxôngăpha vàoăkhổăh iătr măluânămàăc uăvớtăchúngăsanhăthoátă

khổămàăđếnăvớiăbếnăb ăhạnhăphúcăchânăthật. 
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Đi u 8 

Hành sự c u người giúp đời 

1.ăC uăngư iăgiúpăđ iălàătráchănhiệm,ălàăbổnăphậnă

vàăcũngălàăcơăduyênăđểăgiúpăchoăchưănạnăgi ăcũngă

nhưă hànhă gi ă cùngă nhauă đượcă tinhă t n,ă vượtă quaă

cácăkhổănạnămàăđếnăbếnăb ăhạnhăphúc. 

2.ăT tăc ămọiăv năđềăx yăraăvớiănạnăgi ,ătrướcătiênă

hànhă gi ă c nă ph iă xemă xét,ă tìmă hiểuă sựă tình,  các hiệnă tượngă x yă raă xungă quanhă nạnă gi ă trongă

kho ngăth iăgianănh tăđịnh.ăHànhăgi ăph iăgi iărõă

cácă v nă đềă x yă raă vớiă nạnă gi ă làă doă cĕnă duyên,ă

nghiệpăqu ,ăkhuyênăb oăvàăchỉărõăchoănạnăgi ăcáchă

th căhóaăduyênăgi iănghiệp. 

3.ăPh iăthuyếtăgi ngăđểănạnăgi ătừăbỏălốiăsốngăthiếuă

tìnhăyêuăthươngăhòaăáiămàăthựcăhànhălốiăsốngăcaoă

thượng,ăĕnăchay,ăhànhăthiện,ălàmălànhălánhădữătr ă

nênămộtăconăngư iătốtălànhătrongăcuộcăsống. 

4.ăCácăsựăviệcăgi iăkhổ,ăgi iănạnăchoăchưănạnăgi ă

thìăhànhăgi ăc năph iăluônăđểătâmăchânăthật,ăthiệnă

lành,ănhiệtătình,ămộtălòngăc uăngư iăb tăc uătưălợi,ă

b tăc uăđềnăđáp. 

5.ăNếuăgặpăv năđềănan gi i,ăvượtăquáăkh ănĕngăc aă

hànhăgi ăhữuăduyênăvớiănạnăgi ă yăthìăc năph iăbáoă

choă chưă huynhă đệă tỷă muộiă đồngă môn,ă chưă vịă

Chư ngăCungăhoặcăChư ngăMônăđượcărõăđểăt tăc ă

mọiă ngư iă cùngă nhauă hợpă s că màă đồngă tâmă hóaă

duyênăgiúpănạnăgi ăvượtăquaănguyăkhốn. 
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Đi u 9 

Sinh ho t nhóm họp định kỳ 

1. Sinh ho t gặp mặt trực ti p 

 

- Chưămônăđệăcóăđiềuăkiệnăg năgũi,ăgặpămặtătrựcă

tiếpăvớiănhauăthiếtălậpănhữngănhómăđồngătu,ătừăđóă

cóă thểă sắpă xếpă th iă giană cùngă nhauă sinhă hoạtă đểă

chiaăsẻăcácăv năđềăx yăraătrongăcuộcăsống,ănhững sựăthửătháchăc aăriêngătừngăcáănhânăc năđượcăchiaă

sẻăđểămọiăngư iătrợăduyênămàăvữngătinăvượtăquaă

thửătháchăđượcăthuậnălợiăhơn. 



- Th iăgianăsinhăhoạtănhómăhọpănênăgặpămặtăcùngă

nhauă2ătu nă1ăl n,ăhoặcă1ăthángăgặpă1ăl nătùyătheoă

sựăthuậnătiệnăc aăcácăthành viên trong nhóm. Quá trìnhăgặpămặt,ătraoăđổiăchiaăsẻăvớiănhauăcácăv năđềă

tuăhọcăvàăđ iăsốngăsẽăgiúpăchoămọiăngư iătinhăt nă

hơn,ăcóăthêmăđượcănhiềuăbạnăcùngătuăvớiămình,ăcóă

thêmănhữngăchỗădựaătinhăth năvữngăchắcătrênăbướcă

đư ngătuăĐạo. 



-  Việcă hànhă sựă c uă ngư i,ă hànhă Phápă sẽă doă cácă

thànhăviênătrongănhómăcùngănhauătiếpănhận,ătheoă

đúngă mônă quiă vềă việcă hànhă sựă c uă ngư iă giữaă

hànhăgi ăvàă nạnăgi .ă Sauă khiătiếpă nhậnă vàă thuyếtă

gi ngăchoănạnăgi ăbiếtărõăvềăv năđềăduyênănghiệpă

vàă luậtă nhână qu ă thìă chưă hànhă gi ă sẽ  cùng  nhau 39 
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hiệpă s că màă hóaă duyênă độă dẫnă choă nạnă gi ă vượtă

quaăkhổănạn. 

2. Sinh ho t nhóm họp trực tuy n tu học 

 

- Hànhăgi ăkhôngăcóăđiềuăkiệnăgặpămặtătrựcătiếpăđểă

nhómă họpă vớiă nhau,ă sẽă cùngă nhauă gặpă mặtă trựcă

tuyếnăđểăchiaăsẻănhữngăv năđềătuăhọcăĐạoăvàăĐ i vớiănhau. 



- Nhữngăkhúcămắcătrongăđư ngătuăhọcăsẽătraoăđổiă

vớiănhữngăngư iăcóătráchănhiệmătrongăviệcădẫnădắtă

hànhăgi ă yătrênăđư ngătuăhọc. 



- Hànhăgi ăcóăthểătiếpănhậnăcácăsựăviệcăc uăngư iă

giúpăđ iăvàăgi iăquyếtătrongăphạmăviăkh ănĕngăc aă

mìnhăcóăthể. Nếuănhưăvượtăquaăkh ănĕngăc aămìnhă

thìăcóăthểănhậnăsựăvụă yăvàăđưaăviệcănàyăraăchoăchưă

hànhăgi ăkhácăcóăkh ănĕngăhỗătrợ,ăgiúpăđỡăchoănạnă

gi ăđượcăvượtăquaăkhổănạn. 
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Đi u 10 

Chương trình từ thiện, quỹ 


phư c thiện trong phái 

1. Từ thiện, phư c thiện: 



- Làăviệcătốtăđẹpănênălàmătrongăquáătrìnhăsống,ătuă

Đạoăc aăchưăhànhăgi ăhướngăthiện. 

Quaăviệcătừăthiện,ăgiúpăđ i,ăchưăhànhăgi ăsẽăđượcă

m ă rộngă lòngă nhână ái,ă họcă hỏiă thêmă đượcă nhiềuă

điềuăhay,ălẽăph i,ăsựăthốngăkhổăc aăchúngăsanhămàă

từăđóăkhaiăm ăthêmătríătuệ,ăth uăhiểuănhiềuăhơnăvềă

sựăkhổătrongălẽăsốngăthếătụcăthư ngătình.ăViệcănàyă

sẽălàmăđộngălựcăthúcăđ yăchưăhànhăgi ăcàngăthêmă

tinhă t nă đểă cóă đ ă kh ă nĕng,ă phươngă tiệnă vàă giàuă

lòngănhânăáiămàăphụngăsựăvạnălinh,ăgiúpăđỡ,ădẫnă

dắtăchúngăsanhăcùngămìnhăvượtăquaăbểăkhổămàătìmă

vềăcộiănguồnăc aămình,ălàăTh yăMẹăđóăvậy. 



- Trongăquáătrìnhăhànhăthiện,ăgiúpăngư iăcũngăc nă

ph iăđểătâmăminhăbạch,ătrongăsáng,ăđểătríănãoătinhă

th nă mìnhă vàoă việcă mìnhă đangă làm.ă Vìă đ iă làă bểă

khổ,ătrongăc nhăkhổăthìănhiềuăngư iătúngăquẫnălàmă

liều b tăch păth ăđoạnăđểălợiămình,ăhạiăngư i.ăNếuă

hànhăgi ăvìăyêuăthương,ăc uăgiúpăchoăchúngăsanhă

màăkhôngăđểătríătuệămìnhătrongăviệcăhànhăthiệnă yă

thìă sẽă khôngă tránhăkhỏiăviệcă tr ă thànhăngư iătiếpă

tayăchoăthóiăhưătậtăx u,ălư iăbiếngăvàălợiădụngălòngă
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tốt,ăniềmătinăc aăngư iăkhácăđểătrụcălợiăc aănhhữngă

kẻăcóălốiăsốngătiêuăcực. 



- ThếănênăBácăÁi,ăCôngăBìnhăph iăluônăsongăhànhă

cùngănhau,ăgiữătâmătừăbi,ătríătuệăsángăsuốtăđểăphână

địnhă điềuă hayă lẽă ph i,ă thậtă gi ă rõă ràngă trongă quáă

trìnhăhànhăthiện. 

Kêuăgọi,ănhắcănh ,ăsẻăchiaăcácăhoạtăđộng,ăcácăhìnhă

th că làmă từă thiệnă vớiă cácă đạoă hữuă đồngă tuă c aă

mình,ăvớiănhữngăngư iăxungăquanhămình,ăđểămọiă

ngư iăcùngănhauăthựcăhiệnălốiăsốngătíchăcực,ăcaoă

thượngămàăxâyădựngămộtăcộngăđồngătốtăđẹp,ăyêuă

thươngăhòaăái,ăgắnăbóăvớiănhauătrongăcuộcăsống. 

2.ăQuỹăPhướcăThiệnătrongămônăphái: 

-  Quỹă nàyă sửă dụngă vàoă cácă mụcă đíchă giúpă đỡă

nhữngăhoànăc nhăkhóăkhĕn,ăthựcăhiệnălốiăsốngăyêuă

thương,ăcaoăthượng. 

- Chưămônăđệănàoămuốnăgiúpăđỡă ngăhộăchoăquỹă

thìă cóă thểă liênă lạcă vớiă ngư iă cóă tráchă nhiệmă bên ĐịaăLinhăCungă– B oăKhốăđểă ngăhộ.ăTrongăth iă

gianăcácăvịătríănàyăcònăkhiếmăkhuyếtăthìăcóăthểăliênă

hệătrựcătiếpăvớiăChư ngăMônăvềăviệcă ngăhộăquỹ. 

-  Cácăkho nă thuă chiăsẽăđượcăghiă nhậnă rõă ràngăvàă

gửiăt ăc mătạăc aăquỹămônăpháiăvớiăngư iăh oătâmă

y.ăViệcănàyăsẽăđượcăcôngăkhaiătạiăB oăKhốă- Địaă

Linh Cung. 
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- Cácăchươngătrìnhătừăthiệnăkhiăphátăđộngăthìăchưă

hànhă gi ă cùngă nhauă vậnă độngă nhữngă ngư iă xungă

quanhămình,ăquỹătừăthiệnăsẽătiếpănhậnăt tăc ămọiăsựă

đóngă gópă từă nhỏă đếnă lớnă theoă đ ă mọiă hìnhă th c,ă

hiệnăvật,ăhiệnăkimăvàănhânălựcătrợăduyênătrongăcácă

chươngătrìnhătừăthiện. 
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Đi u 11 

Các cõi gi i nơi Cửu Thiên  


và đ i vǜ trụ 

CửuăThiênălàă9ăt ngătr i,ăgọiăđ yăđ ălàăCửuăTrùngă

Thiên,ăthuộcăvềăThượngăGiớiătrongăTamăGiới.ă 

Thượng Gi i: Kho ngăkhôngăgianăbaoălaăcóăcácă

cõiăgiớiăvôăhình,ăthanhăkhiết,ăthư ngăđượcăhiểuălàă

nhữngănơiăanălạc. 

Trung Gi i: Kho ngăkhôngăgianăbaoălaă ăgiữaă

Thượngă Giớiă vàă Hạă Giới,ă cóă cácă cõiă giớiă lưngă

chừngăvừaăanălạcăvừaăđauăkhổăvìăch păniệm.ă 

H  Gi i: Cácăcõiăgiớiăhữuăhình,ăcácătinhăc u,ăđịaă

c u cóătrongăđạiăvũătrụ 

U Minh Gi i: Làănơiătốiătĕmăthiếuăsáng,ăm ăm ă

mịtămịt,ăthuộcăTrungăGiới. 
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Tam Gi i khởi nguyên gồm các cõi gi i: 

 * H  Gi i có Th tăThậpăNhịăĐịa,ătạmăhiểuălàă72ă

địaăc uăvàăTamăThiênăThếăGiới,ăt călàă3000ătinhă

tú.  Mỗiă cõiă giớiă lạiă cóă sựă tinhă t n,ă tiếnă bộă khácă

nhauăvềăvĕnăminh,ăkhoaăhọc,ătâmălinh... 

* Trung Gi i có T  Đ i B  Châu gồm: ĐôngăThắngăTh năChâu 

TâyăNgưuăHóaăChâu 

NamăThiệmăBộăChâu 

BắcăCâuăLưuăChâu 

Vìăngư iă ăđóăvẫnăcònăđauăkhổădoăch păniệm,ătuă

tậpăchưaătinhăt nătrọnălànhăhoànătoànăchoădùăđãăcóă

th nă thôngă vàă trư ngă thọ.  Thọă mệnhă nơiă yă kếtă

thúc,ăthână nhăc aăhọăsẽăd nătiêuăbiến,ăth năth c,ăýă

niệmălạiăhóaăthànhăđiểmăsángătìmăxácăthânănơiăHạă

Giớiăgiángănhậpăđ uăthaiăthànhăvậtăch t,ăth oămộc,ă

c măthúăvàăconăngư i...ă 

Hoặcă nhữngă aiă đãă tuă tậpă tinhă t n,ăbuôngă x ă ch pă

niệămătiêuăcựcăsẽăđượcăsiêuăsinhăvềăThượngăGiớiă

vớiăcácăqu ăvịăTh năThánhăTiênăPhật.ăă 



Trong  t ă Đạiă Bộă Châuă y,ă Bắcă Câuă Lưuă Châuălàă

nơiăcóăâmăkhíănặngănh t,ăcũngăđượcăxemălàănơiăcưă

ngụăc aănhiềuăvịăquỷăvương,ăchúaăquỷ,ăcácăthếălựcă

cóăch păniệmănặngămàălạiăcóăth năthông,ăbạoăđộngă

hamăchiếnăđ uătranhăch p... 
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* Thượng Gi i có Tam Thập Lục Thiên VàăsauăhếtăTamăThậpăLụcăthiênăchínhălàănơiăNiếtă

Bànă màă chưă Phậtă nhậpă diệt,ă nơiă ngựă c aă Th yă

Mẫu.  Tamă Thậpă Lụcă Thiênă nằmă phână bốă khắp  9 

t ngălớpăthanhătịnhăc aăThượngăGiớiălàăCửuăTrùngă

ThiênăhayăgọiăngắnăgọnălàăCửuăThiên. 



** Cửu Trùng Thiên chỉăvềă9ăt ngălớpăthanhătịnhă

c aăcõiăThượngăGiớiătừăth pălênăcao,ăđượcătínhătừ: 



*  Thanh  Thiên  -  Đ că Tháiă Thượngă Lãoă Quână

chư ngăqu n. 

* Huỳnh Thiên - Đ căHuyềnăThiênăQuânăchư ngă

qu n. 

*  Xích  Thiên  -  Đ că Tháiă Thượngă Lãoă Quână

chư ngăqu n. 

*  Kim  Thiên  -  Đ că Khổngă Tướcă Minhă Vươngă

chư ngăqu n. 

*  H o  Nhiên  Thiên  -  Đ că Chu nă Đềă Bồă Tátă vàă

Đ căPhổăHiềnăBồăTátăchư ngăqu n. 

*  Phi  Tưởng  Thiên  -  Đ că Từă Hàngă Bồă Tát chư ngăqu n. 

* T o Hóa Thiên - Đ căPhậtăMẫuă(DiêuăTrìăKimă

Mẫu,ăCửuăThiênăHuyềnăNữ)ăchư ngăqu n. 

*  Hư  Vô  Thiên  -  Đ că Nhiênă Đĕngă Cổă Phậtă

chư ngăqu n. 

*  Hỗn  Nguyên  Thiên  -  Đ că Diă Lạcă Cổă Phậtă

chư ngăqu n. 
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* Đ c Phật A Di Đà ngựă ăLôiăÂmăTựănơiăHưăVôă

Thiên thuyếtăphápădẫnăđộăchúngăsinh. 

*ăĐ căThíchăCaăngựă ăthiền viên,ădướiăcộiăđạiălinhă

thụăthuyếtăphápă ăt ngăHỗnăNguyênăThiên.ăCâyăđạiă

linhăthụă y,ămỗiă1ăchiếcăláănơiă y,ămỗiă1ăhạtăsươngă

longă lanhă nơiă y,ă tượngă trưngă choă mộtă chơnă hồnă

đangănươngătựa Chánh Pháp,ăhàoăquangăsángătỏăviă

diệuăvôăcùng. 



*  Tam  Thập  Lục  Thiên  đượcă chiaă ra,ă phână bốă

khắp CửuăTrùngăThiên. 

MộtăcõiăThiênăcóăthểănằmă ătrongăkho ngăkhôngă

giană c aă 1ă t ngă Thiên,ă hoặcă nằmă ă giữaă c ă Cửuă

Thiên. 

Aiămuốnăhiểuărõ chỗănày,ăcóăthểăvềănhàălàmăbánhă

nhưăsau:ăL yăbộtămàuăchiaăraăthànhă9ămàu,ănặnă1ă

viênănhânăthànhăhìnhătròn,ăc ăthếă9ălớpăbộtăbaoăph ă

đ ă9ăl nălàă9ălớpăquanhă1ăviênănhân.ă 

Viênănhână yăchínhălàăĐạo 

9ălớpăvỏăbánhă9ămàuăbaoăph ăviênănhân Sauăđóădùngă1ăcáiămuỗngănhỏăxắnă1ămiếngănhỏăc aă

1ălớpăbột, koăđụngăvàoălớpăth ă2,ăđóălàătrư ngăhợpă

c aă1ăcõiăthượngăgiớiănằmătrongă1ăt ngăThiên.ă 

L yămuỗnăxắnă1ămiếngăthậtăsâu,ăxuyênăquaăvàiălớpă

bột,ăcóăkhiătớiălớpănhânăluôn,ăđóălàătrư ngăhợpă1ă

cõiăThiênănằmăgiữaăc ăCửuăThiên. 



47 

https://thuviensach.vn

Dùngăvíădụănàyăđểămọiăngư iădễăhiểuăvà hình dung vềă vũă trụă khôngă giană phápă giới,ă vốnă làă một  khái niệmăr tăkhóăđểăhiểuărõ. 

Kếătiếpănữa,ăngoàiă36ăt ngăThiên,ăcònăcóăhàngăhàă

saăsốăcõiăgiớiăanălạcăkhácăc aă chư vịătuăhànhăđạtă

Đạoătừăqu ăvịăTiênăHồn,ăt călàăc pă7ă/ă9ăc a sựătinhă

t nălinhăhồn,ăcóăthểăbiếnătiểuăvũătrụăc aătâm ý, tựă

tánhă vịă yă thànhă một  phápă giớiă ană lạcă theoă ýă

nguyệnăc aăvịă y.ăT tănhiênăvịă yăchínhălàăThượngă

Đế,ă chúaă tể,ă giáoă ch ă c aă cõiă giớiă y,ă cóă toànă

quyềnăthuănhậnăcácălinhăhồnăkhácăđếnăcư trú khi tâmăc măc aăhọăđồngăthanh, đồng khíătươngă ngă

vớiănguyệnălựcăvàătâmătừăbiăc aăvịăgiáoăch ăcõiă y.ă 

Thếănênăcácăhànhăgi ăđạtăĐạo,ăthư ngăcóăcõiăgiớiă

anălạcăriêngăc aămìnhăđểădẫnăđộăchưălinhăđếnătáătúcă

làăvậy. 

CònăcácăcõiănhưăDiăĐàăTịnhăThổ,ăThíchăCaăNhưă

Lai,ăQuanăÂmăNhưăLai,ăThiênăĐư ng,ăThiênăQuốcă

HằngăSinh,ăCựcăLạcăQuốc...ăthư ngăđượcănhắcăđếnă

làămộtăvàiănơiănổiătiếng,ăbaoălaăvĩăđạiătrongăsốăr tă

nhiềuăcõiăgiớiăanălạc. 
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* Khi thân xác ch t đi, hồn sẽ v  đâu Trongăbổnămônăcóă9ăCung,ăvậyăhiểnănhiênămônă

nhânăc aătừngăCungăsẽătr ăvềănơiăCungăc aămìnhă ă

cõi vô hình. 

9ăcungăđềuănằmă ăcõiăLinhăGiới,ălàămộtăcõiănằmă ă

PhiăTư ngăThiên,ăhayăcònăgọiălàăPhiăTư ngăDiệuă

Thiên,ăPhiăTư ngăX ădoăđ căTừăHàngăBồăTát,ămộtă

hóaăthânăkhácăc aăQuánăTựăTạiă– QuánăÂmăBồăTátă

chư ngă qu n.  Cõiă giớiă y,ă vìă nằmă ă t ng  Phi Tư ngăThiên,ănênănĕngălựcăc aăýăniệmălàăb tăkh ă

tưănghị,ătừăt ngăThiênă yăcóăthểătươngăthôngăđượcă

c ăTamăGiớiăbằngăthôngăđạoăc aăýăniệmăvàănguyệnă

lựcătácăthành. 

Đặcă biệt  mônă nhână Cửuă Thiên,ă doă tựă doă tínă

ngưỡng,ătựădoătâmălinh,ăcóăthểăđặtătín tâm vào một hoặcănhiềuăchưăvịăcaoătrọngătùyăýănguyện,ăchoănênă

nếuă mônă nhână nàoă cóă ýă muốn,ă nguyệnă vọngă đếnă

cácăcõiăriêngăc aăcácăvịămìnhătinătư ngăsâuădàyăvàă

cóătâmăc m,ăthiệnăhànhătươngă ngăvớiănguyệnălựcă

c aăchư vị,ăvẫnăcóăthểăđếnănơiăcácăvịă yămộtăcáchă

tựă doă tự  tạiă ch ă khôngă nh tă thiếtă ph iă vềă vớiă 9ă

Cung. 

CửuăCungănhậnăđượcăsựătrợăduyênăch ngăphápă

cũngă nhưă dẫnă dắtă từă chưă vịă c aă cácă Phápă mônă

ChánhăĐạoăđiểnăhìnhăcụăthểănhư: 
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•ă Dượcă Trìă Cungă –  Đ că Dượcă Sưă Lưuă Lyă Phật,ă

Đ căLụcăĐộăMẫu 

•ăTịnhăTh yăCungă– Đ căQuanăÂmăBồăTát,ăĐ că

BiểnăThướcăTh năY,ăĐ căHoaăĐàăTh năY 

•ăHoaăSơnăCungă– Đ căVĕnăThùăBồăTát,ăĐ căBạchă

ĐộăMẫu 

•ăĐịaăLinhăCungă– Đ căPhậtăMẫu,ăĐ căShivaăPhật,ă

Đ căĐịaăTạngăBồăTátă 

•ăThiênăHỷăCungă– Đ căBrahmaăPhật,ăĐ căDiăLạcă

BồăTát 

•ă Thanhă Phongă Cungă –  Đ că Krisnaă Phật,ă Đ că

JesusăChrist,ăĐ căPhổăHiềnăBồăTát,ăĐ căB tăĐộngă

MinhăVươngă 

•ăThánhăHỏaăCungă– Đ căChu năĐềăBồăTát,ăĐ că

GiángăTamăThếăMinhăVương 

•ăLôiăÂmăCungă– Đ căQuanăThánhăĐếăQuân,ăĐ că

VĕnăThùăBồăTát,ăĐ căB tăKhôngăThànhăTựuăPhật 

•ăHưăVôăCungă– Đ căNhiênăĐĕng CổăPhật,ăĐ căDiă

Lạcă Bồă Tát,ă Đ că Tháiă Bạchă Kimă Tinh,ă Đ că Hưă

KhôngăTạngăBồăTátă 

Cácăvịăđượcănhắcăđếnălàăchưăvịăcóănguyệnălực,ătâmă

hànhădễăg năgũiăvớiăýănguyệnăc aămônănhânătrongă

cácă Cungă y,ă thựcă tếă thìă cóă hàngă hàă saă sốă vịă trợă

duyên,ănênăhànhăgi ,ămônănhân có tín tâm tin sâu vớiăvịănàoăthìăphát nguyệnăvớiăvịă y. 

Đốiăvớiăchưăâmălinhăđượcădẫnăđộătuătập,ăhoặcătínă

tâmătuăĐạoătheoăphápămônăCửuăThiên,ădùăchưaălàă

mônănhânăchínhăth căc aă9ăCung,ăsauăkhiăkh iăýătuă
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tậpăhồiăhướngăthiệnălương,ăsẽăđượcăđưaăđếnăLinh Giới,ă ătrongă9ăcungăhoặcălàătựălậpăam,ăđộngăriêngă

nơiă yătùyăthích,ăhoặcălàălàmăt nănhânăchuăduăkhắpă

nơi, điămâyăvềăgió, trĕngăsaoălàămáiănhàăvôătưăvôălựă

cũngăxemălàăanălạc. 

Anăcưălạcănghiệpănơiăvôăhìnhăthìătâmăc nhăvàă

Thiệnăhànhăc aăhànhăgi ăph iătươngă ngăđượcăvớiă

Thựcăc nhăc aăđạiăvũătrụ,ămớiănhậpăvàoăcõiăgiớiă yă

được.ăCònănhưătâmăc nhăvọngăc uămàătâmăthành,ă

thiệnăhành,ănguyệnăýăđềuăkhôngăphùăhợpătươngă

ngăthìăkhôngăthểăhư ngăđượcăc nhăthực,ăchỉălàăhưă

oămộngăhuyễnătrongăch păniệmăc aămộtăvongălinhă

nơiăTrungăGiớiămàăthôi. 

Cònănhưăthíchăngaoăduăsơnăth y,ălàmăt nănhânăchuă

duăkhắpăTamăGiớiăthìăđiăđâuăcũngăđược,ămiễnăsaoă

cóăđ ăTâmăLựcăđểăkhôngăgặpănguyăhiểmăkhiălangă

thangănơiăcóăcácăthếălựcăcư ngăquyền, tàăquáiănắmă

quyền.ăHànhăgi ănênăsuyănghiệm,ăxétămình xem mìnhămuốnăđiăđâuăvềăđâuăvớiăai,ăvịănàoăthìăcốăgắngă

rènăluyệnătâmătánh,ăthiệnăhànhăchoăphùăhợpăvớiăvịă

y,ămớiăx ngăđángălàămônăđệătheoăchânăvịă y. 

Làăanălạcăhayăđauăkhổ 

Làăvuiăsướngăhayăs uăbi 

Làăgiácăngộăhayăvôăminh 

LàăTâmătư ngă ngăthựcăc nh 

Mộngăhuyễn,ăvôăthư ng,ăNhưăLai 

CũngămộtăchữăTâmămàăthành 
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Đi u 12 


Vǜ Trụ Quan 

 Nguồnăgốcămuônăloàiăvàămốiăliênăhệăgiữaăchưăvịă

từngăxu tăhiệnăvàăđượcăbiếtăđếnătrongăvĕnăhóaătínă

ngưỡngătâmălinhăthếăgiới,ăđaăsốăb ngănàyălàătheoă

tínă ngưỡngă Đôngă Phương.ă Cònă nhữngă b ngă khácă

thuộcăcácănềnăvĕnăhóaăkhác,ăchungăquyăcũngălàăchỉă

vềă chưă vịă cóă cùngă tínhă ch tă thiệnă nguyện,ă thiệnă

hành,ăchỉăkhácănhauăvềămặtăngônăngữ,ăvĕnăhóaădână

tộcănênăcóănhiềuătênăgọiăkhácănhau. 

D uă( – ) chỉăvềăcácătênăgọiăkhácănhauăc aă1ăvị. 

Chiếtă linh,ă phână tánhă là  hìnhă th că biếnă hóaă phână

chiaătừă1ăvịăthànhănhiềuăvịăkhácănhau. 

Nhậpă tr nă làă chínhă vịă yă chuyểnă sinhă nhậpă tr n,ă

hoặcălàăgiángăhạăthịăhiệnănơiăhạăgiới 

* Hư Vô sinh Thái Cực 

HưăVôălàăkhôngăkhông,ăchẳngăcóăgì. 

TháiăCựcălàăkhốiăánhăsángăhuyềnănhiệmăvĩăđại,ătạm gọiălàăĐạo. 

Th iănàyăgọiălàăTiênăThiên. 

** Thái Cực phân ra Lưỡng Nghi 

LưỡngăNghiălàăÂmăQuangăvàăDươngăQuang. 

LúcănàyăcóăÂmăvàăDương. 

Đ căPhậtăMẫuăđãăxu tăhiệnătừăkhốiăTháiăCực,ăcaiă

qu năÂmăQuang. 
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Từălúcănàyătr ăvềăsau,ămãiăđếnăbâyăgi ăgọiălàăHậuă

Thiên. 

Tr iăĐ tăcònăhỗnăđộn,ăchưaăphânăđịnhărõăràng,ănênă

cònăgọiăkho ngăth iăgianănàyălàăTh iăHỗnăĐộn. 

GọiălàăHỗnăĐộnădoăkhíăâmădươngăcònăđangălẫnălộnă

vớiă nhau,ă chưaă phână địnhă nênă cácă sựă vậtă chiă rõă

ràng. 

*** Lưỡng Nghi phân thành T  Tượng. 

T ăTượngălàăTháiăDương,ăThiếuăDương,ăTháiăÂm,ă

ThiếuăÂm. 

T ăTượngăkếtăhợpăvớiăLưỡngăNghiătạoăthànhăBátă

Quái. 

BátăQuáiănàyăkếtăhợpăvớiănhauăsinhăbiếnăvôăcùngă

vôătận,ătạoăthànhăvòngătu năhoànăphátătriểnăchẳngă

ngừngănghỉ,ăgọiălàăVôăCực. 

Lúcănày,ăkhíăthanhănhẹăvàăkhíătrọngătrượcăbắtăđ uă

phânăđịnhărõăràng.ăCácăch tăkhíănặngănềătíchătụălạiă

vớiănhau,ăhìnhăthànhănênăcácăcõiăhữuăviăĐịaăGiới,ă

Mặtătr i,ătinhătú,ătinhăc u,ăthiênăthạch,ătinhăvân...ă

hữuăhình.ăCácăcõiă yăgọiăchungălàăHạăGiới. 

Cácă khíă thanhă nhẹă hìnhă thànhă nênă cácă cõiă vôă viă

ThiênăGiới,ăThượngăGiới. 

Khiă Thiênă Địaă đãăphână địnhă rõă ràngă đâuă vàoă đó,ă

lúcănàyăkếtăthúcăth iăHỗnăĐộn,ăm ăraăth iăkỳăHóaă

Sinh. 

GọiălàăHóaăSinhădoăcácăsựăvật,ăviệc...ăbiếnăhóaătừă

dạngăvậtă ch tă sangă dạngă th oă mộc,ă c mă thú...ărồiă

sinhăs năthêmăngàyăcàngăđôngăđúc 
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**** Thời kỳ Hóa Sinh Cácănguyênătốăbắtăđ uăxu tăhiệnănhư:ă 

Gió,ăLửa,ăĐ t,ăNước,ăKim.ăCácănguyênătốănàyălàă

VậtăCh tăHồn. 

Từătrongănước,ăloàiăđơnăbàoăđ uătiênăxu tăhiện,ăgọiă

làăTh oăMộcăHồn. 

Đơnăbàoă yăc ăkếtăhợp,ăsinhăsôiămỗiăngàyămộtăphátă

triểnănênăhìnhăcônătrùn,ăđộngăvậtăth yăsinh,ăđộngă

vậtălưỡngăcư...ăgọiăchungălàăC măThúăHồn. 

Khiăcácăloàiăsinhăvậtăphátătriểnăđếnăhìnhăhàiămangă

dángăd păconăngư i,ătạmăhiểuălàăth yătổăloàiăngư i,ă

gọiălàăHóaăNhân.ăLúcăb yăgi ,ăchưăvịăcaiăqu năvậnă

hànhă vũă trụă mớiă thươngă xót  choă sựă vôă minhă c aă

giốngăloàiă y,ăđãămangănơiămìnhăhìnhă nhăg năvớiă

thiênălương,ălạiăph iăchịuăc nhăĕnălôngă ălỗăm ăm ă

mịtămịt,ăbịămuônăthúădữăđeădọa. 

Lúcă yăĐ căPhậtăMẫuămớiădùngăhaiăkhíăÂmăQuangă

vàă Dươngă Quangă kếtă hợpă lạiă vớiă nhauă tạiă Kimă

Bồn,ătạoănênă10.000.000ăchơnăhồnămangăhìnhăhàiă

loàiăngư iăkiaăgọiălàă100ă căNguyênăNhân,ămộtă că

= 100.000. 

Cácăchơnăhồnănàyălạiăđượcăh păthuămộtăđiểmăánhă

sángăviădiệuăc aăĐạo,ăđểălàmăph năLinhăTánhăsángă

suốtăc aăcácăchơnăhồnă y,ăph nănàyăđượcăgọiănhiềuă

tên  khác  nhau  nhưă điểmă sángă Thiênă Lương,ă Phậtă

Tánh,ăChânăNhư,ăThiênăTánh. 
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Cácă Nguyênă Nhână đượcă choă nhậpă tr nă giană vàoă

cácă bàoă thaiă c aă cácă Hóaă Nhână đểă độă duyênă sauă

nàyădạyădỗăloàiăngư iătr ănênăthiệnălương,ăthôngă

minh,ăsángăsuốt. 

Mở ti p m t thời kỳ m i c a vǜ trụ là Tam Tài gồm Thiên – Địa – Nhân. 

T tăc ămọiăsựătồnătạiătừăhữuăviăđếnăvôăvi,ămangănơiă

mìnhă mộtă điểmă sángă thiênă lươngă c aă Đạoă -  Thái Cựcăđềuăđượcăchiaăchungăthànhă8ăc păđộătinhăt nă

gọiălàăBátăĐẳngăChơnăHồnălà: 

1.ăPhậtăHồn 

2.ăTiênăHồn 

3.ăThánhăHồn 

4.ăTh năHồn 

5.ăNhânăHồn 

6.ăC măThúăHồn 

7.ăTh oăMộcăHồn 

8.ăVậtăCh tăHồn 

PhậtăHồnălàăhoànătoànătrọnălànhătrongăsạch,ăvôăưuă

vôătưăchẳngănhiễmăbụiătr n,ăhoànătoànăhòaăvàoăvớiă

Đạo. 
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Thái  Cực  bi n  sinh  thành  chư  vị  thuở  Tiên Thiên, trư c khi phân thành Lưỡng Nghi, điển hình là: 

1.ăHuyềnăKhungăCaoăThượngăĐếăNgọcăHoàngăĐạiă

Thiên Tôn – Đ căChúaăTr i 

2.ă Diêuă Trìă Kimă Mẫuă –  Cửuă Thiênă Huyềnă Nữă – 

TâyăVươngăMẫu 

3.ăNhiênăĐĕngăCổăPhậtă– NhiênăĐĕngăĐạoăNhân 4.ăHồngăQuânăLãoăTổă– TháiăThượngăLãoăQuân 5.ăTiếpăDẫnăĐạoăNhână– AăDiăĐàăCổăPhật 6.ăChu năĐềăĐạoăNhână– BồăĐềăLãoăTổ 

7.ăĐạiăNhậtăNhưăLaiăCổăPhật 

8.ăTiênăTrư ngăTháiăBạchăKimăTinh 

9.ăBrahmaăCổăPhật 

Thái  Thượng  Lão  Quân  hóa  Tam  Thanh  và Bàn Cổ: 

1.ăTháiăThanhăLãoăTửătượngătrưngăTh n (sắcăvàng) 2.ăThượngăThanhăNguyênăTh yăThiênăTônătượngă

trưngăKhí (sắcăxanh) 

3.ăNgọcăThanhăThôngăThiênăGiáoăCh ătượngătrưngă

Tinh (sắcăđỏ) 

4.ăCửuăHoàngăTỉăTổăBànăCổ 

Diêu Trì Kim Mẫu phân tánh: 

1.ăĐịaăHoàngăNữăOaăNươngăNương 

2.ăThánhăMẫuăMaria 



56 

https://thuviensach.vn

3.ăPhậtăMẫuăMahāămayādevī. 

4.ăThánhăMẫuăHera. 

5.ăThánhăMẫuăIsis. 

6.ăTựăTạiăThiênăTửă- QuánăTựăTạiăBồăTát. 

7.ăĐịaăMẫuăGaia. 

8.ăĐịaăMẫuăTerra. 

9.ăShivaăCổăPhật. 

Đ c Huy n Khung Cao Thượng Đ  còn phân tánh hóa sinh thành 3112 vị Thiên Đ  cai qu n: 

•ăT ăĐạiăBộăChâu 

•ăTamăThậpăLụcăThiên 

•ăTh tăThậpăNhịăĐịaăGiới 

•ăTamăThiênăThếăGiớiălớnănhỏăkhác. 

Chư vị  y được gọi chung là Đ c Thượng Đ , Đ c Giáo Ch  cõi  y. 

Vềăsau,ăkhiăvũătrụăđãăđịnhăhìnhătrậtătựăThiênăĐịa. 

Chúngăsinhăphátătriển,ăchưăvịătựătạoăthêmăcácăcõiă

giớiăriêngăbiệtăkhácănhauăđểăđộăduyênăchúngăsinhă

vềă cõiă c aă mìnhă khiă cóă thiệnă nguyện,  thiệnă hànhă

tươngă ng. 

T tăc ăcácăvịăđượcănêuătônădanhăbênătrênăđềuăthuộcă

vềăPhậtăHồn. 
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Đi u 13 

Cửu Thiên – Cửu Cung  n Chú 

Cửu Thiên Tâm Chú – Hồi Tâm Chú 




Ohm Kyu Ten Sva ha 

Cách đọc: Om ~ Kiu ~ Ten ~ Soa ~ Ha ~ 

Mỗiămột âm tiết khiăđọcăngân vang và kéo dài ra, trư ngănĕngălượng, sóngăâmăbaătạoănênăcácădòng nĕngălượngămạnhămẽăvĩăđạiătươngăthôngăcùngăchưă

vịănơiăCửuăThiên. 



Tâm Chú này giúpăchoăhànhăgi ătươngăthôngătâm th căcùngăchưăvịănơiăCửuăThiên,ăgiúpăchoănhữngăaiă

ngheăl i chúănàyănhưăđượcăngheăhồiăchuôngăth că

tỉnhăgiữaăbiểnăđ iăuămêăvôătận,ăkhiếnăchoăngư iă yă

trútăđượcăcácăgánhănặngăloătoanătrongăcuộcăsống,ă

tâmă th că ană lạcă đểă hướngă vềă conă đư ngă tr ă nênă

ChânăThiệnăMỹ. 

CửuăThiênăTâm Chúălàăcâuăchúăđặcăbiệtăđượcăchưă

vịătruyềnădạyătrongăCửuăThiênăChânăPhái.ăT tăc ă

mônănhânătrongăbổnămônăcóătâmăth căhướngăthiệnă

đềuă sẽă cóă thểă tươngă thôngă tốtă vớiă câuă chúă này.ă

Nhữngăaiăcóătàătâmăb tăchínhăkhiăđọc,ăngheăl iăchúă
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nàyăsẽăc măth yăb tăan, loăsợ,ăc măgiácăsợăhãiăvàă

khóăchịu,ăđauăđ u,ăđổămồăhôiăhột là do tà khí ác trượcătrongăngư iăđangăd năđượcăthanhăt y,ăsauăđóă

sẽăd năd năth cătỉnh, hồiătâmăchuyểnăýăquayăđ uă

hướngăthiện. 

Cửu Thiên Tâm  n – Hồi Tâm  n 

Đ uăngónătayăcáiăc aătayătráiă năvàoăđiểmăgốcăc aă

ngónăápăútătayătrái,ăthuộcăCungăTý trên lòng bàn tay.ăBốnăngónăcònălạiăc aătayătráiănắmălạiăbaoăbọcă

l yă ngónă cáiă bênă trong,ă tạoă thànhă Thiênă Địaă nă

hayăcònăgọiălàăăKimăCangă n.ăLòngăbànătayăph iă

đặtăngửa,ăkhépălạiătựănhiên,ăđặtăThiênăĐịaă năc aă

tayătráiănằmăúpălênălòngăbànătayăph i. 

Kếtă năhaiătayăđặtăngayăngực 

nă nàyă giúpă choă hànhă gi ă đượcă hồiă tâm,ă địnhă ý,ă

quánăchiếuălạiăcácăcĕnăduyênănghiệpăqu ăc aămìnhă

trongăkiếpăsinhănàyăđượcărõăràng,ănhậnăbiếtăđượcă

cácăthiệnăácănghiệpămìnhăđãălàm,ătừăđóăsửaămình,ă

tinhăt năhơn.ă 

HồiăTâmă năvà Hồi Tâm Chú là hai PhápăB oăvôă

cùngă diệuă dụngă đểă giúpă choă hànhă gi ă thựcă hànhă

phépăHồiăQuangăPh năChiếuănhìnăvềăcácătiềnăcĕnă

tiềnă kiếpă c aă mìnhă trongă muônă ngànă kiếpă sanh đượcăthuậnătiệnăhơn,ătừăđóăsửaămìnhătr ănênăChână

ThiệnăMỹ. 
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Cửu Cung Tâm Chú NamămôăThânăhoaăcốtăngọcăhồiănguyênăkhí Giúp trịăvềăxươngăkhớpăvàăthânăthể 

NamămôăLinhădượcătiêuăbệnhăhoànăsinhăkhíă 

Giúpătrịăđộc,ădượcătính gi iăbệnh 

NamămôăTâmătịnhănhưăth yăhồălặngăsóngă 

Giúpăanătịnhătâm,ăkhôngăbịăvọngăniệm,ăch pămê NamămôăTâmăth căanălạcănhưăThiênăHỷ 

Giúp anălạc,ăvuiăvẻ,ăkhôngăbuồnăphiền NamămôăTâmăthânăvôănhiễmătựăthanhăphongă 

Giúpăgi iătrừ trượcăkhí,ăthanhătịnhăthânătâm NamămôăChư linhăanănhànăcưătịnhăthổă 

Giúpăcácăvongălinhăvàăb năthânăhành gi ăanătịnh Namă môă Chână hỏaă tiêuă trừă oană nghiệtă chướngă

Giúpătiêuătrừăácănghiệt,ăbùaăngãi 

NamămôăLôiăâmă ngăhiệpăpháăvôăminhă 

Giúpăsángăsuốt,ăminhămẫn,ătrừăvôăminhăch pămê NamămôăHưăkhôngăhiệpănhậpăvôănh tăvậtăă 

Giúp các pháp,ăvongălinhătr ăvềăvớiăhưăkhông 60 
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Lôi Âm Khai Tâm Chú Lôi Âm Cung Lôiăđiểnăkimăquang chiếuăĐịaăHoàn 

Âmăbaăvangăvọngăkhắpăkhôngăgian 

KhaiăThiênăđịnhălốiăđư ngăquiăhiệp 

Tâmăđ cănguyệnălòngăhồiăbổnăNguyên 

Chúăkh iătâmăkhaiătùngăĐạoăPhápă 

LôiăÂmăPhápăVũăc uăuăhồn 

ÂmăvangădẫnănẻoăhồiăThiênăMẫuă 

CungăNgọcăqu nălinhăhộiăChíăTôn 

....................... 

1.ăKh iănguyênăvũătrụăkhiăánhăsángăđạoăquangăphátă

kh i,ăchiếuăsángăkhắpăcác cõi HạăGiới. 



2.  Âm  thanh  viă diệuă yă vangă dộiă khắpă c ă khôngă

giană baoă laă trongă cõiă vũă trụă này,ă đóă làă tiếngă Omă

khaiăm ăcácăcõiăgiớiătrongăvũătrụ. 



3.  Âm  ba  yă vốnă dĩă từă xaă xưaă làă tiếngă s mă khaiă

thiênălậpăđịa,ătạoănênăđư ngătươngăthông,ădẫnălốiă

choăchúngăsinhăTamăGiớiăvềăvớiăĐạo. 



4.  Chúng  sinh  nh ă vàoă tiếngăs mă yă pháă mànă vôă

minh,  hànhă gi   nguyệnă hồiă hướngă vềă điềuă thiệnă

lương,ăchânăchánhămàătr ăvềăvớiăTh yăMẫu làăgốcă

c aămình. 
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5.  Mộtăl iăchúăkhiăđãăphátăraăt tănhiênăđóănhưălàă

một tiếngăs măc aăLôiăÂmăCung,ălàmăchoăthânătâmă

hànhăgi ăanătịnhăhướngăvềăĐạoăPháp,ătự nươngătựa ChánhăĐạo,ăgìnăgiữăChânăPhápătuăhành. 



6. Khiătâmăth căkhaiăm ,ăpháăđiămànăvôăminhăuătốiă

cũngă giốngă nhưă làă thână tâmă hànhă gi ă đượcă đắmă

mìnhă trongă trậnă mưaă diệuă kìă đểă rửaă sạchă nhữngă

nhơăbợnătr nătục,ăđóăchínhălàăsựăc uărỗiăchoănhữngă

chơnăhồnăôătrược. 

L iăchúănhưătiếngăs măLôiăÂm,ăcóădiệuădụngăgiúp th că tỉnhă cácă uă hồnă nơiă âmă giớiă hồiă đ uă hướngă

thiệnămàătựămình c u rỗi l yămình,ăgi iăthoát. 



7.  Nh ă âmă thanhă diệuă huyềnă màă chưă linh,ă chưă

chúngăsanhăđềuăhồiăhướngăvềăvớiăTh yăMẫu thiêng liêngănơiăcõiăvôăhình. 



8.  Nơiă Ngọcă Hưă Cung,ă chưă linhă đượcă hộiă hiệp,ă

diệnăkiếnăTh yăMẫu,ăânăđ căđóăchẳngăgìăhạnhăphúcă

bằng,ă yăchínhălàăhạnhăphúcăchânăthậtăđóăvậy. 

Đốiăvớiăhànhăgi ătuăĐạo,ăminhătâmăkiếnătánhăchínhă

làă đượcă diệnă kiếnă vớiă đ ngă Chíă Tôn,ă điểmă sángă

linhăquangăc aăĐạoătrongămỗiăhànhăgi ăđóăvậy. 
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Chân Hỏa Tiêu Tai Chú Thánh Hỏa Cung ChânăTâmăđịnhălốiădẫnăđư ngătu 

HỏaăTánhăphàmăphuăkháădiệtătrừ 

TiêuătánăoanăkhiênăbồiăgốcăĐạo 

Taiănguyăbiăkhổăluyệnăcôngăphu 

Chúătrìătâmăniệmăgieoălinhădược 

ThánhăCốcătrọnăduyênăắtăbộiăthu 

HỏaăluyệnătuănhânănênăThượngăPh m 

CungăThiênăPhậtăX ăngựăthiênăthu 

..................... 



1. Ngư iăđãălựaăchọnăcon đư ngătuăhànhăđểăbướcă

điătrongăcuộcăđ iăthìăph iăđểăcáiăTâmătrongăsạch,ă

thiệnălành, chânăthậtădẫnădắtămìnhăđểăkhôngăbịăl mă

đư ngălạcălối. 



2. Trênăconăđư ngăđ yănhữngăgianăkhổăthửătháchă

thìănhữngătánhăkhôngătốt,ăphàmătục,ăhayănóngăgiận,ă

sânăhậnăc aăconăngư iăbìnhăthư ngăph iăđượcădiệtă

trừăsạchăsẽ. 



3.  Tr iăquaănhiềuăthửăthách,ăkhổ đauăchínhălàălúcă

hànhăgi ătr ănợăd n, cũngălàăđang vunăbồiăchoăcĕnă

lànhăc aămìnhăvớiăĐạoăngàyăthêmătốtăđẹp. 



4.  Quaă nhữngă taiă nạn,ă nguyă khốn,ă hànhă gi ă đượcă

rèn luyệnăthêmăcôngăphuănhẫnănại,ăcàngăthêmăvữngă

tâmăvữngăchíătrênăbướcăđư ngătuăluyện. 
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5. Khiăđọcăcâuăchúăgiúpătiêuătrừăsânăhận, hànhăgi ă

khôngăcònăgâyăthêmăácănghiệp,ăđiềuăđóăcóănghĩaălàă

lánhă dữ,ă làă gieoă trongă lòngă mìnhă hạtă Thánhă Cốcă

đạoăđ c,ăgieoălinhădượcătiêuătrừăbệnhăSân Hận. 



6. ThánhăCốcănàyăchínhălàănhữngăduyênălànhăvớiă

Đạoă Pháp,ănếuăbiếtăvună bồi  ngàyă thêmă phátă triểnă

thìănh tăđịnhăhạtăgiốngăsẽăn yăm m,ăđâmăchồiăn yă

lộc,ăđơmăhoaăkếtăqu ăvẹnătoàn. 



7.  Ngư iă tuă nh tă địnhă ph iă bướcă quaă nhữngă khóă

khĕnă thửă thách,ă nhưă lửaă thử  vàng,ă giană nană thửă

lòngăhànhăgi .ăVượtăquaăđượcănhữngăkhóăkhĕnă yă

thìăhànhăgi ăsẽăngàyăthêmătinhăt n,ănângăcaoăph mă

giáăc aămìnhăthêmăcaoătrọng,ătrọnălành. 



8. Khiăđãătr ănênătrọnălành, c nhăThiên,ăx ăPhậtălàă

nơiăcưăngụăthíchăhợpăchoăhànhăgi ă y,ăđóăgọiălàăĐạtă

Đạoăđóăvậy. 

*ăChungăquiăbàiăchúănàyănhắcănh ăchúngătaăph i: Kiênătrìănhẫnănại 

Bềnătâmăvữngăchí 

Rènăluyệnătâmătánhăchoătrọnălành 

KhôngăđểălửaălòngăthiêuăđốtătánhăThiênăLương. 
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Kim Cương Ngọc Hoa Chú Hoa Sơn Cung Kimăth iăchẳngăluyếnăchốnăphồnăhoa 

Cươngătrựcăônănhuăvẹnăchữăhòa 

Ngọcăquýă nămìnhănơiăcõiătịnh 

Hoaăsenătươiăthắmădựngăthiênătòa 

Chúătrìătươngăđắcătâmăsanhătướng 

Hoaăphátăthanhăhươngăt ăkhổăxa 

Sơnăcốcăluyệnăđanănĕngăđộăchúng 

Cungăthiềnărạngărỡătrổăliênăhoa 

....................... 



1. Ngư iăhànhăgi ăchẳngămàngădanhălợi giữa chốnă

phồnăhoaănáoănhiệtăđ iăthư ng. 



2.  Hànhă gi ă sống  cươngă trực,ă chínhă nghĩa,ă luôn theoă b nă tánhă thiệnă lương,ă hòaă mìnhă cùngă thiênă

nhiênătr iăđ t,ădungăhòaăvạnăsựăâmădương. 



3.  Xưaă nayă bậcă Thánhă Nhână vốnă dĩă chẳngă mànă

danhălợi,ăluônă nămìnhăgiữaăcuộcăđ i,ăkhôngăc nă

ph iăphôătrươngăthanhăthế.ăAnănhàn,ăthanhătịnhăvàă

ungă dungă tựă tại,ă ngư iă hànhă gi ă giữă đượcă nhữngă

điềuă yă thìă tựă khắcă tinhă th nă tinhă t n,ă phátă triểnă

trênăconăđư ngăthiêngăliêngăhằngăsống. 



4. Thânătâmăthanhătịnh,ăkhi  yănhữngăhoaăsenăn ărộ 

nơiăthânătâmă cao thượng, thu năkhiết,ăđóălàănhână

lànhăđãăđượcăgieoătrồngăch ăngàyăthànhăĐạo. 
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5. Hànhăgi ătrìătụngăvàăth uăhiểuăđượcăĐạoălýătrongă

bàiă chúă thìă sẽă cóă một  tâmă hồnă thanhă tịnh,ă thu nă

khiết,ătừăsựătrong sáng thiệnălànhă y mà phát sanh raăhìnhătướng,ădungămạoăbênăngoài,ăsẽăcóăthânăhìnhă

đẹpăđẽăđángăyêuădễămếnăvớiăxungăquanh.ă 



6. Hươngăđạoăđ cătừătâmăchânăthành, thánhăthiệnă

làăsựăgiácăngộăc aăhànhăgi ăvớiăthếătụcătr nătình,ă

cho  nên  hànhă gi ă cũngă sẽă chẳngă cònă vướngă bậnă

trong vòngăt ăkhổănữa,ăxaălìaăt ăkhổ 



7. Hànhăgi ă  nhữngănơiăthâmăsơnăcùngăcốc,ăluyệnă

thuốc,ăbàoăchếălinhădượcăđểăgiúpăngư iăgiúpăđ i. 

Mỗiăhànhăgi ălàămộtăTiểuăVũăTrụ,ăt tănhiênătrong thếă giớiă riêngă c aă thână tâmă mình,ă hànhă gi ă ph iă

thư ngăxuyênăđốiămặtăvớiănhữngăđauăkhổ,ănhữngă

nỗiăcôăđơn,ănhữngăcámădỗătrênăcon đư ngătuăĐạo,ă

cũngănhưăgiữaăsơnăcốcăuătối,ăvẫnăluônăluyệnăđan.ă

Đană ăđâyăchínhălàăđanătâm,ălàăt mălòngăchânăthật,ă

dụngătâmăchânăthậtăđểăđốiăxửăvớiăđ i,ăvớiăngư i,ă

đóă chínhă làă đềă mụcă đ uă tiênă c aă sựă tuă hànhă một hànhăgi ăc nătr iănghiệmăvàăluônăgìnăgiữ. 



8. Khiăchânătâmăđãăvữngăvàng,ătinhăth năphátătriển, thân  hànhă gi ă cũngă nhưă đềnă th ă thiêngă liêngă đ yă

hươngăhoaăđạoăđ căngàyămộtătươiătốtărạngărỡăhơn. 

Nơiă cửaă thiền  cóă thêmă nhữngă bậcă Thánhă Hiền, cũngănhưănhững đóaăsenătươiăthắmăn ărộăkhắpănơi. 
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Th y Âm Sám Pháp Chú Tịnh Th y Cung Th yăhồătĩnhălặngătựăthanhătâm 

Âmăsắcăanănhiênă yăth yăc m 

Sámăhốiănghiệpăduyênădòngăthácălạc 

Phápăâmăvangăvọngăkhắpăthiềnălâm 

Chúătrìănh tăniệmăliênăhoaăkh i 

Tịnhăđắcăhuyềnălinhăvượt cõi âm 

Th yătínhănhuăcươngătùyăngộătrí 

Cungăvàngăđiệnăngọcăđónătừătâm 

..................... 

1.ă Mặtă hồ  tĩnh  lặngă khôngă gợnă chútă sóng,ătinhă

khiếtă thanhă tịnhă yă giốngă nhưă tâmă hànhă gi ,  tịnh lặngănhưănhiênătrướcămọiăsựărungăđộngăthếătục. 



2. An nhiên chính làăthanhăâmăviădiệuănh tăc aăđ tă

tr i,ăb iălẽănhữngăsựărungăđộngătâmăth căgiữaătâmă

c mătâmăđượcăđánhăth c.ăNhữngăbiểuătìnhăc aătâmă

th cămangăthanhăâmăsắcătướngăkhácăkhiăxu tăhiệnă

sẽăthậtătrongătrẻo,ăduădươngătrongăsựăthanhătịnh,ăđóă

làă âmă thanhă c aă yêuă thươngă hòaă ái,ă giốngă nhưă

tiếngănướcăch yărócăráchăkia,ătựănhiên,ăanălạc. 

3.ăSámăhốiănghiệpăduyênăxu tăphátătừăýăniệmăvàă

biếnă thànhă hànhă độngă cụă thểă vềă việcă thayă đổiă

nhữngă hànhă tàngă trongă cuộcă sốngă c aă mìnhă đểă

ngàyăcàngătr ănênătốtăđẹpăhơn,ătừăbỏănhữngănghiệpă

b tă thiện.  Nhữngă aiă đãă sámă hốiă sẽă đượcă tr ă dồnă
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nghiệp,ănghiệpălựcătuônăch yănhưădòngăthácămạnhă

mẽ,ăhànhăgi ăsớmătr ăd tăhếtăcácănghiệpăđểăhoànă

toàn trongăsạchătuăĐạo. 

4.ăÂmăthanhăc aăyêuăthương,ăc aăhốiălỗi,ăc aăs uă

khổăbiăaiăđãăđượcăgi iăthoátălàănhữngăgiaiăđiệuăviă

diệuăvôăcùng,ănóăch năđộng,ăvangădộiăkhắpăc ătiểuă

vũătrụăvàălanătruyềnăc ăsangăđạiăvũătrụăquanhănó,ătừă

b nă thână hànhă gi ă đếnă c ă nhữngă gìă tiếpă xúcă vớiă

hànhăgi ă yăđểăcùngănhauărungăđộngăvàăđánhăth că

tánhălinhătrongăb năthểămỗiăngư i,ămỗiăvật. 



5.ă Mỗiă niệmă c aă hànhă gi ă khiă trìă chúă làă mộtă đóaă

senăđượcăphátăkh iătừătâmătừăbi. 

6.ăT tăc ănhữngăchưăâmălinh,ăbaoăgồmăc ăth năth că

c aăhànhăgi ,ăkhiătrìăchúăgiữăđượcăsựăanătịnhăthìăt că

thìăsiêuăvượtăcõiăâmăgiới,ăvượtăthoátăkhỏiănơiăhỗnă

tạpăôătrược. 



7. Tâm tịnhănhưăth y,ăngộătínhăc aăhànhăgi ăhiểuă

đượcă lẽă vôă thư ngă c aă vạnă vật,ă cũngă nhưă dòngă

nướcăkhiăthìădịuădàngăêmăđềm,ăkhiăthìămãnhăliệt,ă

tùyăhoànăc nhămàă ngăphóăsaoăchoăhàiăhòaănh t. 

8.ăKhiăthânătâmăanătịnh,ăthânăhànhăgi ănhưăđềnăth ă

thiêngăliêng,ălúcă y c ăbaăthểăxác,ătríănãoătinhăth n,ă

vàă linhă hồnă đềuă hòaă vàoă nhau.ă Nơiă Cungă Thiên,ă

chàoăđónăhànhăgi ăđạtăĐạo,ăch ngăđắcătừăbiătâm. 
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Địa Linh An Thổ Chú Địa Linh Cung ĐịaătácăphàmăthânăThiênătácăLinh 

Linhăcĕnăc mă ngăgắngăcôngăgìn 

AnănhiênălạcăthúăvuiămùiăĐạo 

ThổătịnhăhồiătâmăĐạoăkh ăminh 

Chúăniệmăthânăanăth năkhíăhiệp 

Địaăhoànăthôngăđặngăvạnăchưălinh 

Linhăquangădẫnălốiămiềnăanălạc 

CungăNgọcăthanhătâmăkiếnăChíăLinh 

....................... 

1.ăThânăxácăhữuăhìnhăthìădoăchaămẹănơiămặtăthếă

gianăcùngăcácăvậtăhữuăhìnhănuôiădưỡng.ăCònăph nă

linhăhồnătrongăsạchătrọnălànhăthìădoăĐ căThượngă

Đếăchiếtălinhătạoăthành 

2.ăChínhăvìăcóămộtăph nălinhădoăĐ căChíăTônăchiếtă

raăđóămàăconăngư iăcóăph nălinhătính,ăcóăthểăc mă

ngă đượcă vớiă vạnă vậtă vạnă linhă quanhă mình.ă Ph iă

biếtăgìnăgiữăsaoăchoăánhăsnágă yăluônălàăngọnăđuốcă

đểăsoiă đư ngă chúngătaătỏngăcuộcă sốngă này,ăđừngă

đểănhữngăthóiăhưătậtăx uăphàmătụcălàmăm ămátătríă

tuệăc aătaămàăkhôngăth yăánhăsángăthiêngăliêngă y. 

3.ăThongădongătựătạiătrongăniềmăvuiăc aăĐạoăPhápă

khiăđãăc măthôngălinhă ngăvàăthôngăsuốtăđượcăgiáă

trịătồnătạiăc aăvạnăvậtăvạnălinhăcũngăđềuănhưăta. 
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4.ăThổă ăđâyăýăchỉăvềăthânăxácăhữuăhìnhănày,ăThână

đãă tịnh,ă Tâmă đãă tịnhă thìă cóă thểă Minhă Tâmă Kiếnă

Tánh,ăcóăthểăngộăđượcălẽăĐạoătrongăTr iăĐ t 5.ăMộtăcâuăchúăkhiăniệmălên,ăTh n, Khí,ăThânăđềuă

hợpănh t.ăC ăTamăB oăc aăhànhăgi ăđãăhợpănh tă

trongăánhăsángăĐạoăPhápătrọnăvẹnătrọnălành. 

6.ăTamăB oăhiệpănh tărồiăthìătừăcõiăđạiăhoànănàyă

cũngăcóăthểăthôngăhiệpăđặngătoànăthểăchưălinhătỏngă

khắpă c ăvũă trụă vìă cóă cùngăsựă rungăđộngăc aătìnhă

yêutăhươngăhòaăái 

7.ăNươngătheoăánhăsángăthiêngăliêngăc aătánhălinhă

dẫnădắtăvềămiềnăanălạc,ănơiănguồnăgốcăc aăvạnălinhă

phátăxu tăraăkhắpăvũătrụănày,ăđóăchínhălàăĐ căChíă

Tônăđóăvậy. 

8.ăNơiăNgọcăHưăCung,ăchơnăhồnăthanhăkhiếtătrongă

sạchătrọnălànhăcóăthểădiệnăkiếnăĐ ngăChaăLànhălàă

Đ căChíăTôn,ăcònăđượcăgọiălàăĐ ngăChíăLinhăc aă

vạnăvậtăvạnălinh. 
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Tâm Th c An L c Chú Thiên Hỷ Cung Tâmăthânălạcălốiăchốnăqu năsinh 

Th cătỉnhăhồiătâmăchẳngălụyătình 

AnăđịnhăTh năTinhăhòaăhiệpăKhí 

Lạcăhồnăhồiăhướngăhiệpănguyênălinh 

ChúătrìăniệmăđắcăhồiăThiênăcác 

Thiênăhạcăreoămừngăđặngătiếpănghinh HỷălạcăgiaoătìnhănơiăcộiăĐạo 

Cungătriềuăhòaăáiătịnhăngâmăkinh 



....................... 

1.ăMỗiăconăngư iăchúngătaăđềuăđangăpahỉăsốngă

chungă đụngă vớiă qu nă sinh,ă vớiă đauă khổă biă ai,ă đóă

chính  là  sựă lạcă lối,ă chơiă vơiă giữaă dòngă đ iă khắcă

nghiệt 

2.ăKhiăđãăth cătỉnh,ăhồiătâmăthìătaăchẳngăph iăchịuă

chungăđauăkhổăc aăcộngăsinhăgiữaăđ iăthư ngăthếă

tục,ă chẳngă ph iă đauă vìă th yă chúngă sanhă quanhă taă

đauănữa,ăb iălẽăđiềuăđóălàăsựăbiălụy. 



3-4.ăKhiăđãăđểăchoăTâm,ăThân,ăTh n,ăKhíăđượcăhòaă

hợpăthìăc măgiácălạcălỏng,ăchơiăvơiătrơătrọi,ătộiălỗi,ă

đauă khổă cũngă khôngă cònă nữa.ă Lúcă b yă gi ă tâmă

th căhànhăgi ăsẽăhướngăvềănguồnăcộiăc aămình. 
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5.ăHànhăgi ăniệmăchúănày,ătịnhătâmăth năkhíăthìăcóă

thểăquayăvềăThiênăCác,ănơiăCungăxưaăc aămìnhăđãă

xu tăphátătừăđ yăđểăđếnăvớiăthếăgianănày. 

6.ăKhiăvềăđếnăCungăxưaăthìăcóăhạcăthiênăvuiămừngă

chàoăđó. 

7.ăCộiăĐạo,ăchínhălàăTh y,ălàăĐ căChíăTônăcùngă

Đ căPhậtăMẫu,ălàănguồnăốcăvạnăvật.ăNơiă yăcũngălàă

nơiămàătaătìmăth yănhauătrongătìnhăyêuăthương,ăhòaă

áiăvàăanălạc. 



8. CóăthểăhiểuăThiênăCác,ăNgọcăHưăCung,ănơiăĐ că

Chíă Tônă ngựă triềuă vớiă chưă vịă thiêngă liêngă caoă

trọng.ăTriềuănghiănơiăđâyăkhôngănghiêmăngặtăb iă

phápăluật,ăkhôngă phânăbiệtăđẳngăc păáoămão,ă màă

nơiăđâyăthanhătịnhăuyănghiêmătrongăsựăhòaăái,ăcùngă

nhau c m  ng theoămộtănhịpăyêuăthương,ătịnhălặngă

đểăcùngăngâmăbàiăkinhăanălạcăc aăvũătrụăbaoălaăvôă

cùngătận. 



B năthânămỗiăhànhăgi ,ăthânăxácănàyăchínhălàăcungă

điện,ălàăđềnăth ăuyănghiêmăc aăĐ căChíăTôn,ăchínhă

làăph nă linhăhồnă c aă ta,ă cònăb nă thânătaăchínhălàă

qu năth nătrongăcungăđiệnă y,ăt tăc ăđềuăhòaăchungă

mộtă nhịpă yêuă thươngă cùngă ngâmă bàiă kinhă ană lạcă

c aăvũătrụăbaoălaăvôăcùngătận. 
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Linh Dược Hồi Sinh Chú Dược Trì Cung Linhăquangărạngărỡăchiếuăthiềnămôn, Dượcătínhăhoànălươngăc uătộiăhồn, 

HồiăhướngăTamăQuiăcùngăNgũăGiới, 

SinhătồnătrọnăĐạoăgiữaăCànăKhôn, 

Chúătrìădiệuăphápătrư ngăsinhăđắc 

Dượcăphátăuyălinhătrừănghiệtăoan 

Trìăniệmăchúăkinhăc uădiệuălý 

Cungăthiềnăhànhăgi ăngộăchơnăngôn 

.................. 



1. Ánh sáng linh thiêng,ăđạoăđ c,ăánhăsángăc aătìnhă

yêuăthươngănhiệmămàuămangăđ yăđ ăsựătrọnălànhă

chânăthậtăđãăchiếuăsnágărựcărỡănơiăcửaăthiền 2.ăÁnhăsángăyêuăthươngă yăcóăđ yăđ ăuyălựcădũngă

mãnh,ălàădượcătínhăkhiếnăchoănhữngăbệnhătậtătỏngă

tâmătríănhưăthamăsânăsi,ăđốăkị,ăoánăhận,ămuốnăgâyă

tộiă lỗiă đềuă đượcă tiêuă trừ,ă khiếnă choă tâmă tríă đượcă

hoànălươngătr ănênăthiệnălànhăthánhăthiện,ăđóăchínhă

làăsựăc uărỗiăc aăcácălinhăhồnăsaăđọa. 

3.ăKhiămộtăchơnăhồnăđãăhoànălương,ătr ăvềăquyăyă

TamăB oăvàăNgũăGiớiăC m. 

4.ăKhiăđãăquyăyătrọnăvẹăTmaăQuyăNgũăGiới,ălúcă

b yăgi ăsựăsinhătồnăc aămộtăchơnăhồnănơiăvũătrụă

nàyădùărằngăcònămangănơiămìnhăthânăxácăhữuăhìnhă
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hữuăhoại,ădùăđãăr iăbỏăthânăxácăđểătr ăvềăvớiăcõiă

vĩnhăhằngăthìăđềuăsinhătồnătrọnăvẹnăđúngăvớiăgiáătrịă

tồnă tạiă c aă mìnhă mộtă cáchă thuậnă tựă nhiên,ă thuậnă

theoălẽăĐạoăc aăTr iăĐ t. 

5.ăNgư iătrìăchúănày,ăvìăsốngăhợpălẽăĐạoănênătinhă

th năs ngăkhoái,ătươiăvui,ăhòaănhãăthìăsẽăđắcăđượcă

phépă trư ngă sinhă giữaă đ i,ă hayă khiă r iă khỏiă thână

xácă nàyă tr ă thànhă mộtă anhă linhă tiêuă diêuă thongă

dongătựătại. 



6. Khi tâmăthânăđãăngộăđượcăl iăbàiăchú,ăthựcăhànhă

đượcăsựăhốiăc iăhoànălương,ăkhiă yămọiăoánănghiệpă

đượcă tiêuă trừ,ăbiếnă đổiă chuyểnă duyênă gi iă nghiệpă

theoănhiềuăhướngăkhácănhau. 

7.ăNhữngăhànhăgi ătuăĐạo,ăkhiătrìăniệmămộtăbàiă

kinh,ăchúă gìăthìă cũngăl yă mụcă tiêuălàă giácă ngộălýă

Đạoătrongă yăch ăkhôngăchỉăđơnăgi nălàăniệmăchoă

có,ăđọcătheoăthóiăquenămàăthôi. 

8.ăĐểătâmătịnhălặngătrongăkhiăthiềnătịnh,ăviệcăsuyă

ngẫmăsẽăthựcăsựăhữuăíchăvàăhànhăgi ătuăĐạoăsẽăcóă

thểăngộăđ5ươcănhữngăchânălýă nătàngătỏngăcácăbàiă

kinh chú, còn gọiălàăChânăNgôn. 
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Tâm Thân Thanh Tịnh Chú Thanh Phong Cung Tâmăthànhăc mă ngăvớiătr iăxanh 

Thânăthiếtăvạnălinhăkhắpăcộiănhành 

Thanhătụcătùyăduyênăhòaăvạnăchúng 

Tịnhăth n,ăhànhăgi ăhiệpăqu năsanh 

Chúătrìăluyệnăđắcăthânăvôănhiễm 

ThanhăĐạoăthiềnătâmăph iălợi danh 

Phongătiếtăhiềnănhânăgìnătrọnăgiới 

CungăThiênăhànhăgi ăhộiăcĕnălành 

.............. 

1.ăNgư iăsốngă ăđ iăcóătâmăchânăthành,ătốtăđẹpiăthìă

lòngăthànhă yăc mă ngăđượcăvớiătr iăđ t 2.ăNgư iă yăcóăsựăhòaăđồngănhânăái,ăthânăthiếtăvớiă

c ă vạnă linhă vàă chíă linh,ăvạnă loạiă sinhă tồnă từă th pă

kémăđếnăcaoătrọng 

3.ăTùyăvàoămốiăduyênăvớiăthiệnălànhă- ácătrược,ă

x uă - tốt,ăhayă -  d ăcũngăđềuă cóă cáchă ngăxửă saoă

choăhợpălẽăĐạoămàăđemăánhăsángăyêuăthươngăđếnă

mọiăngư i 

4.ăKhiătinhăth năc aăngư iă yăđãăTịnhălặng,ăthanhă

tịnh hoànătoànăthìălúcă yăsẽăth uăhiểu,ăthôngătriăvạnă

vậtăvạnălinh,ăth uătriệtăthiênăđịa, hòaăhiệpăxemătaă

nhưăvạnăvật, vạnăvậtănhưăta. 
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5.ă Ngư iă trìă luyệnă chúă này,ă t că nhiênă làă ngư iă

luyệnăTâm,ăThână mìnhăđượcăthanhătịnh,ăhòaăhiệpă

vớiăvạnăvậtăvạnălinhăthìăchẳng cònăsợănhiễmătr n,ă

chẳngăsợăcámădỗ,ăchẳngănhiễmăbụiătr n.ăBệnhătật,ă

maăchướng,ătàăphápăđềuăkhôngăxâmăhạiăđược. 

6.ăConăđư ngătr ăvềăvớiănguồnăcộiăc aămìnhăthanhă

nhẹă vôă cùng,  choă nênă Tâmă đãă hiệpă vớiă vôă sắc tướng,ămọiăcôngădanhălợiălộcăràngăbuộcăc aăthếătục đềuălàăphùădu,ăc ăthongădong,ătiêuădiêuătựătạiăgiữaă

đ iămàămỉmăcư iăvớiăthếătục. 

7.ăPhongătiếtăýăchỉăvềăsựăliêmăkhiết,ătrongăsáng,ă

chânăthật,ătiếtăhạnhăthanhătaoăcaoăquýăc aăbậcăhiềnă

nhânăx ngăđángăvớiăchữăHiềnăluônătrongăsạchăvẹnă

toànăvớiăgiớiăluậtăc aăyêuăthươngăvàăhòaăđồng. 

8.ăĐóălàăbậcăhànhăgi ăđángătrọngăvốnădĩăđãăhòaă

hiệpăđượcăvớiăcĕnătánhătrọnălànhăđ yăđ ătínhăthiênă

lươngă c aă Tr iă Đ tă trongă kiếpă sanhă c aă mình.ă

Cũngălàăthànhăqu ătốtăđẹpăc aăquáătrìnhăđàoăluyệnă

Thân - Tâmătrongăviệcăsửaămìnhăsaoăcho trọnălành,ă

thánhăthiện,ătrongăsángăgiữaăđ i. 
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Hư Không Hồi Nguyên Chú Hư Vô Cung Hưăvôănh tăkhíăbuổiăsơăkhai 

Khôngăcóăvậtăchi,ăchỉăNgọcăĐài 

HồiăhướngăvôăminhătruyềnăĐạoăPháp 

Nguyênăcĕnăphânătánhăkhắpăvôănhai 

Chúătruyềnăvạnăphápăđồngăquiănh t 

Hưăhuyễnătiêuătanăgi iămộngădài 

Vôălậuăanănhiênăhànhăthiệnăđ c 

CungăThiênăđãăsẵnăCửuăLiênăĐài 

......................... 

1.ăThu ăsơăkhaiăkhiăchưaăcóăchi,ăvũătrụăcũngăchưaă

hìnhăthành,ăchânăkhôngă yăđượcăgọiălàăHưăVôăKhí. 

2.ăBỗngămộtătiếngănổălớnăphátăra,ătiếngănổă yătạoă

nênămộtăkhốiăsángăvôăcùngătậnăcóămàuătrắngăsángă

lóa,ăcònătạmăgọiăđóălàăĐạo.ăLúcăb yăgi ăcácăsựătồnă

tạiăhữuăhìnhăchưaăxu tăhiện,ăchỉămớiăcóăsựătồnătạiă ă

dạngăkhí,ăvôăhình,ănhiệmămàuăcònăgọiălàăNgọcăHưă

Cung,ălàănơiăngựăc aăĐ ngăChí Tôn c aăvũătrụ,ănênă

gọiăngaiă yălàăNgọcăĐài. 

3.ăTừăĐạo,ătừăNgọcăHưăCungăphátăxu tăraămuônă

lànă ánhă sángă yêuă thươngă màuă nhiệmă xuaă điă màn đêmăuătốiăvôăminh. 
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4.ă Nguyênă cĕnă làă nhữngă hạtă giốngă tốtă lànhă đượcă

chiếtăxu tătừăkhốiăánhăsángăthiênălương,ăđượcăphână

phátăkhắpănơiătrongăkhôngăgianăbaoălaăvôăcùngătận. 

5.ăTh iăgianătrôiăqua,ămuônăvậtăngàyăcàngăphátă

triểnăđôngăđúc,ăcũngăvìăthếămàăd năxaăr iănhauăhơnă

trongăkhốiăyêuăthươngăvôăcùngătậnăc aăvũătrụănày.ă

Vậyă nênă khiă nhậnă đượcă thôngă điệpă c aă l iă chú,ă

tánhălinhătrongăvạnăvậtăvạnălinhăđềuăth cătỉnhăvàă

cùngă nhauă hồiă hướngă vềă mộtă khốiă trọnă lànhă duyă

nh t,ălàănguồnăgốcăc aăvạnăloạiăvạnălinh. 

6.ăNhữngăaiătiếpăxúc,ăngheăth yăl iăchúănàyăthìăbaoă

nhiêuăsựămêăđắm,ăhuyễnăhoặc,ăhưă oăc aătr năgiană

đềuă tiêuă tan,ă cơnă mộngă oă c aă cuộcă đ iă sẽă đượcă

gi iăsạch. 

7.ăKhiăđãăgi iăđượcănhữngăhuyễnăhoặcăc aăthână

tâmăgiữaăđ iăthư ng,ătríătuệăc aăhànhăgi ătr ănênă

sángăsuốtăb iăsựădẫnădắtăc aăánhăsángăthiêng liêng trọnălành.ăC ăthếămàăanănhiênătựătạiătiếpătụcăconă

đư ngăsinhătồn,ăsốngăvàăđemălạiăniềmăanăvui,ăhạnhă

phúcăchoăđ i,ăđóăchínhălàăhànhăthiệnătừătâmăđ căđóă

vậy. 

8.ăKhiăđãăhànhăthiệnănghiệpămộtăcáchărốtăráo,ăđếnă

ngàyăgi ăđ ăDuyênăđểănguyênăcĕnănĕmăxưaăbỏăxácă

phàmătr nămàătr ăvềăThiênăCung,ănơiă yăđãăcóăngôiă

liênăđàiăphướcăbáuătuyệtădiệuăch ăsẵnătựăbaoăgi . 
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Đi u 14 


Công phu 

* Thi n tịnh: 

Thiềnătịnhălàăđểătâmăbìnhălặng,ăkhôngăr iăxaăĐạoă

Phápămàăvẫnăcóăthểăthựcăhiệnăcácăsinhăhoạtătrong đ iăsốngăthư ngăngày. 

* Đi u T c – Đi u hòa hơi thở: 

Đểăgiữăđượcăthânătâmăthanhătịnhăthìăviệcăđiềuăt c,ă

t călàăđiềuăhòaăhơiăth  r tăquanătrọng.ăHítăvàoăvàă

th ăraănênăđềuănhau,ăcóăthểăđếmănhịpăhơiăth ăbằngă

sốăth ătựăhoặcăbằngăviệcăđọcănhữngăcâuăchânăngôn,ă

mậtăchúăngắn.ăHítăvàoămộtăcâu,ăth ăraămộtăcâu,ătốcă

độăđềuănhưănhau.ăHítăvàoăđếmăbaoănhiêuăsố,ăth ăra đếmăb yănhiêuăsố,ătốcăđộăđếmănhưănhau. 

Nhẹănhàngătrongătừngăhơiăth ,ăhítăvàoălồngăngựcă

cĕngăăđ yăhơi,ăth ăhếtăhơiăépăsátălồngăngựcălại. 

Hànhăgi ătậpăluyệnăquenăvớiăviệcăhítăvàoăth ăraăđ yă

lồngăngựcăthìăđưaătiếpăcơăhoànhă ăvùngăbụngăvàăhạă

đanăđiềnăvàoăquáătrìnhăhítăth .ăHítăvàoăngực, bụngă

đ yăhơi,ăth ăraăđ yăhếtăhơiă ăbụngăvàăngựcăra ngoài thậtănhẹănhàng,ăsâuălắng.ă 

C ăquáătrìnhăhítăth ăsẽăgiúpăthânătâmădễădàngăthanhă

tịnhăkhiătríănãoăloăviệcăđiềuăkhiểnăcơăthểăhítăth ,ăsẽă

khôngăbịălangămangăsuyănghĩăcácăviệcăkhác.ăCơăthểă

đượcă hoạtă động  đúng,ă đ yă đ ă cácă ch că nĕngă màă

ngàyăthư ngăchúngătaăkhôngălàm,ăsẽăcóăđượcămộtă
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s căkhỏeătốt,ăphụcăhồiăcácăcơăquanănộiătạng,ăhệăbàiă

tiếtăvàăhôăh păđượcăhoạtăđộngătốt. 

Quá  trìnhă thưă giãnă vàă hítă th ă làmă chúngă taă gi mă

mệtă mỏi,ă cĕngă thẳng,ă thână tâmă sớmă đượcă thĕng bằngă thìă cácă loạiă bệnhă tật,ă m mă mốngă bệnhă tậtă

cũngănhưăcácăsựărốiăloạnăkhíătrongăcơăthểăsẽăđượcă

gi iă phóng,ă trungă hòaă mộtă cáchă nhanhă chóngă vàă

tíchăcực. 



* Các tư th  Tọa Thi n: 

LàăNgồiăThiền,ălưngăgiữăthẳng,ăhơiăth ăđềuăhòa: n Túc Tọa:  

Ngồiăxếpăbằng bìnhăthư ng,ăhaiăchânăbắtăchéoăvàoă

nhau,ăhaiăcạnhăc aămuăbànăchânăthư ngăchạmănềnă

sànăchỗăngồi,ăhaiălòngăbànăchânăépăsátăvàoăđùi. 

Tưă thếă nàyă giúpă giữă mă haiă lòngăbànă chână vàă cơă

thể,ălàăthếăngồiăr tătốtăkhiăth iătiếtălạnh,ăngĕnăngừaă

đượcăcácăbệnhătậtădoăkhí tr iăthayăđổiăb tăthư ng. 



Bán Già Tọa – Bán Liên Hoa Tọa: 

Mộtă chânăđặtă gácălênăbênă trênă chână cònălại,ă lòngă

bàn  chân  bên  trênă sẽă thư ngă làă ngửa,ă lòngă bànă

chână dướiă ápă vàoă đùiă đốiă x ng.ă Tưă thếă nàyă giúpă

ngư iămớiătậpăngồiăthiềnăgiữăthĕngăbằngădễădàng. 



Cát Già Tọa – Cát Tường Tọa – Liên Hoa Tọa: C ă haiă chână gácă chéoă lênă nhauă bênă trênă đùi,ă haiă

lòngăbànăchânăđềuăngửaălênătrên. 
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Tưăthếănàyăhơiăkhóăgiữăthĕngăbằng,ăcóăcôngădụngă

dễă làmă hànhă gi ă m tă c mă giácă nơiă chân,ă vìă vậyă

nhậpăđịnhăsẽătươngăđốiănhanhăhơn. 

Điểm Hỏa Tọa:  

Mộtăgótăchânăc aăhànhăgi ăsẽăđặt  năvàoăkhuăvựcă

huyệtăđạiăluânăxaăth ănh t,ăchânăcònălạiăđặtălênăbênă

trên,ăgótă năvàoăhuyệtăđạiăluânăxaăth ăhai.ă 

Tưăthếănàyătácăđộngămộtălựcămang nĕngălượng,ăhơiă

mă vàoă haiă đạiă huyệtă luână xaă nênă kíchă thíchă quáă

trìnhă h pă thuă nĕngă lượngă tíchă cựcă vàă chuyểnă hóaă

dòngănĕngălượngătrongăcơălưuăchuyểnămạnh,ăđiềuă

hòaăkhíăhuyếtătrịăbệnhăr tătốt. 


Tĩnh Túc Tọa 

Haiăgốiăgậpălại,ăchânăduỗiăthẳng vềăphíaăsau, song songă nhau,ă hànhă gi ă ngồiă trênă haiă lòngă bànă chână

nằmăngửa. 

Tưăthếănàyăgiúpăthânătâmăhànhăgi ăđượcătịnhălặngă

dễădàng,ăgiữă măchoăhaiălòngăbànăchânăr tătốt. 


Cao Sơn Tọa 

Hai  chân  khép  sát  lại,ă giữă haiă gốiă songă songă vớiă

nhau,ăngồiăthànhăgócăvuôngăthẳngăđ ngăsoăvớiămặtă

đ t.ăHaiăbànăchânăduỗiă raăhaiăbênăvuôngă gócă vớiă

chân và thân,ălòngăbànăchânăhướngăvềăphíaăsau. 

Tưă thếă nàyă giúpă thână thểă dẻoă dai,ă rènă luyệnă tinhă

th n,ă ýă chíă mạnhă mẽ  trướcă cácă sựă diễnă ra  quanh mìnhăvẫnăkhôngăhềăbịălayăđộng. 
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* Th   n: 

CóăthểăsửădụngăcácăTh ă năc aăhaiătayăkếtăhợpăvớiă

cácătưăthếăngồiănhưăsau: 



Thi n Định  n: 

Haiătayăđặtălênănhau,ăhaiăngónătayăcáiăchạmănhauă

tạoăthànhăhìnhătráiăđào,ătamăgiác.ă 

Haiătayăkếtă năđặtăngayălòngăc aămình,ătrên chân vàăph năđanăđiền. 

nănàyăgiúpăthânătâmădễădàngăanătịnh,ătạoămộtăthếă

ngồiăvữngăchắcăchoăhànhăgi ăthựcăhiệnăcông phu. 

Pháp Gi i  n – K t Gi i  n: 

Haiă tayă bắtă đană chéoă vàoă nhau,ă haiă ngónă tayă cáiă

chạmănhauătạoăthànhăhìnhăqu ăđào,ătamăgiác.ă 

Haiătayăkếtă năđặtăngayălòngăc aămình,ătrên chân vàăđanăđiền.ă 

nănàyăgiúpătạoănênămộtătrư ngănĕngălượngămạnhă

mẽă xungă quanhă hành  gi ,ă b oă vệă hànhă gi ă trướcă

cácăsựătácăđộngăc aăcácădòngăkhíătiêuăcực. 

Ngoài raă nănàyăcònăgiúpăđiềuăhòaăkhíătrongăviệcă

trịăbệnh,ăthanhălọcăkhíăđộcătrongăcơăthểăr tătốt. 


Hoàn H o  n 

Haiătayăđặtăngửaă ăhaiăđ uăgối,ăđểătayăth ălỏng,ăthưă

giãn hoàn toàn. 

nănàyăgiúpăchoăhànhăgi ăđượcăc mănhậnăvàăh pă

thu,ătíchătụ nĕngălượngămộtăcáchădễădàng. 
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Hiệp Chưởng  n 

Lòngă bànătayă c aă haiă tayă ápăsát,ăchạmă vàoănhau,ă

cácă ngónă tayă vàă đ uă ngónă tayă chạmă đềuă vàoă cácă

ngónăđốiăx ngăc aăhaiătay.ă 

Haiătayăkếtă nănàyăđặtăngayăngực. 

nănàyăgiúpăhànhăgi ăýăth căđượcăviệcămìnhăđangă

tuătậpălàănươngătựa,ăquyăyătheoăThiênăĐịa,ălẽăchână

thậtăc aăĐạo. 

 Xúc Địa  n – Giáng Ma  n 

Đ uăc aămộtăhoặcănhiềuăngónătay,ăhayăc ăbànătayă

đặtătiếpăxúcăvớiămặtăđ t. 

nă nàyă giúpă tạoă nênă mộtă phápă giớiă xungă quanh, b oăvệăhànhăgi ătrướcăcácădòngăkhíătiêuăcực,ătrướcă

nhữngă maă chướng,ă tàă quáiă muốnă xungă nhậpă t nă

côngăhànhăgi . 

Trí Huệ  n – Huệ Ki m  n 

Ngón  trỏăc aătayătráiăduỗiăthẳngă ra, các ngón tay khácăcoălạiăvàoălòngăbànătayătrái,ăngónăcáiăc aătayă

ph iă năvàoăđ u ngón trỏătayătrái,ăbónăngónăcònălạiă

c aătayăph iăômăbaoăbọcăl yăph năthânăc aăngónă

trỏătayătrái. 

Kếtă năhaiătayăđặtăngayăngực 

nănàyăgiúpăchoăhànhăgi ăđượcăsángăsuốt,ăquangă

minh,ăcóăđ yăđ ătríătuệăđểănhậnăbiếtăđượcăcácăsựă

vật,ă việcă quanhă mìnhă theoă nhiềuă hướngă tíchă cực,ă

tiêuăcựcăkhácănhau. 
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Liên Hoa  n 

Haiătayăchắpăvàoănhauătheoăthếăhiệpăchư ng,ăsauă

đóăm ăhaiătayăraămộtăgócăkho ngă70ăđộ  ăkhớpăhaiă

lòng  bàn  tay,  cácă ngónă đểă tựă nhiênă xòeă đềuă nhẹă

nhàng. 

Kếtă năhaiătayăđặtăngayăngực 

nănàyăgiúpăchoăhànhăgi ăkhaiăm ălòngătừăbi,ătâmă

tìnhăthanhătịnhănhưăđóaăsenăhàmătiếuăgiữaăđ i. 


Thí Nguyện  n 

Mộtăbànătay,ălòngăbànătayăđặtăngửa,ăcácăngónătayă

khépălạiăvớiănhauămộtăcáchătựănhiên,ănhẹănhàng. 

Tayăbắtă năduỗiăthẳngătheoăthânăhoặcăhơiănghiêngă

đưaăvềăphíaătrướcămộtăgócăkho ngă120ăđộ 

nă nàyă thểă hiệnă tinhă th nă hòaă ái,ă sẵnă sàngă tiếpă

nhậnănỗiăđauăc aăchúngăsinh,ăphụngăsựăchúngăsinh,ă

kêuăgọiăchúngăsinhăđếnăvớiăhànhăgi ăđểăđượcăanălạc Vô Úy  n 

Mộtăbànătay,ălòngăbànătayăđặtăngửa,ăcácăngónătayă

khépălạiăvớiănhauămộtăcáchătựănhiên,ănhẹănhàng. 

Tayăbắtă năđưaălênăt măngangăngực,ăhoặcăvai,ălòngă

bànătayăthẳngăđ ngăhướngăvềăphíaătrước. 

nă nàyă thểă hiệnă sựă uyă nghiêmă c aă hànhă gi ,ă tạoă

nênă phápă giớiă b oă vệă hànhă gi ă đốiă diệnă trướcă

nhữngămaăchướngăđềuăkhôngăhềăloăsợ,ăb nălĩnhă yă

trướcăngọn núiăl ăcũngăchẳngăhềăbiếnăsắc. 

Vớiă đốiă phương,ă nă nàyă giúpă họă đượcă ană tâm,ă

khôngăcònăsợăhãiătrướcăđauăkhổ,ăloăsợ,ăvọngăđộng. 
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Kim Cang  n – Âm Dương  n – Phẫn N   n Đ uăngónătayăcáiăc aămộtătayătráiă năvàoăđiểmăgốcă

c aă ngónă ápă útă tayă đó,ă thuộcă Cungă Týă trên  lòng bàn tay.ăBốnăngónăcònălạiăc aăbànătay nắmălạiăbaoă

bọcăl yăngónăcáiăbênătrong,ătạoăthànhăhìnhănắmătay. 

Bànătayăbắtă năđặtăngangăvai,ăhoặcăngangăngực. 

nă nàyă biểuă hiệnă sựă phẫnă nộă c aă ngư iă b oă vệă

ChánhăPhápătrướcăcư ngăquyền,ătàăquái Dǜng C m  n – Linh Điểu  n 

Cácăngónătayă ăhaiălòngăbànătayăxòeăra,ăhaiăngónă 

tay  cái  gác  chéo  móc  vào  nhau,  hai  lòng  bàn  tay cũngăgácăchéoăvàoănhauă ăcùmătayătạoănênăhìnhăđôiă

cánhăchim,ălòngăbànătayăhướngăvềăphíaăhànhăgi .ă 

Haiătayăkếtă năđặtăápăsátăvàoăngựcăhoặcăphíaătrước ngựcăc aăhànhăgi . 

nă nàyă giúpă tĕngă cư ngă sựă dũngă c m,ă dámă đốiă

diệnăvớiăhiểmănguy,ăthửăthách,ătiêuătrừătàătính.ă 

 Bát Quái  n – Truy n Khí  n 

Cácăngónătayă ăhaiăbànătayăxòeăra,ăhaiăngónătayăcáiă

gácăchéoăvàoănhauătạoăthành hìnhăchữăthập tượngă

trưngăchoăhaiăkhíăâmădươngăkếtăhợpăvớiănhau tạoă

nên Bát Quái làătámăngónătayăxòeăđềuăhaiăbên. 

Haiătayăkếtă năphíaătrướcăngực,ălòngăbànătayăhướngă

vềăphíaătrước. 

nă nàyă Giúpă hànhă gi ă truyềnă khíă lựcă trựcă tiếp, hoặc truyềnăkhí từăxaăvàoăđốiătượngăc nătruyềnăkhí. 
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Đi u 15 


Tịnh Tam Nghiệp 

Tam nghiệp là Thân, Kh u, Ý 

ămỗiănghiệpănàyăsẽăđềuăcóăhaiăkhíaăcạnhălàăThiệnă

nghiệpă– nghiệpălànhăvàăÁcănghiệpă– nghiệpădữ. 

Mỗiăloạiăthiệnăácănghiệpălạiăđượcăc uăthànhătừăcácă

yếuătố:ătựăthân,ăgiaăđình,ăxãăhội. 

Trongă đóă giaă đìnhă vàă xãă hội  đượcă xemă làă nhữngă

nghiệpămangătínhăchịuă nhăhư ngăchung,ăhoặcăbịă

tácăđộngănênăgọiălàăcộngănghiệp. 

TịnhăTamăNghiệpălàălàmăchoăcácănghiệpădữăđượcă

tiêuătrừ,ăchuyểnăhóaănghiệtăduyênăbằngăcáchăkhôngă

gâyăthêmănghiệpădữ,ăthư ngălàmăcácănghiệpălành,ă

đểăthânăkh u ýăđềuăhướngăvềăChânăThiệnăMỹ. 

*  Cụ  thể  những  việc  có  thể  gieo  thêm  thiện nghiệp 

Th yăngư iăbuồnăphiền,ăđauăkhổ,ăphiềnănãoăliềnă

kh iătâmăchiaăsẻ,ănóiăl iăchânăthật,ăană iăđemălạiăsựă

thưăgiãn,ăanăvuiăchoăngư iă yălàăthiệnănghiệp. 

Th yă điềuă gìă tốtă đẹp,ă kinh,ă sách,ă l iă hayă ýă đẹp,ă

hìnhă nhăvuiătươi,ăthôngătinăhữuăíchăliềnăkh iătâmă

chiaă sẻ,ă đemă nhữngă điềuă yă đếnă vớiă mọiă ngư iă

bằngăcáchăină n,ăđĕngăt iăthôngătin.ăChỉăc năcóămộtă
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ngư iăxemăqua,ălòngăhọăkh iălênătâmăniệmăanălạc,ă

họcă hỏiăđượcă điềuă hayă lẽă ph i,ătựă muốnăthayă đổiă

mìnhădùăítădùănhiềuăcũngălàăcóăsựăhướngăthiện,ănhưă

vậyăcũngălàăgieoăhạtăgiốngăthiệnălành. 

Điăđâuăđóănhìnăth yănhữngăsinhăvậtănhưăchó,ămèo,ă

chuột,ăgián,ăkiến,ăchoăđếnăcâyăcốiăbịăchếtănằmătrênă

đư ngăliềnăkh iătâmăc uănguyệnăchoăchơnăhồnăsinhă

vậtă yă đượcă thanhă tịnh,ă mauă chóngă siêuă thoát,ătựă

nhiênă đóă cũngă làă thiệnă nghiệpă đángă quý.ă Nếuă cóă

thểăthìănênădừngăxeălạiăđemăxácăc aăsinhăvậtă yăvàoă

lề,ăhoặcăđặtănơiănàoăítăngư iăđểăý,ăhayălàăđemăchônă

thìăthiệnănghiệpă yăchẳngăthểănghĩăbàn. 

Ngayăc ăcácămónăđồ vậtătaăth yătrênăđư ng,ănếuăcóă

thểă cònă dungă được,ă thìă nênă đemă vềă giặtă sạch,ă tựă

mìnhădùngăhoặcăch ăaiăcóăduyênăc nădùngăđếnăthìă

tặngă choă ngư iă y,ă đóă cũngă làă thiệnă nghiệpă đángă

quýăvềăhạnhătiếtăkiệm,ătrânăquýăvậtăch t.ăNếuălàăvậtă

đãăchẳngăthểăsửădụngăđược,ălàărác,ăthìănênănhặtăl yă

đưaăvàoănơiăch aărác,ălàmăsạchăsẽăđư ngăđiăkhiếnă

ngư iăquaălạiăvuiăvẻătho iămái,ăcũngălàăviệcăthiệnă

đángălàm. 

Nếuăraăđư ng,ănhìnăth yănhữngăđinhănhọn,ăchôngă

gai,ă m nhă chai,ă đáă sỏi...ă giữaă đư ng,ă cóă thểă gâyă

nguyăhiểmăchoăngư iăquaălại,ăhoặcăgâyănênăsựăb tă

lợiăchoăngư iăgiaoăthông,ăliềnăkh iătâmăđemănhữngă

vậtă yăvàoălề,ăhoặcăđặtăvàoănơiăđểărác,ăđemălạiăsựă

anătoànăchoăngư iăquaălại,ănhưăthếălàăthiệnănghiệpă
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đángăquýăb iăbiếtăloălắngăchoăthaănhân,ăcóălòngăvịă

tha,ăngư iănhưăvậy,ăr tăhiếm cóăgiữaăđ i. 

Nhìnăth yăđư ngăxáăđiălạiăkhóăkhĕn,ăcóăổăgàălỗăchỗ,ă

hoặcă đư ng,ă c uă quaă lạiă bịă hưă hại,ă liềnă kh iă tâmă

tìmă cáchă sữaă chữa,ă tựă thână mìnhă sửaă hoặcă điă tìmă

ngư iăphụăgiúp,ăquyênăgópăđểălàmăchoăđư ng,ăc uă

yă đượcă tr ă nênă lànhă lặn,ă tốtă đẹp,ă ngư iă qua  lạiă

thuậnă tiệnă dễă dàng,ănhưă thếă làă thiệnă nghiệpă đángă

quý. 

Nhìnăth yăngư iămuốnăsátăhạiăsinhăvật,ămuốnăbắtă

nhốt,ăgiamăhãmăsinhăvật,ăliềnăkh iătâmănóiăvàiăl iă

chână thật,ă choă họă biếtă nhână duyênă nghiệpă qu ,ă

thiệnăácăraăsao,ănếuăhọăthayăđổi,ăbuôngădao,ăsinhă

vậtăkiaăkhôngăbịăsátăhạiăthìăthậtălàăcôngăđ căchẳngă

thểănghĩăbàn. 

Nếuă gặpă trư ngă hợpă nhưă thế,ă nhưngă chẳngă thểă

khuyênă rĕnăvìă chẳngă cóă điềuăkiện,ăhoặcă tựă lượngă

s cămìnhăchẳngăthểăthuyếtăphụcădoăđóălàăcôngăviệc,ă

nghềă nghiệpă kiếmă tiềnă c aă nhữngă ngư iă gâyă ácă

nghiệpă y,ăthìăcũngănênăkh iătâmătừăbi,ăthươngăxótă

sinhăvậtăsắpăbịăsátămạngăkia,ăc uănguyệnăchoăchơnă

hồnăcácăloàiă yăđượcămauăchóngăsiêuăthoát,ăcóăthểă

buôngăbỏăcácăch păniệm,ăoánăhậnămàăthaăth ăchoă

kẻăsátăhạiăcácăsinhăvậtă y.ăLạiăc uănguyệnăchoăkẻă

làmăviệcăác hànhăkia,ăsớmăđượcăhồiătâmătỉnhăngộ,ă

buôngă đaoă th yă b ,ă đóă cũngă làă thiệnă nghiệpă gieoă

hạtăgiốngătừătâmăthiệnălànhăvàoălòngănhữngăkẻătàă
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tâmăthiếuăđạoăđ căvậy,ăcôngăđ că yăchẳngăthểănghĩă

bàn. 

Đốiăvớiăcácăhànhăgi ăđangătrênăbướcăđư ngătuăhọc,ă

tuăhành,ăthựcăhànhăcôngăphuăthư ngănhật.ăMỗiămộtă

việcă chiă nhưă làă thiềnă tịnh,ătụngă kinh,ătrìăchú,ăc uă

nguyệnăchoăchúngăsinhătrongăkhắpăTamăGiớiăđềuă

đượcăthanhătịnh,ăanălạc.ăLúcăb yăgi ,ăl iăkinh,ăl iă

chúănếuăđượcănhữngăsinhăvậtăhữuătìnhăngheăth y,ă

dùă cỏă cây,ă sắtă đáă cũngă đồngă chungă cộngă hư ngă

nĕngălựcăthanhătịnhă y,ăgieoăvàoălòngăchúngăsinhă

mộtăhạtăgiốngăthiệnălương,ămỗiăngàyămộtăít,ăvềălâuă

vềădàiătựănhiênănhữngăngư i,ăvậtă yăcũngăđềuăcóă

thểăc mă ngăđượcăđiềuăhayălẽăph iămàăhồiăhướngă

vềă conă đư ngă đạoă đ c,ă làmă đượcă việcă nhưă thế,ă

côngăđ căchẳngăthểănghĩăbàn. 

Khiăhànhăgi ătịnhătâm,ăđịnhăý,ălạiăkh iătâmăthiệnă

lànhăc uănguyệnăchoăchúngăsinhăkhắpăcácăcõiăgiớiă

đềuăđượcăanălạc,ălúcăb yăgi ătừăthânătâmăhànhăgi ă

sẽăphóngăraămộtădòngănĕngălượng,ănĕngălượngă yă

baoătrùmăkhắpăxungăquanhăhànhăgi ,ăbaoăph ănơiă

hànhă gi ă thư ngă côngă phuă trìă tụng,ă thanhă tịnh,ă

nguyệnăc u.ăTrư ngănĕngălượngă yămỗiăngàyămộtă

ít,ăd năd nălớnămạnhărõăràng,ăkhiếnăchoăb tăkìăsinhă

linhănàoădùăhữuăhìnhăhayăvôăhìnhăkhiătiếpăxúc,ăđiă

vàoătrư ngănĕngălượngă yăcũngăđềuăc măth yălòngă

thanhătịnh,ăanălạc,ăhoanăhỷăvôăcùng.ăLạiănữa,ăcôngă

phuăhằngăngàyănhưăthế,ălàmăchoănĕngălựcăc mă ngă

c aăhànhăgi ăcàngăthêmăsâuăsắc,ămạnhămẽ,ăkhiếnă
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choă việcă c mă ngă tươngă thôngă vớiă cácă chưă anhă

linh,ăcácăsinhălinhăkhắpănơiătrongăTamăGiớiăđượcă

dễădàngăthuậnătiện,ăl iănguyệnăc uăthiệnălànhăkiaăsẽă

cóămãnhălựcăkhiếnăchoăđiềuăkhôngăthểătr ăthànhăcóă

thểă b iă sựă thànhă tâm,ă kiênă trìă nhẫnă nạiă c aă hànhă

gi .ăĐóăthựcăsựălàăcôngăphuăgieoăduyênălànhăkhắpă

nơiănơi,ăcôngăđ căvôălượngăchẳngăthểănghĩăbàn. 



Khi  nghe,  nhìn  th yă ă đâuă đóă cóă ngư i,ă vậtă gặpă

nạn,ăt căthìăkh iătâmăc uănguyệnăchoămọiăsựăđượcă

anălành,ăphúcălạc,ănếuăcóăthểăthìătựăthânămìnhăvậnă

độngă nhână lực,ă tàiă lựcă c aă b nă thână hoặcă chiaă sẻă

nh ăthaăphươngăcùngăchungătayăgiúpăs căđểăgiúpă

đỡăchoăngư i,ăvậtă yăđượcăthuậnăduyên,ătaiăquaănạnă

khỏi,ăcũngăđềuălàăthiệnănghiệpăâmăch tăchẳngănhìnă

th yăđược. 

Nhữngăviệcăthiệnălànhănhưătrên,ătừăviệcăcụăthểăđếnă

việcăviătếăchẳngăthểănhìnăth y,ătuyăb năthânăhànhă

gi ăchẳngăhayăchẳngăbiết,ăkh iătâmăthiệnăhànhămộtă

cáchăvôătư,ăvịătha,ănghĩăchoăchúngăsinh,ăngư iăvật,ă

màăđemăhếtăt tăc ătríălực,ătâmătư,ăs călựcăvàătàiăvậtă

c aă mìnhă độă duyên.ă Đóă làă âmă ch tă quýă báoă vôă

lượng,ăđ iăsốngăvậtăch tălẫnătâmălinhăc aăhànhăgi ă

sẽăd năd năanălạc,ăthư ngătinhăt n.ăKhiăthoátăxác,ă

chắcă chắnă nhữngă hànhă gi   yă sẽă đượcă Tamă Giớiă

minhăch ngăvềătâmăđ c,ăthiệnăhànhăc aămìnhănơiă

mặtăthếăgianăđãătr iăquaă ăkiếpănàyămàătônătrọng,ătựă
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nhiênăđượcăcaoăthĕngăph măvịălinhăhồnăc aămìnhă

nơiăcõiăhằngăsinh. 

* Những việc có thể gây nên nghiệp b t thiện Điăraăđư ng,ănhìnăth y ngư iăđangăchạyăxe,ăhoặcă

xuồng,ătàuăbèădiăchuyểnămàăch ănhiềuăngư i,ăc mă

th yănặngănềăquá,ăliềnăkh iătâmănghĩărằngăsaoăhọă

ch ănhiềuăvậy,ălỡăté,ărớtăthìăsao.ăT căthìăýănghĩăb tă

thiệnă yăliềnă nhăhư ngălênănhómăngư iăkia,ăkhiếnă

họăcóălinhăc măb tăan,ăloăsợ, vàăcóănguyăcơăsẽăgặpă

taiănạnăthật.ăLúcă y,ădùăchoăchỉălàăkh iăýăniệm,ătuyă

chưaă nóiă raă thànhă l i,ă cũngă làă ácă nghiệp.ă Nếuă ýă

nghĩă y,ăbiếnăthànhăl iănóiătrựcătiếpăđếnăvớiănhómă

ngư iăkia,ăhoặcămộtăngư iănàoăđóăngheăth y,ăcũngă

gâyăthêmănghiệpăb tăthiệnăvìăkhiếnăngư iăsinhălòngă

b tăanălo,ăkhôngăvui. 

Nếuăgặpătrư ngăhợpănhưăthế,ăkhiăvừaănghĩăhọăbịăté,ă

rớt,ăchìmăthìăsao,ălúcă yăliềnăthayăđổiădòngăýăniệm,ă

kh iătâmăc uănguyệnăchoăhọăđượcăbìnhăyên,ătaiăquaă

nạnă khỏi,ă nhưă vậyă làă chuyểnă hóaă từă nghiệpă b tă

thiệnăthànhăthiệnănghiệp. 

Khiănhìnăth yăngư iăcóăc a,ăliềnăkh iătâmăhamă

muốnă s ă hữu,ă hoặcă nhìnă th yă ngư iă cóă nhană sắcă

xinhăđẹpădễănhìn,ăliềnăsinhălòngămongămuốnăvọngă

c uă chiếmă hữu,ă t că thìă gieoă trongă lòngă mìnhă hộtă

giốngăb tăthiện.ăNếuănhữngăýănghĩănhưăthếăchẳngă

đượcă loại  trừ,ă nhưă hạtă giốngă đãă gieoă chẳngă chịuă
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nhỏăbỏ.ăVềălâuăvềădài,ătíchătụăthêmănhiềuăl nănhữngă

ýănghĩăb tăthiệnănhưăthế,ănóăsẽăcóăthểăbiếnăthànhăl iă

nói,ă hànhă độngă b tă thiệnă đểă đạtă mụcă đíchă chiếmă

hữu,ăthỏaă mãnă choă b nă thână kia.ă Hoặcă tâmă ýă b tă

chínhăchẳngăđượcăloạiătrừ,ăc ăchĕmăbónănóăthêm,ă

mỗiăngàyămộtăítăthìătựănhiênănóăđơmăhoaăkếtăqu ,ă

lúcăđóăqu ăbáoăb tăthiệnăliềnăậpăđến,ătựănhiênăsẽăcóă

ngư iă khácă gâyă hạiă lạiă choă b nă thân,ă vìă muốnă

chiếmăhữu,ămuốnăthỏaămãnămàălàmăchoăngư iăđãă

gieoănhânăb tăthiệnăđauăkhổăvôăcùng. 

Khiănóiăl iăcayănghiệt,ăhoặcănóiăl iăbiếmănhẽ,ătrêuă

đùaăngư i,ăvật,ăkhinhămạngăkẻăkhác,ălàmăkẻă yăđauă

khổ,ă buồnă phiền,ă gặpă rắcă rốiă trongă cuộcă sống,ă tựă

nhiênăđãăgieoănhữngăhộtăgiốngăb tăthiện,ăd năd nă

sẽăgặtălạiăqu ăbáoăyăchangănhưăvậy. 

Ngư iăr nhărỗi,ănhànăcưăviăb tăthiện,ădoăchẳngăbiếtă

làmăgì,ănênăđiătrêuăhoaăghẹoănguyệt,ăpháălàngăpháă

xóm,ăb măchuôngăbỏăchạy,ăchọcăghẹoăchóămèo,ătrẻă

em,ă ngư iă già,ă ngư iă tànă tậtă rồiă bỏă chạy,ă đâmă bịă

thócăchọcăbịăgạoăvớiănhữngăngư iăxungăquanh,ăchỉă

đơnăgi nălàăr nhănênătìmăvuiătrênăsựăb tăthiện,ăgâyă

hạiăchoăngư i,ăvật.ăLúcăb tăgi ăcũngălàăgieoănênăácă

nghiệpăvôăcùng. 

Mỗiăl năraăđư ng,ădùăđiăbộ,ăhayădùngăphươngătiệnă

giaoă thôngă nàoă cũngă vậy,ă đềuă cóă kh ă nĕngă dẫmă

đạp,ăchạyăngangăquaălàmăchếtănhữngăsinhăvậtănhỏ,ă
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hoặcăquáănhỏăchẳngăthểăth yăđược,ănhữngăviệcănhưă

thếăcũngălàăsátănghiệp.ăVìăvậy,ăcácăhànhăgi ătuătậpă

thư ngăítăhayădiăchuyển,ălạiăcóăthêmăph tătr n,ăcâyă

chổiă đểă quétă nhữngă nơiă mìnhă điă tới,ă nhữngă nơiă

mìnhă ngồi,ă vừaă đượcă ană toànă choă muônă sinhă vậtă

nhỏăliăti,ălạiăđượcăsạchăsẽăthânămìnhăkhiăgiaoătiếpă

giữaăđ i. 

Cóănhữngăngư i,ătư ngărằngăĕnăchay,ăchẳngăĕnă

thână mạngă độngă vật,ă lạiă chẳngă raă đư ngă thìă sẽă

tránhăđượcăsátănghiệp. 

Thựcăraămỗiăbữaăĕnăc aăchúngăta,ădùălàăĕnătrư ngă

traiătinhăkhiết,ăvẫnăcóăthểăgâyănênănhiềuăsátănghiệpă

vớiăcácăloàiăthựcăvật.ăMỗiăhạtăm măsốngăc aăchúngă

sinh,ămỗiămộtăcọngărauăngọnăcỏămàătaăĕnăvàoălạiă

ph iă b ngă luônă c aă gốcă rễă gâyă chếtă sinhă vậtă y,ă

cũngăđềuălàădínhăvàoăsátănghiệp,ătuyănhẹăhơnăviệcă

sátămạngăđộngăvậtădoăthọămạngăc aăcácăloàiăthựcă

vậtăngắnăhơn,ălạiăítăkhiăoánăhậnăkẻăsátămạngămình,ă

nhưngăsátănghiệpăvẫnălàăcó.ăChoănênămỗiăbữaăĕn,ă

chúngătaănênăc uănguyệnăvềăsựăhyăsinhăc aăcácăloàiă

sinhăvậtă y,ănh ăcóăsựăhyăsinhăđóămàătaăđượcănuôiă

sốngăthânănàyămỗiăngày,ăđángăquý,ăđángătrânătrọngă

lắmă vậy,ă ch ă khôngă ph iă làă b iă vìă mìnhă ĕnă chayă

khôngăĕnămạngăđộngăvật,ănênăcóătoànăquyềnăsinhă

sátăvớiămạngăthựcăvậtălàăkhônăđúngăvớiălẽăĐạo. 

Đốiăvớiăviệcăĕnăthânămạngăc aăchúngăsinhălàăđộngă

vật,ămỗiămộtămiếngăthịtătaăĕnăvào,ăđềuălàăsátănghiệpă
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nếuă nhưă sinhă vậtă yă vìă miếngă ĕnă đóă màă bịă sátă

mạng.ăTùyătheoăm căđộătâmăýăhamămuốnăĕn,ăkhốiă

lượngăthânămạngăbịăĕnămàăth iăgianăthọămạngăc aă

sinhăvậtă yăsẽăđượcăchiaăraăchoăt tăc ănhữngăaiăcóă

liênă quană từă khâuă nuôiă giếtă thịt,ă sátă mạng,ă vậnă

chuyển,ă buônă bán,ă n uă chếă biến,ă vàă cuốiă cùngă làă

ĕn,ăaiăcàngăĕnănhiều,ăthamămuốnănhiều,ăxemăviệcă

đóălàăbìnhăthư ng,ăkhôngăcóăchútăthươngăxótăthìăt tă

nhiênă nghiệpă sẽă nặngă hơnă làă nhữngă ngư iă cóă ĕnă

nhưngăvìăkhôngăĕnăthìăkhôngăcònăgìăđểăĕn,ăhoặcălỡă

bịăĕnănh mămàătâmăkhôngăcóăýămuốnăĕn,ăhoặcălàăvìă

miếngăĕnănuôi mạngămìnhămàăph iăĕnănhưngăcóăđểă

tâmăthươngăxótăvàălòngăbiếtăơnăvớiăsựăhyăsinhăthână

mạngă y. 

Khiă mộtă sinhă vậtă bịă chết,ă doă kếtă thúcă thọă mạng,ă

hoặcă vìă taiă nạnă màă chết,ă hoặcă vìă bệnhă tật,ă hayă làă

loàiăthúăkhácăgiếtăthịt.ăLúcă y,ăngư iămuốnăĕnăthână

mạngăkia,ăcó thểăĕnămàăkhôngăgâyănênăsátănghiệp.ă

Nhưngătrongăthânămạngăsinhăvậtăbịăchếtă y,ădoăcácă

sợiădâyăc mă ngăgiữaăthânăvàăth năth călàăcòn,ănênă

khiă ĕnă thână mạngă đóă vẫnălàmă choă th nă th că sinhă

vậtăđóăc măth yăđauăđón,ăthìălúcăđóăácănghiệpălàă

có,ăvàăsựăđauăđớnăkia, cóăthểăkhiếnăchoăsinhăvậtă yă

sinhătâmăoánăhậnăkẻăĕnămình,ălàmăchoămìnhăchếtă

khôngătoànăthân,ăthìălúcăđóăthânătâmăc aăngư iăĕnă

cũngădínhăđ yătrượcăkhí,ăoánăkhíăc aăsinhăvậtăđóă

vậy.ă Choă nênă tốtă nh tă vẫnă làă khôngă dùngă thână

mạngăc aăsinhăvậtăđểănuôiăthân,ăvìănhưăvậyălàăsốngă

hòaămìnhăvớiăĐạo,ăhợpălẽătựănhiênătrongătr iăđ t.ă



94 

https://thuviensach.vn

Thêmă nữa,ă khiă nhìnă th yă sinhă vậtă bịă chếtă doă cácă

nguyênănhânătựănhiên,ănếuăthuậnătiệnăthìănênăđemă

chôn,ă hoặcă thiêuă xácă đểă sinhă vậtă yă sớmă đượcă

thanhătịnh,ăanălạc,ăkhôngăoánăhận,ăđauăkhổănữa.ăĐóă

cũngălàăhạnhăđ cătrânătrọngăthânămạngăc aăchúngă

sinh,ălàăthiệnănghiệpăđángăquý.ăNếuăcóăthể,ăthìăc uă

nguyện,ătụngăkinh,ătrìăchúăchoăth năth c,ăph năhồnă

c aăsinhăvậtă yăđượcămauăchóngăsiêuăthoát,ăanălạc,ă

làăthiênănghiệpăvậy. 

Cóănhữngăhànhăđộng,ăl iănói,ăsuyănghĩăbaoăgồmăc ă

thiệnănghiệp,ăácănghiệpătrongă y,ălúcăđóăhạtăgiốngă

thiệnăácăđềuăđượcăgieo.ăT tănhiênăcònăph iăch ăcácă

nhânăduyênăchĕmăbónăhayătiêuătrừăchoăc ăhaiănhómă

hạtă yăthìăkếtăqu ăsẽăgặtăháiăqu ălànhăhayăqu ăđắngă

b tă thiệnă cũngă đềuă c nă mộtă quáă trìnhă c aă tâmă ý,ă

kh u,ăthân. 

Cụăthểăvíănhưămộtăngư iăđangă ătrênăchuyếnătàu,ă

trênă yă cóă kẻă ácă nhână muốnă tiêuă diệtă hếtă t tă c ă

ngư iătrênăđoànătàu.ăVậyăngư iănàyănếuăkhôngăthểă

khuyênăcan,ăngĕnăc năácăhànhăc aăkẻăácănhânăkia,ă

thìă ngư iă nàyă cóă thểă gâyă hại,ă sátă mạngă kẻă yă đểă

c uă sốngă nhữngă ngư iă cònă lại.ă Dùă choă c uă hàngă

trĕmă ngư i,ă ph iă giếtă mộtă ngư i,ă thìă nghiệpă lànhă

c aăc uătrĕmăngư iăkiaălàănhữngăthiệnănghiệpăđượcă

gieoă nhiều.ă Nhưngă nghiệpă ácă c aă giếtă mộtă mạngă

vẫnălàănghiệpăácăvàăchắcăchắnăph iătr ătheoănhiềuă

cáchă khácă nhau.ă Khôngă cóă kiểuă luậtă bùă trừă c uă

đượcămộtătrĕm,ăgiếtămột,ătrừăđiăthìăcònălàăc uăchínă
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mươiăchínăvàăkhôngăcóăácănghiệp,ăchắcăchắnăkhôngă

cóăchuyệnănhưăthế.ăThiệnăácăsongăhành,ăgặtăđ ăc .ă

Vìăkẻăbịăsátămạngăkia,ăchắcăchắnăsẽăoánăhận,ăgiaă

đìnhăc aăkẻă yăcũngăoánăhậnăngư iăgiếtăhạiăngư iă

thânăc aămình,ăđóălàăgâyăđauăkhổăcụăthểăchoănhiềuă

ngư iăđóăch ,ălạiătuyệtăngangăđư ngăsốngăc aămộtă

ngư i,ă màă vốnă dĩ,ă chúngă sinhă bìnhă đẳngă trướcă

ThiênăĐịa,ănênăchúngătaăkhôngăcóătưăcách,ăkhôngă

cóăquyềnăphánăxétăđ yăkẻăkhácăph iăchếtăvìănhữngă

điềuăkẻă yămuốnălàm. 

Khôngăsinhăvậtănàoăđángăchếtăc . 

T tănhiênănếuăgặpătrư ngăhợpănày,ălàăhànhăgi ătuă

tậpă thìă cốă gắngă đừngă sátă mạng,ă chỉă làă cắtă điă kh ă

nĕngăgâyăácănghiệpăc aăkẻăácăđóălàăđược.ăCóăthểă

tướcăvũăkhí,ăbắtătrói,ătướcăcácăphươngătiệnăcóăkh ă

nĕngăgâyăácănghiệpăc aăkẻă yălàăđược,ăvậyăthìăthiệnă

nghiệpă sẽă vẹnă toànă khôngă gâyă ácă nghiệp,ă lạiă cònă

giúpăchoăkẻăácănhânăkiaătránhăbịădínhăácănghiệpăsátă

mạngănhiềuăngư i,ăchoăkẻă yămộtăcơăhộiăđểăphụcă

thiện,ăđángăquý,ălànhăthay. 

T tă c ă nhữngă thiệnă ácă nghiệpă bênă trên,ă chỉă làă

nhữngăđiềuăcơăb n,ădễădàngăhìnhădung,ănghe,ăth yă

được.ă Tuyă nhiênă cònă r tă nhiềuă sựă thiện,ă ácă viă tếă

khiếnăchoăchúngăsinhăkhóăthểănghĩăbàn,ăvìăc năph iă

cóăth iăgianăđểăcácănhânăthiệnăácăkiaăn yăn ,ălúcă yă

mớiărõăđượcăqu ăthiệnăhayăb tăthiệnăvậy. 

Đôiăkhiăcóănhữngăviệcătuyănhìnăth y,ănghĩ,ăhiểuăthìă

đềuă làă ác,ă nhưngă kếtă qu ă cuốiă cùngă lạiă raă điềuă
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thiện,ăvàăngượcălại,ăcóănhữngăchuyệnătư ngărằngălàă

làmăphướcăđ c,ănhưngăcuốiăcùngălạiăthànhăràălàăhạiă

ngư iăhạiăvậtăvềălâuăvềădài.ăVậyăthìălúcăđó,ăqu ăc aă

ngư iă gieoă trồngă cácă hạtă giốngă yă nằmă ă tâmă ý,ă

xu tă phátă điểmă làă muốnă c uă hayă muốnă hạiă màă

chuyểnăcácăsợiădâyăduyênănghiệpătheoănhiềuăhìnhă

th căkhácănhau. 
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Đi u th  16 


C ng nghiệp 

 Làănhữngănghiệpăchungăc aămộtăngư iăvớiăcácămốiă

quanăhệătậpăthể,ăkhiăthamăgiaăsinhăhoạtăgâyănênăcácă

hìnhăth căthiệnăácănghiệpă ădạngăchuỗiămắtăxích. 

Tùyătheoăm căđộ,ătínhăch tăcácăsựăliênăquan,ăbiểuă

tình,ăc măxúcăc aăcácăcáănhânăthamăgiaăchuỗiămắtă

xíchătạoănghiệp,ăthiệnăácănghiệpăsẽănặngănhẹăkhácă

nhau. 

Cụ thể từng trường hợp sau: 



* Mua bán cá: 

Khiăđiăchợ,ăchúngătaăđangăđ ngămuaărau,ăhàngăbánă

cáăkếăbênăđậpăđ uămộtăchúăcá.ăNgayăth iăđiểmăđóă

t tă c ă nhữngă aiă ă g nă đóă đềuă dínhă cộngă nghiệpă

chungăvớiăngư iăbánăcáăvàăngư iămuaăcá. 

Ngư iăbánăcáăkhiăsátămạngăđậpăđ uăcá, từăthânătâmă

phátăkh iăsátănghiệp,ăbiếnăthànhăhànhăđộngăb iăvìă

mưuă sinhă t că làă c nă tiềnă màă dínhă sátă nghiệp,ă lợiă

mìnhăhạiămạngăloàiăkhác. 

Ngư iămuaăcáăvìăthèmăĕn,ăhamămuốnăĕnămạngăchúă

cáă yănênăkhiếnăchoăngư iăbánăcáăph iădínhănghiệpă

sátăcũngăvìătiền. 

Những  ngư iă ă g nă đó,ă khiă th yă cáă bịă sátă mạng,ă

trongă tâmă kh iă lênă ýă niệmă cáă đóă ngonă quá,ă cũngă

muốnăĕn,ădínhăcộngănghiệpăthèmămạng. 
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Ngư iă g nă đó,ă khôngă liênă quan,ă khôngă thèmă ĕn,ă

nhưngăvìăbiếtăcáăbịăsátămạngămàăchẳngălàmăgìăđểă

c uăgiúpăcũngădínhăcộngănghiệpătừăsátănghiệpă y,ă

tuyăítănhưngăcó. 

Oánăkhíăc aăchúăcá,ăkhiăbịăsátămạng,ăvìăchẳngăthểă

c uăc uăaiăc ,ăaiăcũngălàmălơătrướcăviệcăcáăbịăsátă

mạng,ănênăoánăkhíă yăbaoătrùmăt tăc ănhữngăngư iă

quanhăđóăcóăch ngăkiến. 

Vậyăthìămộtăngư iăsátămạng,ănhiềuăngư iămuốnăĕn,ă

nhiềuă ngư iă khôngă liênă quană nhưngă dùă kh iă tâmă

thươngăxót,ăhoặcăth ăơătrướcănỗiăđauăc aăsinhălinhă

chu năbịăbịăsátămạng,ăt tăc ăđềuădínhăchungătrongă

chuỗiămắtăxíchăđó,ămỗiăngư iămộtăít,ăaiăkh iătâmă

thèmă ĕnă thìă nghiệpă nặngă hơnă ngư iă kh iă tâmă

thươngăxótăhoặcăkhôngăkh iătâmăgìăc ănhữngăth ă

ơ.ă 

Trong chuỗi mắt xích c a việc m t chú cá bị sát m ng, còn có các đối tượng khác như: 

-  Ngư iă đãă nhână giốngă cáă đểă nuôiă vìă tiền,ă bánă

mạngă hàngă hàă saă sốă chúngă sinhă choă ngư iă taă sátă

mạng,ăcũngădínhăcộngănghiệp. 

- Ngư iăvậnăchuyển từătrạiăcá,ălàmămốiăláiăđểăch ă

cáăbánăchoăhàngăcáăngoàiăchợ,ăcũngădínhăcộngăsátă

nghiệpătạoăcơăhộiăchoăkẻăkhácăgâyăsátănghiệpăvớiă

hàngăhàăsaăsốăchúngăsinh. 

* Kinh doanh nhà hàng ăn m ng.   

ă đâyă anhă muốnă dùngă từă chínhă xácă làă ĕnă mạngă

chúngă sinhă ch ă khôngă ph iă ĕnă chayă hayă ĕnă mặn.ă
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Từăĕnămặnădoăđọcătrạiătừăĕnămạngămàăcó.ăCh ăvốnă

dĩă chữă ĕnă mặnă chỉă cóă nghĩaă làă ĕnă đồă cóă vịă mặnă

nhiềuămàăthôi. 

- Ngư iăkháchăđiăĕn,ăcóăngư iănàyămàăchúngăsinhă

bịăsátămạng. 

-  Ngư iă kinhă doanh,ă t că ch ă nhàă hàngă mạng,ă vìă

hamătiềnămàăsátămạngăchúngăsinh. 

Nhómăth ăbaălàăngư iălàmăcôngăbaoăgồmăbếpăn u,ă

phụcăvụ,ărửaăchén,ăbưngăbê,ăgiữăxeăvàăngayăc ăđộiă

ngũă qu nă lí,ăqu ngă cáoă kéoăkháchăđềuă dínhă cộngă

nghiệpăchung. 

- Nhómăth ătưăliênăquanălàăđộiăngũăcôngătyăină n,ă

thiếtă kếă qu ngă cáo,ă b ngă hiệu,ă bộă nhậnă dạngă

thươngăhiệu,ătómălạiălàăcóăliênăquanăđếnăviệcăxâyă

dựngăchoănhàăhàngăđóăcóăkhách,ăkinhădoanhăthuậnă

tiện,ăcũngăđềuădínhăcộngăsátănghiệp.ă 

- Nhómăth ănĕmălàăt tăc ăcácăđốiătácăcungă ngădịchă

vụăchoănhàăhàngăbaoăgồmăcungăc păcácăsinhămạngă

cho nhà hàngăkinhădoanh,ăcungăc păhệăthốngătiệnă

nghiăchoăkháchăđếnăđóătho iămáiăđểănhàăhàngăkéoă

kháchădễătừăcácăđồădùngănhàăbếp,ăđồădùngănhàăvệă

sinh,ăđồădùngăbànăĕnăđếnădịchăvụăvệăsinhăvàăchĕmă

sócăhoaăcỏătrangătrí,ăđều dínhăchungăcộngănghiệpă

sátă mạngă dùă nhiềuă hayă ít  cũngă làă mắtă xíchă trongă

chuỗiă y. 

Nóiăquaăcộngăácănghiệpănhưăthếăđểămọiăngư iăhìnhă

dungă dễă dàngă cácă sợiă dâyă liênă kếtă mắtă xíchă vớiă

nhauătrongămộtăchuỗiăhànhăđộngăcóăliênăquanăđếnă
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cácănhómăngư iăthựcăhiệnămộtăhànhăviăthiệnăhayăácă

nghiệp. 



* Thiện c ng nghiệp 

Sángăsớmăbướcăchânăraăcửa,ăgặpăaiăcũngăchàoăhỏiă

vuiătươi,ăngư iăđượcăchàoăhỏiăc măth yăvuiăvìăcóă

ngư iăquanătâmămình,ăb năthânămìnhăcũngăth yăvuiă

vìăgiaoătiếpăquaălạiăvuiăvẻătạoănênămốiătươngăquană

thânăáiăvớiăxungăquanh,ăs căkhỏeăc aămọiăngư iătừă

đóă cũng  đượcă mạnhă khỏe,ă khôngă ph iă tốnă tiềnă

thuốc,ă đỡă phiềnă não,ă ngư iă taă vui,ă sẽă truyềnă t iă

niềmă vuiă yă đếnă choă nhữngă ngư iă khácă khiă tiếpă

xúcăhọ,ăvậyăđóălàăcộngăthiệnănghiệp. 

Đọcămộtătàiăliệuăhay,ămộtăbàiăkinh,ăsáchăhay,ăc mă

th yătâmăđắc,ăchiaăsẻăđiềuăđóăđếnăvớiăcộngăđồngă

quaă phươngă tiệnă mạngă internet.ă Ngư iă cóă duyên,ă

vôătìnhăđọcăđượcătàiăliệuă y,ăphátătâmăhoanăhỷ,ănếuă

duyênă thêmă sâuă dày,ă ngư iă yă thayă đổiă lốiă sốngă

c aăhọ,ătạmăxemănhưălàăgiácăngộ,ăkhiếnăchoăđ iăhọă

bớtăkhổ,ăb năthânăhọăanălạc,ăquanhăhọăthêmăph nă

anălạc.ăVậyăchỉămộtăhànhăđộngăshareăvớiătâmăýătốt,ă

lạiăcóăthểăgieoăduyênălànhăđếnăchoănhiềuăngư iănhưă

thế,ăđóălàăcộngăthiệnănghiệpăr tăcụăthểăđóăvậy. 

Vậyăchúngăta,ăcácăhànhăgi ăđangătuătậpăđểătr ănênă

ChânăThiệnăMỹăcũngănênăcốăgắngăquánăchiếuăt tă

c ăcácămốiăquanăhệăc aămìnhăvớiăxungăquanh,ătừă
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ngư iăthânănhưăvợăchồng,ăanhăchịăem,ăconăcái,ăchaă

mẹ,ăđếnăbạnăbèăthânăthư ngăgặpănhauăchơiăchung,ă

nhữngănơiămìnhăthư ngăluiătới,ăcôngătyămìnhăđangă

làm,ăhộiănhómămìnhăđangăsinhăhọat... 

Quánă chiếuă đượcă chuỗiă mắtă xíchă từă khiă kh iă

nghiệpăđếnăkhihăhoànăthànhăconăđư ngăc aăthiện,ă

ácănghiệpăthìătựănhiênăb năthânăhànhăgi ăcũngălãnhă

ngộă đượcă ítă nhiềuă tâmă tìnhă c aă chúngă sinhă trongă

khắpăTamăGiới,ătừăđóălựcăchiêuăc m,ăc mă ngăvớiă

cácăsựătồnătạiătrongătamăGiớiăcũngădễădàngăthuậnă

tiệnăhơn,ăx ăbỏăd nănhữngăch păniệm,ăchướngăngạiă

c aăb năthânăvàăxungăquanhămình. 
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Đi u 17 


Thiện nghiệp Cửu Ph m 



Cửu  Hư ng 

Ph m

Phụng sự 


Ph m vi 

 

Dẫn 

Ti n Dẫn 

Đ o 

Mỗi  Mỗi c p x6


Giúp đỡ 

trách nhiệm / 

 

Hiệu

Mỗi c p x9 

quy n h n 

  c p x3 


1 

1 


6 

9 

1 nhà 

Tổă/ăxãă/ă


2 

3 


36 

81 

phư ngă 


3 

9 


216 

729 

Huyệnă/ăquận 

Tỉnhă/ăthànhă


4 

27 


1.296 

6.561 

phố 


5 

81 


7.776 

59.049 

Quốcăgia 

Châuălụcăc aă1ă


6 

243 


46.656 

531.441 

tinhăc u 

Cõiăgiớiă/ătinhă


7 

729 


279.936 

4.782.969 

c u 

Vài cõiăgiớiă/ă


8 

2187 


1.679.616 

43.046.721 

tinhăc u 

Nhiềuăcõiăgiớiă


9 

6561 


10.977.696  387.420.489 

/ătinhăc u 

Đâyălàăb ngăsốăliệuătươngăđốiăc aămộtămônănhânăđiă

trênăconăđư ngăCửuăPh măThiêngăLiêng, phụngăsựă

vạnălinhăc năđạtăđượcăđểăvàoăChánhăVị. 
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* Đệ Nh t Ph m: Đ o Hữu Hư ng Dẫn: 

Đốiăvớiă1ăhànhăgi ămớiăbắtăđ u tuăĐạo,ădùăb tăkỳă

Chiănào,ăCungănàoăcũngăđềuă ăPh măĐạoăHữu,ăt că

làă mộtă ngư iă bạnă Đạoă giữaă cuộcă đ i.ă Ngư iă nàyă

trướcă tiênă tựă thână tâmă hồiă hướngă vềă Chână thiệnă

Mỹ,ătuyăchưaăthựcăhànhăđượcărốtăráoăcácăgiớiăluật,ă

nhưngăvìăth yăđượcăgiáătrịăc aăĐạoănênăchiaăsẻ cho nhữngăngư iăquanhămình,ăvìăthếăcóăthểăhướngădẫnă

choă 1ă ngư iă hoànă toànă chưaă hiểuă biếtă gìă vềă Đạoă

Phápă hiểuă đượcă lẽă Đạoă doă b nă thână đãă ch ngă

nghiệm.ă 

 Ti n Dẫn: 

Từă chỗă hiểuă đượcă lẽă Đạo,ă th yă đ iă mìnhă hạnhă

phúc,ăanălạcănênătiếnădẫnănhữngăngư iăquanhămìnhă

nhưăgiaăđình,ăbạnăbèăthânăquen,ăngư iăyêuăđếnăvớiă

phápămônămìnhăthựcăhànhăc măth yăhiệuăqu ,ăvậyă

nênă tiếnă dẫnă 6ă ngư iă làă conă sốă khôngă quáă khóă

khĕn. 

 Phụng sự giúp đỡ: 

Vềăviệcăphụngăsự,ăgiúpăđỡăngư iăquanhămìnhăthìă

hànhăgi ăkhiăth yăđượcălẽăĐạo,ăhiểuăvàăthực hành điềuă yă hiểnă nhiênă sẽă cóă sựă ch ă độngă trongă việcă

làmăviệcăthiệnălànhăđốiăvớiăxungăquanhămình,ătạmă

xemă mỗiă thángă chỉă giúpă đượcă 1ă ngư iă thìă 1ă nĕmă
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cũngăđãăcóăthểăgiúpăđượcă12ăngư i,ănênăconăsốă9ălàă

tươngăđốiădễădàngăđạtăđược. 

Giúpăđỡăphụngăsựă ăđây,ăđượcăhiểuălàăđemăhếtătâmă

thànhă ýă nguyệnă c aă mìnhă ă giúpă choă 1ă ngư iă gặpă

khổănạn,ăđauăkhổăvàăc năgiúpăđỡăr tănhiều.ă 

*  Mục  này  sẽ  không  tính  những  trường  hợp giúp đỡ mang tính có cǜng được, không có cǜng không sao. 

T călàănếuăchúngătaăkhôngăgiúpăngư iăđó,ăngư i ta tựăgi iăquyếtăđượcăviệcăc aăhọ,ăchỉălàăhơiăm tăth iă

gianămộtăchút.ăPh iăgi iăthíchănhưăv yăvìămỗiăngàyă

trôiăqua,ăgiúpăđỡănhữngăviệcănhỏănhặtănh tăthìămỗiă

ngư iă chúngă taă làmă khôngă biếtă baoă nhiêuă việcă

đượcă xemă làă tốt,ă nếuă c ă tínhă hếtă thìă hoànă toànă

không đếmăhếtăđượcăviệcătốtătaălàmăhàngăngày,ădựaă

vàoăđóămàăth yătựăhàoărồiănghĩă9ăngư iă1ănĕmăquáă

dễ,ă1ăbuổiăđãăxong...ăthìăr tălàăkhôngănên. 

Mụcănàyătínhăbaoăgồmăluônăc ăngư i,ăvật,ăâmălinhă

gặpăkhóăkhĕnăhoạnănạn,ănguyăhiểm...ăgiúpăđượcălàă

thayăđổiăđ iăhọ,ăsựătồnătạiăc aăhọăr tănhiều. 

C uămộtăcâyăcối,ăconăvật,ăngư iănàoăđóămàăhọăsẽă

chếtăhoặcăgặpăkhổănạnăvôăcùngăkhiăkhôngăcóămìnhă

giúpăđỡ. 

* Làm cho m t món đồ vật được xem là vô dụng trở nên hữu ích cho cu c sống đượcătínhăvào mụcă

này. 

Ph m vi quy n h n, trách nhiệm: 

Tuăthân,ătềăgia,ătrịăquốcăbìnhăthiênăhạ. 
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Từăchỗătuăthânăchoăb năthânămình,ăđượcăbaoănhiêuă

hayăb yănhiêu,ăbắtăđ uăquanătâmăđếnăcácăviệcătrong nhàăc aămình,ăthư ngăxuyênăhồiăhướng,ătìmăcáchă

độă duyênă choă ngư iă thână c aă mình,ă chịuă trách nhiêmă vàă quyềnă hạnă choă giaă đìnhă mìnhă vìă mìnhă

hiểuăvàăhànhăthiệnănghiệpănhiều,ătừăviệcăthiệnăđóă

giaă đìnhă mìnhă sẽă đượcă thiệnă cộngă nghiệpă (thiệnă

nghiệpăchungăgiaăđình),ănghiệpăthiệnăbáoăanălànhă

sẽătươngă ngăvớiăcácăthànhăviênătrong nhà. 

Nếuăaiăsốngăcôăđộcă1ămình,ăthiệnăcộngănghiệpăsẽă

dồnăvềăchoăđ iăconăcháuănếuăcóăsauănàyăhoặcăchoă

kiếpă sinhă vềă sauă nếuă luână hồiă chuyểnă kiếp,ă hoặcă

cộngăchungăchoăCửuăHuyềnăTh tăTổăvôăhìnhăđượcă

ană lạc,ă gi mă bớtă ácă nghiệp.ă Hoặcă b nă thână tựă

nguyệnăkếtăduyênăvớiă1ăgiaăđìnhănàoăđó,ăđộăduyênă

choăhọănh ăthiệnăcộngănghiệpăvớiăhànhăgi .ă 

Khiă hànhă gi ă chếtă đi,ă khôngă muốnă điă đ uă thai,ă

muốnăđộăduyênănơiăvôăhình,ăvậyăsẽătr ăthànhă1ăvịă

ChánhăTh năgọiălàăĐịaăTh n,ăvịănàyăcưătrú trong mộtăngôiănhàănàoăđóătùyăduyênălựaăchọn.ă 

Vịă Chánhă Th nă nàyă đượcă dână giană hiểuă là:ă Th nă

GiữăCửa,ăTh năGiữăC a,ăTh năTài,ăThổăĐịa,ăÔngă

Táo, Bà Táo... 

Chungăquyăvẫnălàă1ăngư iăbạnăĐạo,ăĐạoăHữuăc aă

giaă đìnhă đó,ă giúpă trợă duyên,ă nhắcă nh ă họă hướngă

thiệnălàăviệcăvịăĐịaăTh năc năvàănênălàm. 

Sauămộtăth iăgianăđộăduyên,ăphụngăsựăbằngănhiềuă

cách nhưăbáoămộng,ănhắcănh ăđiềmăbáoăbằngăcáchă

choă thịă hiệnă thiệnă ácă qu ă báoă t că thìă víă dụă nhưă
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ngư ăđóăvừaălàmăviệcăth tăđ călàănóiăácălàmăngư iă

khácătổnăthương,ăt căthìăxuiăkhiếnăchoăbệnhătậtă ă

miệngăđểăngư iătaăhiểuăácănghiệpăkh uăđãăgieoăc nă

đượcăsámăhối,ăsửaăđổi.ă 

Đểăngư iătrongăgiaăđìnhămìnhătinătư ngăthìăcácăsựă

ch ngăthựcăcàngărõ ràngăcàngătốtănhưăc uănguyệnă

điềuăhợpălýăthìăchoă ngănghiệm,ăquênăhoặcăth tălạcă

đồăthìănhắcănh ăchỉăchỗ... 

Cácă phápă phươngă tiệnă nàyă sẽă cóă nhữngă chươngă

trìnhăhu năluyệnăcácăvịăĐịa Th nănơiăThượngăGiớiă

b iăcácăvịăThánhăhoặcăcácăvịăcóăph măcaoăhơnăphụă

trách. 
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* Đệ Nhị Ph m: 

Bắtăđ uăcóăsựăphânăhóaăchuyênămônătheoăýănguyệnă

địnhăhướngăconăđư ngătuătậpăb năthânăvàăphụngăsựă

vạnălinh. 

Y Đồ / Nữ Y Đồ:  

Ngư iăhọcătrò theo ngành y 

 

Thính Thiện / Nữ Thính Thiện:  

Ngư iăngheăth yăđiềuălànhăthìălàmătheoă 

 Đ o Đồng / Nữ Đ o Đồng: 

Ngư iăđệătửăhọcăĐạoăgiữaăđ i 

Vìăđãănghe,ăth uăhiểuăĐạoănênăthựcăhànhămộtăcáchă

chuyênă tâm,ăphụngăsựă chuyênă tâmă hơn,ă vìă thếă sốă

trư ngă hợpă Hướngă Dẫn,ă Tiếnă Dẫnă vàă Phụngă Sựă

đềuătĕngălênăđángăkểătheoăth iăgianădoăđãăcóănhữngă

ch ngăthựcăvềăphápăphươngătiệnăc aăb năthânănênă

việcăhànhăthiệnănghiệpăcũngăđượcămọiăngư iăxungă

quanhăđặtăniềmătin,ăcóăchútăxíuătiếngătốtădanhălànhă

nênăngư iăvậtăđềuătựătìmăđến. 

Trách nhiệm phụng sự: 

Khiă hànhă gi ă làmă điềuă tốtă lànhă vớiă b nă thână giaă

đìnhă mìnhă ổnă thỏa,ă tựă nhiênă ngư iă xungă quanhă

mếnăphụcănênătinătư ngăđặtăniềmătinăvàoăhànhăgi ă

y.ăTựănhiênăgiốngămộtăngư iătổătrư ngăc aămộtă

cụmă dână cưă nhiềuă ngôiă nhàă g nă nhau,ă luônă sốngă
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giúpă đỡ,ă độă duyênă choă nhiềuă ngư iă quanhă mìnhă

ch ăkhôngăchỉăchoăgiaăđìnhămình. 

Hànhă gi ă yă khiă chếtă đi,ă nếuă điă đ uă thaiă chuyểnă

kiếp,ăthư ngăsẽăsinhăra trongăgiaăđìnhăkháăgi ,ăsungă

túcăđ ănoăđ ă măcóăkhiădưăc aăĕnăc aăđểămàăgiúpă

ngư iăquanhămình. 

Nếuă khôngă đ uă thaiă chuyểnă kiếp,ă có  quyềnă hạnă

tráchă nhiệmă độă duyên,ă trợă duyênă choă cácă vịă Địaă

Th nă vàă chúngă sinhă trongă khuă vựcă mìnhă qu nă lýă

tùyătheoăýănguyệnăhoặcăchínhăkhuăvựcănơiămìnhăđãă

từngăsinhăsống. 

ThamăgiaăcácălớpăhọcăĐạoădoăcácăvịăThánhăhoặcă

ph mă caoă hơnă thuyếtă gi ngă vềă cácă phápă phươngă

tiệnăhànhăthiệnăgiúpăđ i. 
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* Đệ Tam Ph m: 

Sauăkhiăbướcăchânăvàoăconăđư ngăchuyênămôn,ăđãă

thựcăhànhăđượcănhiềuăđiềuăcĕnăb n,ătựăthânăhànhă

gi ă cũngă cóă nhữngă thànhă tựuă nh tă địnhă tuyă chưaă

caoăsâu.ăVềămặtăđạoăđ c,ă ăc pă2ăđãăthựcăhànhătốtă

thìăbướcălênăc pă3ăsẽăthựcăhànhărốtăráoăvềăviệcărèn luyệnăthână tâmă saoă choă trongăsạchătrọnă lành,ă g nă

nhưătrư ngătraiăgiớiăsátăgiữăNgũăGiớiăkháătốt,ăx ngă

đángălàămộtăngư iăưuătúăgiữaăđ i. 

Y Gi  / Nữ Y Gi : 

Ngư iă hoạtă độngă ngànhă yă baoă gồmă nghiênă c u,ă

thựcăhànhăvàăchiaăsẻăkinhănghiệmăb năthânăđãăcó  Cư Sĩ / Nữ Sĩ: 

Ngư iăcóătưăch tăđạoăđ c,ănghĩaăkhí,ătàiănĕngăgiữaă

đ i,ăkhiăhọcăĐạoăd năhiểnălộăthiênătư. 

 Hành Thiện / Nữ Hành Thiện: 

Ngư iălàmăđiềuăthiệnămộtăcáchătựăgiác,ăch ăđộngă

khôngăc năđợiăngư iăkhácănhắcănh ,ănóiămớiălàm. 

Trách nhiệm quy n h n: 

Vìălàămộtăngư iăưuătú,ăhiểnălộăthiênătư,ătựăgiácătựă

hànhănhữngăđiềuăhayălẽăph i,ăgiúpăngư iăkhốnăkhóă

quaă cơnă bệnhă khổă choă nênă ngư iă ngư iă tìmă đến,ă

nhà nhà tin theo và truyềnătaiănhauăvềăđ căđộ,ătàiă

nĕngăvàănhiệtătìnhăc aăhànhăgi ă y.ăTiếngălànhăđồnă

xaăc ăvùngătươngăđươngămộtăquận,ăhuyện.ăThếănênă
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cácămốiăduyênătìmăđến,ătừăđóăhànhăgi ăđộăduyênă

mãnhă liệt,ă sốă lượngă gi iă khổă nạnă duyênă tĕngă lênă

đángăkể. 

Khiăchếtăđiănếuăđ uăthaiăchuyểnăkiếpăthư ngăsinhă

raăđẹpăđẽ,ăđượcăngư iăyêuămếnăhoặcătrongăgiaăđìnhă

giàuăcóădưăĕnăđểăsauănàyătiệnăchoăviệcăđộăduyênă

giúpăđ i. 

Nếuăkhôngăđ uăthai,ăvìăđượcănhiềuăngư iătinătư ngă

yêuăkínhăđạoăđ cătừăkhiăcònăsốngăgieoăthiệnănghiệpă

nênă hiểnă nhiênă đượcă nhiềuă ngư iă tônă kính,ă th ă

phụng,ătr ăthànhămộtăvịăThiênăTh năcaiăqu năkhuă

vựcă mìnhă từngă sinhă sốngă hoặcă lựaă chọnă mộtă nơiă

mìnhăcóăduyênăđểăhóaăđộ.ă 

Cùngă hiệpă lựcă vớiă cácă vịă Địaă Th n,ă Nhână Th nă

khácăphổăđộăchúngăsinhăTamăGiớiătrongăkhuăvựcă

y. 

CùngăthamăgiaăcácăchươngătrìnhăthuyếtăĐạoăvềăcácă

phápă độă duyênă c aă chưă vịă Thánh,  Tiên,ăPhậtă nơiă

ThượngăGiới. 
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* Đệ T  Ph m: 

Mộtăbướcăchuyểnălớnăc aăChơnăHồnăsauăkhiăvượtă

quaăhếtăbaăph măTh n,ăchơnăhồnăsẽăbướcăvàoăcửaă

Thánh, đượcăTamăGiớiămếnămộ 

ă bậcă này,ă chỉă nhữngă hànhă gi ă cóă sựă tinhă t nă

trư ngă traiă giớiă sát,ă giữă Ngũă Giớiă tốtă mớiă đượcă

bướcăvào.ă 

Từăc păđộănày,ăchưăhànhăgi ăđượcăxemălàăThánhă

Thểăc aăĐạo,ămộtăhìnhă nhătượngătrưng,ăbiểuăhiệnă

c aătìnhăthươngăyêuăvàăcôngăchánh,ăđ căhyăsinhăvìă

nghĩaăkhí,ăvìăĐạoăvìăĐ i. 

Y Sĩ / Nữ Y Sĩ: 

Bậcă kỳă tàiă trongă ngànhă y,ă cóă nhữngă hoạtă độngă

nghiên c u,ă ngădụngăthựcăhànhăhiệuăqu ăvớiăđ că

độăvàătàiănĕngăưuătú. 

 Đ o Nhân / Đ o Cô: 

Ngư iăhànhăĐạoăcóăđ căđộ,ătàiănĕngăph măhạnhătốtă

đẹpă màă muônă ngư i,ă vậtă yêuă mến,ă làă t mă gươngă

đạoăđ căchoăngư i,ăvậtănoiătheo. 

 Giáo Thiện / Nữ Giáo Thiện: 

Làăngư iăhànhăđiều thiệnălànhămộtăcáchărốtăráo,ătựă

nhiên tr ăthànhăt măgươngăđạoăđ căvềăthiệnăhành,ă

ýă nguyệnă vàă đ că hiă sinhă đểă ngư iă vậtă noiă theo.ă

Hiểuă đượcă lẽă thiệnă ácă khiă hànhă thiệnă nghiệpă vàă

chiaăsẻ,ăhướngădẫnăchoăngư iăkhác. 
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Trách nhiệm quy n h n: Tiếngă lànhă đồnă xaă c ă mộtă vùngă rộngă lớnă tươngă

đươngămộtătỉnh,ăthànhăphố.ăVìăthếămàătráchănhiệmă

sẽă nặngă nề,ă độă duyênă choă muônă ngư i,ă vật,ă cácă

hànhăgi ăđangătuătậpăđộăduyênăchoăđ iătrong khu vựcămìnhăđãănổiădanh. 

Nhữngăthânătộcăhữuăhìnhăhoặcăvôăhìnhăđềuăđượcă

thiệnăcộngănghiệpămàătinhăt nătheoăt măgươngăc aă

hànhăgi ă y. 

Khiă chếtă đi,ă đượcă dână trongă khuă vựcă mìnhă nổiă

tiếngăvớiăthiệnănghiệp,ăđ căđộăvàătàiănĕngătinăth ă

lậpămiếuălậpăđềnălàălẽăthư ngătình.ă 

Từăph mănàyăsẽăkhôngăbànăchuyệnăđ uăthaiăchuyểnă

kiếpă vìădoăhọă tựă lựaă chọnănhữngănơi  cóăcácăđiềuă

kiệnăthuậnălợiăchoăviệcătuătập,ăđộăduyênăsauănày. 

Tr ăthànhămộtăvịăĐịaăThánh,ăđượcătinăth ă ănhữngă

đềnă miếu,ănhàă th ,ătựă việnălớnă c aă khuăvựcă tỉnh,ă

thànhăphố.ă 

Thư ngăxuyênăthuyếtăgi ngăĐạoăPhápăvớiăchưăvịă

Chánhă Th nă trongă khuă vựcă đểă độă duyênă tốtă đẹpă

trọnăvẹnăchoăchúngăsinhăTamăGiớiătrongăkhuăvựcă

mìnhăqu nălý.ă 

B oă hộă chánhă phápă trướcă cácă thếă lựcă tàă quái,ă

cư ngă quyềnă ápă b că chưă hànhă gi ,ă Chánhă Th n,ă

chúng sinh trongăkhuăvực.ăVìăthếăcácăvịăĐịaăThánhă

đãăcóăđượcătruyềnăthụăcácăphápăphươngătiệnămang tínhăb oăvệăđiềuălànhăvàătiêuătrừăđiềuăácănghiệt. 
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* Đệ Ngǜ Ph m: 

Sauămộtăth iăgianădàiăhànhăthiệnănghiệpărốtăráo, nhiềuăvùngă miền,ătỉnhăthànhăbiếtă đếnă lană rộngă c ă

mộtă quốcă giaă vềă đ că độ,ătàiă nĕngă ưuă tú,ăthiênă tưă

c aăhànhăgi . 

Tr ă thànhă biểuă tượngă vềă tìnhă yêuă thươngă côngă

chánh,ă đ că hyă sinhă c aă mộtăquốcăgia,ă x ngă đángă

đểăngư iădânătrongănướcătựăhàoăvềămộtăvịăThánhă

c aădânătộcămình,ănướcămình. 

Huy n Y Gi  / Huy n Y Nữ: 

Ngư iă hoạtă độngă ngànhă yă mộtă cáchă th nă kỳ,ă kỳă

diệuă ngoàiă s că tư ngă tượng,ă ngoàiă t mă hiểuă biếtă

c aă đ i,ă x ngă đángă vớiă chữă Huyềnă làă viă diệu,ă

nhiệmămàu,ăthâmăsâu. 

 Chân Nhân / Chân Nữ: 

Làăngư iăđạtăđượcăchữăChânăthậtăgiữaăđ i.ăMọiăsựă

đềuă chână thậtă chẳngă chútă lừaă dối,ăchẳngă chútă b tă

thiện.ăLàăt măgươngăđạoăđ cămuônăngư iămếnăyêuă

và noi theo. 

 

Chí Thiện / Nữ Chí Thiện: 

Ngư iălàmăđiềuăthiệnămộtăcáchătuyệtăv i,ătốiăcaoă

tốiăthượngăc aăsựăthiệnălành,ăb tăkìălúcănào,ăđiềuă

gì,ălàmăsaoăcũngăđềuălàăvìălẽăthiệnălànhămàălàm,ămàă

nóiăchoăngư iălàmătheo. 
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Trách nhiệm quy n h n: Vìăngư iătrongănướcăđãătinătư ng,ăđãăxemălàăbiểuă

tượngă nênă sẽă cóă cácă v nă đềă liênă quană đếnă sựă ană

nguyă c aă quốcă giaă làă việcă màă hànhă gi ă yă ph iă

cùngăchungătayăgi iăquyết. 

Cácăv năđềăđạoăđ c,ăgiáoădục,ămôiătrư ng...ăđềuăsẽă

cóăsựătươngăquan,ăhànhăg iă yăđểătâmăýămìnhăvàoă

cùngăchungătayăgi iăquyếtăsaoăchoăổnăthỏaănh t. 

Vìă đượcă c ă nướcă biếtă đếnă vàă tină tư ngă vàoă đạoă

đ c,ăthiệnăhànhăc aăhànhăgi ă y,ăcóăcôngăvớiăquốcă

giaă nênă khiă chếtă tựă nhiênă cóă ngư iă lậpă miếuă lậpă

đềnăth ăcúngăbốnămùaăanălạcă măápăhươngăhỏa. 

Làă mộtă vịă Nhână Thánhă nênă ph iă cóă nhữngă thành tựuă chiaă sẻ,ă hướngă dẫnă choă cácă vịă Địaă Thánhă vàă

chưă Chánhă Th nă khácă trongă khuă vực.ă Cùngă trao đổiă họcă hỏiă thêmă kinhă nghiệp,ă phápă phươngă tiệnă

vớiă chưă vịă Thánh,ă Tiên,ă Phậtă đểă càngă ngàyă càngă

tinhăt n. 

Cóăcácăphápăphươngătiệnăb oăhộăđượcăchoăc ămộtă

quốcăgiaăliênăquanăđếnăvậnămệnhădânătộcătrướcăthếă

lựcăcư ngăquyềnătàăquáiăgâyăhọaăthiênătai,ăđạiădịch,ă

chiếnătranh... 
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* Đệ Lục Ph m: 

Nh ă vàoă sựă lưuă truyềnă Đạoă Pháp,ă thiệnă hànhă

truyềnăĐạoăđếnămuônănơi,ăgiaoălưuăthôngătin,ăvĕnă

hóaăthìăcácăvịăhànhăgi ă ăc pănàyăđượcănhiềuăquốcă

giaăbiếtăđếnănênăsẽăcóăs că nhăhư ngăđếnăchâuălục,ă

mộtănhómăcácănướcăcóăđ cătinăgiốngănhau. 

Y Sư / Y Nương: 

Ngư iăhoạtăđộngăngànhăyăcóăthànhătựuăđángăkínhă

trọng,ăđượcăngư iăxưngătônălàmăbậcăth yăngànhăy,ă

cóă sựă truyềnă dạyă ngànhă yă dượcă choă nhiềuă ngư iă

họcăhỏi. 

 Hi n Nhân / Hi n Nữ: 

Làă ngư iă đạoă đ că thiệnă lương,ă t mă gươngă ngư iă

ngư iă noiă theo,ă x ngă đángă mộtă chữă Hiềnă thựcă

ch ngăgiữaăđ i. 

 Thánh Nhân / Thánh Nữ: 

Đ că hyă sinh,ă loă lắngă quană tâmă choă muônă ngư i,ă

vậtăđượcăthựcăhiệnătuyệtăv iănênăngư iăngư iămếnă

yêuăxemănhưămộtăvịăThánhăsốngăgiữaăđ i. 

 Trách nhiệm quy n h n: 

Cácăvịăđượcătin,ăxưngătụngănhưăThánhă ăcácăquốcă

giaăcóăs că nhăhư ngălớnăthư ngăxuyênăcùngănhauă

vìăloăchoăsựăanălành,ăphúcălạcăchúngăsinhămàăthuyếtă

gi ngăthiệnăác,ăĐạoăăPháp,ăgiúpăgi iăquyếtăcácăv nă

đềăc aăcácăquốcăgiaătrongăkhuăvựcămìnhăsinhăsốngă
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nhưăhòaăbình,ănạnăđói,ăthiênătai,ădịchăbệnh,ăyătếăvàă

giápădục,ăthànhătựuăkhoaăhọcăkỹăthuật. 

Khiăhọăchếtăđi,ăvìănhữngăthiệnăhành,ăhyăsinhămộtă

đ iăchoămuônăsinhămàălưuădanhămuônăthu ,ăngư iă

ngư iăyêuămến,ănoiăgương,ăth ăphụngăkhắpănơi. 

Tr ăthànhăvịăThiênăThánh,ăcùngăchungătayăvớiăchưă

vịă khácă điềuă hànhă cácă việcă liênă quană đếnă sựă đ uă

tranhă vìă hòaă bình,ă ană lạc,ă chână lý,ă chiếnă đ uă choă

điềuăthiệnăchốngăchọiătrướcăcácăthếălựcătàăácănh ă

cóăcácăphápăphươngătiệnăhữuădụng. 
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Đệ th t Ph m – Bát Ph m – Cửu Ph m: BướcăvàoăhàngăTiên,ăgọiălàăhàngătrọnălànhă ăc pă

độăchơnăhồnătinhăt n.ăCácăhànhăgi ănàyăđượcăngư iă

ngư iătrongăcùngămộtăcõiăgiới,ămộtătinhăc uămếnă

mộ,ătinăyêuăvàănoiăgương.ăThư ngălàăcácăvịăđ ngă

đ uă cácă phápă mônă tuă tập,ă cácă giáoă phái,ă dòngă tuă

riêngăbiệtătheoăýănguyện,ăthiệnăhànhăc aăcácăvịă y.ă

Sựă viă diệuă c aă baă ph mă nàyă làă b tă kh ă tưă nghị,ă

chẳngăthểănghĩăbànăđốiăvớiăcôngănghiệpăvàăđ căđộă

nênăhuynhăsẽăkhôngăviếtănhiều,ăchỉăgi iăthíchăthêmă

vềădanhătừăc aăc păĐạoăHiệuămàăthôi. 

Y Quân / Y Cơ: 

YăQuânălàăvịălãnhăđạoăđángăkính,ăđượcăxemănhưă

vua, lãnh chúa trong ngành y. 

Yă Cơă làă côngă nương,ă côngă chúa,ă ngư iă nữă lãnhă

đạo,ăđ ngăđ uănhưălãnhăchúaătrong ngành y. 

Vìăhọăcóănhữngăthànhătựuăvôăcùngăhữuăíchăchoăđ i,ă

choă ngànhă chuyênă mônă c aă thệă nguyệnă họă đangă

hànhăsựănênăđượcăxưngătụngănhưăngư iălãnhăđạoă

đángăkínhătrong ngành. 

Th n y / Nữ Th n Y: 

Cácăsựăkhám,ăchữaăbệnh,ănghiênăc uăyădượcăquáă

th năkỳ,ăquáăviădiệuănênăđượcăxưngătụngălàăTh nă

trong ngành y. 
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Đ i Th n y / Nữ Đ i Th n Y: Làămộtăth năyăvĩăđạiătrongăsốăcácăth năy,ăcôngăđ c,ă

thiênătưăb tăkh ătưănghị 

Đ o Sĩ / Nữ Đ o Sĩ: 

Làă bậcă đạoă đ că tuyệtă v i,ă thựcă hànhă đạoă Phápă

thiệnă lànhă tốtă đẹpă vôă cùng,ă ngư iă ưuă túă nơiă cửaă

Đạoăb iăđ căhyăsinhăvàătàiănĕng. 

Pháp Sư / Nữ Pháp Sư: 

Làăbậcăth yăvềăphápăphươngătiệnăc uăngư iăgiúpă

đ i,ă lưuă truyềnă Đạoă Phápă choă muônă đ iă sauă nênă

đượcăxưngătônălàăbậcăth yădạyăĐạoăPhápăchoămuônă

đ i. 

Đ i Pháp Sư / Nữ Đ i Pháp Sư: 

Bậcă th yă vĩă đạiă trongă cácă bậcă th yă vềă lưuă truyềnă

Đạoă Pháp,ă chỉă dạyă phápă phươngă tiệnă c uă ngư iă

giúpăđ i. 

B o Quân / B o Cơ: 

B oăQuânălàăngư iălãnhăđạoăđángăkínhătrongăviệcă

tiênă phongă b oă vệă quyềnă đượcă yêuă thương,ă côngă

chánh,ăchĕmăsóc,ăcheăch ăchoămuônăsinhăanălạc.ă 

B oăCơălàăvịănữălãnhăđạoăđángăkínhătrongăviệcătiênă

phongăb oăvệăquyềnăđượcăyêuăthương,ăcôngăchánh,ă

chĕmăsóc,ăcheăch ăchoămuônăsinhăanălạc.ă 
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Tiên Tử / Tiên Nữ: Làăngư iălàmănhiềuăđiềuăthiệnănghiệpăloălắngăchoă

muônăsinhăTamăGiớiămộtăcáchăviădiệu,ăvịălãnhăđạoă

ưuătú,ăđ căđộătrongăsốăcácăvịălãnhăđạo Đ i Sĩ / Nữ Đ i Sĩ: 

Làăbậcăvĩănhânăvớiălòngătừăbiăvôăhạn,ăđ căhyăsinhă

vôă cùngă tậnă trongă việcă c uă độă muônă sinhă Tamă

Giới,ăgiúpăchúngăsinhăđượcăanălạc. 
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Quy n lợi phụng sự khác ở các ph m c p Từ Đệ Tam Ph m Chánh Vị trở lên 

Khiăcóăsốălượngătínăgi ădoăb năthânăhànhăgi ă yăđộă

duyênătiếnădẫnătừă500ăngư iătr ălên,ăcóăsốălượngă

mônă nhână doă ngư iă yă hướngă dẫnă tuă tậpă từă 25ă

ngư iătr ălên,ăcóăsốălượngăcôngănghiệpăphụngăsựătừă

3000  tr ă lênă cóă thểă tựă thànhă lậpă mộtă Tịnhă Th t,ă

TịnhăĐư ng,ăAmăTựădoăngư iă yăphụătráchăqu nă

lý,ă cóă đượcă sựă hướng  dẫnă trợă duyênă thêmă từă cácă

hànhăgi ăph măvịătươngăđươngăhoặcăcaoăhơnăgiúpă

s căphổătruyềnăĐạoăPháp. 

Từ Đệ T  Ph m Chánh Vị trở lên 

Khiăcóăsốălượngătínăgi ădoăb năthânăhànhăgi ă yăđộă

duyênătiếnădẫnămỗiă500ăngư iătr ălên,ăcóăsốălượngă

mônă nhână doă ngư iă yă hướngă dẫnă tuă tậpă mỗiă 25ă

ngư iătr ălên,ăcóăsốălượngăcôngănghiệpăphụngăsựă

mỗiă3000ătr ălênăthìăđượcăthiếtălậpăthêmă1ăAmăTự,ă

TịnhăTh t,ăTịnhăĐư ng. 

Từ Đệ Ngǜ Ph m Chánh Vị trở lên 

Đạtăcácăcộtămốcăhướngădẫnă81ăngư i,ăxemălàă81ă

nạnătaiăc aăb năthânăhànhăgi ăđóăvậy,ătiếnădẫnăđượcă

7776ă ngư iă vàă phụngă sựă thiệnă hànhă phụngă sựă

59049 trư ngăhợpăthìăcóăthểăđ ngăraăthiếtălậpămộtă

dòng  tu,  pháp  tu  riêngă biệtă phùă hợpă vớiă tâmă

nguyện,ăthệănguyệnăvàăvĕnăhóaăphongătụcăc aătừngă

khuăvực,ăquốcăgiaăđểăđộăduyênătốtănh t. 
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Từ Đệ Lục Ph m trở lên Cóă thểă đ mă đươngă trọngă trách  tr ă thànhă mộtă vịă

Chư ngă Cungă trongă Cửuă Thiênă Chână Pháiă ă cácă

cõiăgiớiăkhácănhau. 

Vìă ămỗiăquốcăgiaăcóăthểăcóătốiăđaă9ăCungăvềămặtă

hữuăhình.ă 

Vềămặtăvôăhình,ă ăcácăcõiăgiớiăkhácănhauăcóătốiăđaă

9ăCungăchoăchưămônănhânăcácăcõiăgiớiăđóătuătập. 

CácăvịăChư ngăCungă ăkhắpănơiăhộiătựuăchungăvềă

9ă Cungă gốcă nơiă t ngă Phiă Tư ngă Diệuă Thiênă đểă

cùngă chiaă sẻă vềă Đạoă Pháp,ă độă duyênă khắpă nơiă

trongăTamăGiới. 

Từ Đệ Th t Ph m trở lên 

Cóăthểăthiếtălậpăc nhăgiới,ăcõiăgiớiătuătậpăriêngăbiệtă

để  độă duyênă tốtă nh tă trongă Tamă Giớiă hoặcă cùngă

chưă vịă ă cácă cõiă giớiă khácă nhauă độă duyênă choă

chúngăsinhăcõiăgiớiă y. 

Cácă vịă nàyă ă cõiă giớiă riêngă c aă họă lậpă ra,ă thìă họă

chínhă làă Giáoă Ch ,ă làă Thượngă Đếă tốiă caoă đượcă

muônălinhătônăth ănơiă y. 

Cácă vịă nàyă cóă thểă tách  biệtă hoànă toànă vớiă Cửuă

Cung,ăhoặcăcùngăchungătayăhợpălựcăđộăduyênăkhắpă

TamăGiớiătùyăý. 

Từ Đệ Bát Ph m trở lên: 

Địnhălựcăcao,ăýănguyệnăthiệnălànhătốtăđẹpăvĩăđại,ăcóă

thểă chiếtă linh,ă phână thână hiểnă hóaă nhiềuă hìnhă

tướng,ă danhă phậnă khácă nhauă màă thiếtă lậpă nhiều 122 

https://thuviensach.vn

c nhăgiới,ă cõiăgiớiă tuătậpăkhácănhau,ătr ă thànhă vịă

GiáoăCh ,ăThượngăĐếă ăcácăcõiăgiớiăkhácănhauădoă

mìnhăthiếtălậpăhoặcăcùngăchungătayăđộăduyênăkhắpă

nơiătrongăTamăGiới. 

Đệ Cửu Ph m: 

Hoànă toànă hòaă nhậpă vớiă Đạo.ă Đượcă chúngă sinhă

khắpăTamăGiớiăkínhătrọngănên thư ngăxuyênăm iă

vềă thuyếtă gi ngă ă cácă đạoă tràngă c aă cácă cõiă giớiă

khácănhau.ăChẳngăthểăluậnăbàn... 
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Các phương th c đ  duyên ở c  3 mục Hư ng Dẫn / Ti n Dẫn / Phụng Sự: 



\+ăLuônănghĩătớiăchúngăsinh,ăl yăsựăanălạc,ăhếtăvôă

minhă c aă chúngă sinhă làmă trọng,ă ch ă độngă trong nhiềuăviệcălàmălợiălạcăchoămuônăsinh. 

+ă Thư ngă xuyênă m ă cácă hàngă quán,ă cơă s ,ă nhàă

xư ng,ăcôngătyăxíănghiệpălàmăviệcăhữuăíchăchoăđ i,ă

choă Đạoă phụngă sựă cộngă đồngă màă nơiă yă khôngă

dínhăcácăácănghiệp,ăsátănghiệp 

+ă M ă cácă khóaă học,ă lớpă họcă dạyă họcă nghề,ă họcă

kiếnăth c,ăhọcănghệăthuật... 

+ă M ă cácă trangă web,ă hộiă nhómă từă onlineă đếnă

offlineăđểăđộăduyênăphụngăsựăchoăđ iăchoăĐạo. 

+ăViếtăsách,ătưăliệuăvềătuătập,ăvềăđ iăsốngăsaoăchoă

hữuădụngăđemălạiălợiălạcăchoăđ iăbớtăkhổ 

+ă Nghiênăc u,ăsángăchế,ă ngă dụngă các  thànhă tựuă

khoaăhọcăkỹăthuậtătiênătiếnăphùăhợpăvớiăquáătrình phát triểnăc aăđ iăsốngăvậtăch tătinhăth năsaoăchoă

lợiălạcăchúngăsinh. 

+ăLàmăc uănốiătrungăgianăgiữaăcungăvàăc uăđểăgi iă

quyếtăcácăsựăkhổ,ăkhóăkhĕnăgiữaăđ iăthư ngăvàătuă

Đạoăc aăchúngăsinh.ă 



***  C nă thậnă trọng,ă giữă tâmă ýă đạoă đ că rõ  ràng minhăbạch,ăsángăsuốtăvàăkiênătrìănhẫnănãiăvớiălòngă

từăhòa,ăkhiêmănhượngăthậtătốt.ăVìăkhiăthànhăngư iă

c aăcôngăchúng,ăđặcăbiệtătừăcácăph măth ătưătr ălênă

tiếpăxúc,ăphụnăsự,ăm ăcácăhộiănhóm,ălớpăhọc...ăthìă
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tạoăthiện nghiệpătươngăđốiăthuậnătiện,ănhưngăbênă

cạnhăđóănếuăkhôngăgiữămìnhăthậnătrọng,ămỗiămộtă

l iănói,ăýănghĩăvàăhànhăđộngăsaiătrái,ăsaiăl m,ăb tă

thiệnăc aăhànhăgi ăđềuăcóăsựă nhăhư ngăliênăquană

đếnăngư iăxungăquanh,ăđếnănhữngăngư iătônăkínhă

hànhăgi ,ăxemăhànhăgi ănóiăgìăcũngălàăchânălýăthìă

đóăchínhălàăviệcăgâyăácănghiệpănặngănềănếuălỡăcácă

tínăgi ăc aăhànhăgi ăđóăl măđư ngălạcălốiăvìănhữngă

quyếtăđịnh,ăsuyănghĩ,ăhànhăđộngăsaiăl măc aăhànhă

gi . 

***ăKhiăcóăcácăPhápăphươngătiệnăvôăviăhuyềnădiệuă

liênăquanăđếnăsựă nhăhư ngădiệnărộngănhưăth iătiết,ă

dịchăbệnh,ăthayăđổiăđư ngăđiăc aăcácăvìăsao...ăthìă

tráchănhiệmăvôăcùngănặngănề,ălỡălàmăsaiăămộtăl n,ă

gâyă hạiă muônă sinhă vôă số,ă thână ngư iă muônă kiếpă

khóăcóălạiăđặng. 

***ăNếuăcộngăthiệnănghiệpăkhôngăđ ăbùătrừăácă

nghiệp,ădễăbịăđọa,ăthânăngư iămuônăkiếpăkhóăcóălạiă

đặng. 
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Tâm thư c a  

Th y Tinh Liên Hoa Tiên Tử  

v  Ph m C p Đ o Hiệu 

Xinămếnăchàoăchưăhiềnăđệ,ăhiềnămuội. 

Từălâuăvốnăđãăbiếtănhau,ănhưngănayăb nănữămớiăcóă

dịpăchuyệnătròăđôiăl iăcùngăchưăhiềnăđệămuội. 

Nhânăkỉăniệmămộtănĕmăthànhălậpăbổnăpháiăvừaăqua,ă

chưă vịă đãă ưngă thuậnă choă phépă quýă hiềnă đệă muộiă

đượcănhậpăCửuăThiênăCungăvàăthọălãnhăsắcăphongă

từăTh y. 



-  Ngư iă đượcă caoă thĕngă ph mă vịă vuiă mừngă khônă

t ,ănhưngănhữngăaiăgiángăhạăăph măc pălạiăbuồnă ă

rũăquáăđỗiăkhiếnăchoăkhôngăkhíăbổnămônătr ănênăuă

u tătr mălặngăhơnăbaoăgi ăhết. 

- Chưăhiềnăđệămuộiăcóăbiếtăchĕng,ănơiămặtăthếăgiană

này,ă nhữngă hànhă gi ă cònă mangă nơiă mìnhă xácă tụcă

tánhăphàmăd uăph iăchịuănỗiăuăs uăthếăsựăthìănơiă

cõiăthiêngăliêngăhằngăsanhăkia,ăTh yăMẫuăcùngăchưă

vịăcònăbuồnăhơnăbộiăph năvìăthươngăb yăconătrẻ.ă 

- Trênăconăđư ngătr ăvềăcõiăhằngăsanh,ăquiăhồiăcựuă

vị,ă việcă Đạoă Đ iă lẫnă lộnă thĕngă giángă làă chuyệnă

thư ngă tình,ă chẳngă vìă lẽă caoă thĕngă màă vuiă mừngă

quáăđỗiăđểăquênăđiăphậnăsựăc aămình,ăcũngăchẳngă

vìă lẽă giángă hạă màă chánă chư ngă th tă vọngă bỏă bêă

đư ngătu. 
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-  Khiă mộtă chơnă hồnă tuă Đạoă vàă đắcă ph mă vịă caoă

trọng,ăhoànăthànhăs ămệnhănơiămìnhăvàăthoátăxácă

vềănơiăthiêngăliêngăkia,ăhằngăhàăsaăsốăthânătộcăhọă

hàngăbạnăbèăđềuăđếnăchungăvuiăchàoăđón.ă 

- Cònănhưămộtăchơnăhồnănơiămặtăthếăgian khi còn mangăxácătụcăthânăphàmăchẳngăbiếtăđạoăđ c,ăchẳngă

chịuătuăĐạoăchỉăloăđư ngădanhălợiăthamăquyềnăthìă

khiăchơnăhồnă yăthoátăxácălạiămangătheoănỗiăuăs uă

tangă thươngă khônă t .ă Nhữngă thână bằngă quyếnă

thuộc,ă bạnă bèă nơiă cõiă vôă hìnhă kiaă chỉă cóă thểă đauă

lòngăđ ngănhìn,ăchẳngăcáchăgìăgiúpăđượcăchoăchơnă

hồnă yăđượcăthoátăkhỏiăuămêă oămộng. 

- Vậyănênănhữngăaiăđãămayăduyênăth yăđượcăánhă

sángăĐạoăPháp,ănênăbiếtătrânătrọngăgìnăgiữăvàăngàyă

càngă siêngă nĕng,ă tinhă t nă hơnă đểă ánhă sángă thiênă

lương,ă tríă tuệă nơiă thână mìnhă đượcă hòaă cùngă ánhă

ĐạoăPhápăngàyăcàngătỏaărạng,ănhưătìnhăthươngăbaoă

laăc aăTh yăMẫuăđốiăvớiăconăcáiăc aăNgư i. 

- ViệcănhậpăCửuăCung,ăb nănữăthiếtănghĩăchưăhiềnă

đệă muộiă đềuă đãă th yă rõă sựă linhă ngă tươngă thôngă

tâmă ýă giữaă chưă hiềnă đệă muộiă cùngă chưă vị,ă Cửuă

Thiên  Cungă khiă mìnhă đượcă Cửuă Cungă lựaă chọnă

b oăhộăchẳngăsaiălệchăđặng. 

-  Thếă nhưng,ă v nă đềă Đạoă Hiệu,ă vìă bổnămônă luônă

nhắcănh ăcùngănhưăchoămượnătạmăquyềnăĐạoăHiệuă

tươngă đươngă ph mă vịă caoă trọngă nơiă cõiă thiêngă

liêngăkiaătùyătheoătâmăý,ăhànhăxửăvàăcĕnăduyênăc aă

từng  ngư iă màă cóă sựă thĕngă giángă tùyă th iă điểmă

nh tăđịnhătrênăđư ngăhànhăĐạo. 
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- Sẵnăđâyătaăsẽăgi iărõăviệcăthĕngăgiángăc păđộăĐạoă

Hiệuăchoăchưăhiềnăđệămuộiăđượcăsángătỏ 

Những  môn  đệ  m i  nhập  môn,  chưa  làm  gì nhi u, chưa có tâm ý gì cụ thể, nhưng l i có c p Đ o Hiệu cao  

Làă doă cĕnă duyênă tiềnă kiếpă đãă từngă cóă Duyênă tuă

Đạo,ănênăgi ăkhiăquayăvềăĐạoăthìăđượcămượnătạmă

đểăcóăphươngătiệnăhànhăsựămàăquyăhồiăCựuăVị. 

Những môn đệ có ph m vị Đ o Hiệu bị giáng h do các nguyên do sau chi phối: 



-  Chưaă thựcă sựă ýă th că đúngă và  làm  tròn  trách nhiệmăc aăph măvịăĐạoăHiệuăđangămangănơiămình. 

- Tâmăýăcóăsựăthayăđổi,ăthiếuăkiênănhẫn,ăthiếuăniềmă

tin,ă cònă langă mangă hướngă ngoạiă chưaă nh tă tâmă

quyếtăchí. 

- Chưaăthựcăhànhăđượcăsựăhòaăđồngănhânăáiăcùngă

huynhătỷăđệămuộiătrongăbổnămônăcùngănhưăvạnăvậtă

ngoạiămôn. 

-  Thiếuă sựă quană tâmă chiaă sẻă buồnă vui,ă khổă s u,ă

hạnhăphúcăcùngăvạnălinhăvàăChíăLinh. 

- Chưaăgiữăđượcăgiớiăluậtămộtăcáchănghiêmătúc 

-  L iă nói,ă hànhă độngă vàă ýă nghĩă chưaă đượcă trọnă

lành,ăcònămangăhơiăphàmătánhătục. 

- Hànhăsựăcònămangăýăriêng,ăthiếuăsựătươngăthôngă

thână áiă cùngă đồngă Đạoă gâyă nhă hư ngă khôngă tốtă

đếnăb năthânăvàăxungăquanh. 
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- Dụngătâmătácăđộngăvàoăduyênănghiệpănhânăqu ,ă

tựănhiênămàăchẳngăthuălạiăđượcăkếtăqu ăthiệnălànhă

tốtăđẹpăchiăchoăchúngăsanhăvạnăloạiăcùngăvạnălinh. 

-  Ph mă vịă càngă cao,ă sựă viă phạmă giớiă luật,ă sựă b tă

thiệnă gâyă raă càngă chịuă nhă hư ngă nặngă nềă hơnă

nhữngăph măth p. 

Những môn đệ có ph m vị Đ o Hiệu cao thăng do các nhân lành sau: 



- HiểuărõăgiáătrịăĐạoăPhápăvàălàmătrònătráchănhiệmă

mìnhăđangăgiữătạm. 

-  Tâmă ýă thayă đổiă tinhă t n,ăkiênă trìăbềnă chí,ăquyếtă

tâmătuăĐạoăc uăđ i. 

- Thựcăhànhătốtătìnhăyêuăthương,ăhòaăđồngănhânăái,ă

quană tâmă chiaă sẻă vuiă buồnă cùngă vạnă linhă vàă Chíă

Linh. 

- Hànhăsựăc nătrọng,ătươngăthânătươngăáiăhòaăđồngă

cùngăchưăđồngăĐạo. 

- Dụngătâmătácăđộngăvàoăcĕnăduyênănghiệpăqu ăvàă

mangă lạiă hạnhă phúcă chână thậtă choă vạnă linhă cùngă

Chí Linh. 

- Ph măvịătuyăth pănhưngăTâmăý,ăhànhăsựălạiăcaoă

thìăcàngăđángătrânătrọngăvàăkhenăngợi. 

Những  môn  đệ  giữ  nguyên  Đ o  Hiệu,  không thăng cǜng chẳng giáng  

- Đềuădoăcácăduyênăcớăsựătình c aăviệcăthĕngăgiángă

chiăphốiăbùăđắpălẫnănhauănhưăb nănữăđãăgi iăbày. 
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 Chưăhiềnăđệămuộiăhãyăthậnătrọngăgiữămìnhătrênă

từngă bướcă đư ngă hànhă sự,ă cóă nhữngă sựă taă tư ngă

chừngănhưăvôăhạiănhưngălạiăcóă nhăhư ngănặngănềă

đếnă conă đư ngă tuă Đạoă c uă đ iă c aă mình.ă Cũngă

nhưăcóănhữngăsựătư ngăchừngănhưăvôănghĩaănhưngă

cóăthểăđemălạiăniềmăhạnhăphúcăanălạcăchoăchúngă

sanh,ăvạnălinhăthìăđángăquýălắmăthay Ph i lưu tâm xét mình hằng đêm và giữ gi i luật cho nghiêm túc. 

Đốiăvớiăchưăhiềnăđệămuộiăđangămangănơiămìnhă

Đạoă Hiệuă caoă trọngă càngă ph iă sốngă saoă choă trọnă

lànhăđểălàmăt măgươngăchoăđoànăhậuăt năvàăkhôngă

phụălòngămongăđợi,ătinătư ngăphóăthácătráchănhiệmă

dẫnădắtăconăcáiăc aăTh yăMẹăđượcăcaoăthĕngăph mă

vịămàătr ăvềăbênăcácăđ ng. 

Hãyălưuătâm,ăĐạoălàăc aăquý,ăc aăquýăchẳngăbánă

nài.ăTừngăhạtăThánhăCốcăđượcăgieoătrồngăph iăcốă

gắngăchĕmăloăsaoăchoăđặngăngàyăđơmăbôngăkếtăqu ă

màăsinhăsôiăn yăn ăngàyăthêmătươiătốtăđặngănhână

giốngălànhăkhắpăcõiăcànăkhônăvũătrụănày. 

Trướcăkhiătừăbiệt,ăb nănữăxinăđểălạiăvàiădòngăc mă

tìnhătrênăđư ngăĐạoăPháp. 
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Th y 



Mộtăkhốiălinhăquangătạoăvạn loài 

Tìnhăthươngăhòaăáiăkhắpămuônănơi 

ÂmăDươngătươngătácăhòaăchungănhịp 

ThiênăĐịaăNhân,ăhòaăcũngăb iăNgư i 

BácăÁiăCôngăBìnhădìuăbướcăĐạo 

ThiệnălànhăchánhătrựcăC nhăĐàiăsoi 

Vạnălinhănh tăđiểmăcùngăchungăcội 

Mộtăkhốiălinhăquangătạoăvạnăloài.ă 



Quy Đ o – Quy Cố Hương 

Luânăhồiăsinhătửăchẳngăquên ngôi 

BướcăĐạoăcĕnăduyênăđãăđếnărồi 

Chân TánhătrọnălòngătùngăĐạo Pháp 

Minh Tâmăm ălốiăhuệ đĕngăsoi 

Mệnhăxưaăcĕnătrướcăhằng thôi thúc 

Tr năthếăduyênănayăsớm đếnăđòi 

Tr ăhếtănợătr năgieoăthiệnăphước 

Thoátătr năquêăcũăkh  quy hồi. 

M yăl iănhắnănh ămongăchưăhiềnăđệămuộiăđểătâmă

suyăxét,ăb nănữăhồiăcung. 
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Loi tua

Ciru Thién Trong Yéu 12 mot cAm nang chi tiét vé
viéc tu tp theo dong phap Ctru Thién.

Nhirng thién tri thirc hitu duyén muén tu theo phap
moén ndy thi co thé nghién ctru that ky rdi gip
ngudi mon nhan cia Ctru Thién dé xin tho gidi,
nhap mon lam mon nhan chinh thirc.

Day la mon phdi, duong 16i tu tap hoan toan khong
mang tinh chét ton gido, khong huéng hanh gia vé
mét dtc tin cu thé véi mot chu vi cao trong nhit
dinh. Tét ca déu tuy duyén, tiy tin tim cua thién tri
thirc ma thoi.

Chu mo6n nhin Ciru Thién cin nim rd toan bd ndi
dung chi tiét ciia quyén Ctru Thién Trong Yéu nay
dé c6 duge mot ly thuyét ving vang trén budc
dudng tu tap, 1ap cong bdi dirc, phung sy muén
sinh ctia minh.

Tu liéu luu hanh ndi bg, mang gia tri tham khao.

Bién soan
Tuyét Lién Tu
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